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NHỮNG CHÚ Y KHI SỬ DỤNG SÁCH ` 


Cuốn sách hướng dẫn sửa chữa này được biên soạn bởi công ty Yamaha Motor để cung cấp đến các Đại lý 
Yamaha và các kỹ thuật viên. Trong cuốn sách này không thể truyền tải được tất cả Các kiến thức và chuyên môn 
của một người kỹ thuật viên, nó chỉ nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và cơ bản về cách thức và trình tự tiến 
hành công việc bảo dưỡng sửa chữa. Nếu việc sửa chữa chiếc xe này mà không nắm được những thông tin cuốn 
sách này đưa ra thì dễ dẫn đến những sai sót và có thể gây hư hại và mất an tóàn cho xe khi vận hành. 


Công ty Yamaha Motor luôn luôn nỗ lực cải tiến các sản phẩm của mình. Những sự sửa đổi hay thay đổi cơ bản về 
thông số kỹ thuật hay trình tự công việc sẽ được cung cấp đến các Đại lý uỷ quyền của Yamaha và sẽ được cập 
nhật trong những lần tái bản tài liệu hướng dẫn. | 


GHI CHÚ: 
Những thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước. 





Những thông tin quan trọng 
Thông tin đặc biệt quan trọng sẽ được phân biệt rõ ràng bằng những dấu hiệu sau đây: 


Biểu tượng cảnh báo AN TOẢN, 
có e là: CHÚ Y! CẢNH BÁO! LIÊN QUAN ĐẾN SU AN TOÀN CỦA BẠN! 


Những việc làm không tuân theo chỉ thị LƯU Ý có thể dẫn đến thương tích hay tử vong cho người sử dụng xe, 
những người xung quanh hay những người đang kiểm tra, sửa chữa xe. 





+. 





CHÚ Y chỉ rõ những thao tác đặc biệt cần phải tuân thủ đúng để tránh hư hỏng cho xe. 


GHI CHÚ: 
GHI CHÚ cung cấp những thông tin chính giúp mô tả các quy trình dễ dàng và rõ ràng hơn. 


CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SÁCH NÀY 





SỰ SẮP XẾP 
Cuốn sách này gồm những chương đề cập đến những chủ đề. (Xem "Những ký hiệu minh hoạ") 
| Đề mụcthứnhất @ : Đây là dê mục của chương với ký hiệu của nó ở trên cùng bên phải ở mỗi trang 


Đề mục thứ hai © ` Đề mục này nói sơ qua về chủ đề của chương và chỉ xuất hiện ở trang đầu tiên của mỗi 
phần ở góc trên cùng bên trái 


. Đề mục thứ ba @ : Đề muc này nói sơ qua về đoạn văn, được trình bày từng bước kèm theo những minh hoa 
phù hợp 


SƠ ĐỒ TRÌNH BÀY CÁC BỘ PHẬN 

Tất cả các bước công việc trong cuốn sách này được bố trí theo trình tự từng bước môt. Thông tin được cung cấp 
rất rõ ràng, dễ tham khảo, giải thích về cách tháo, lắp, sửa chữa kiểm tra cũng rất cụ thể và kỹ lưỡng. 

Các bước công việc quan trọng @ được giữa hai hàng dấu: hoặc A mỗi bước bắt đầu bằngdấu. e 


NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRONG 
e Thông só kỹ thuật và dung cụ chuyên dùng được để trong khung với ký hiệu dụng cụ EEN dùng thích 
hợp. 
e Chữ số nằm trong vòng tròn © chỉ ra tên chỉ tiết, một chữ cái nằm trong vòng tròn cho biết một thông số 
kỹ thuàt @ , các thông số khác có thể tìm thấy ở chữ in nằm trong vòng tròn @) 
° Các chỉ tiết bị hỏng sẽ có mũi tên chỉ ra cách giải quyết © 


SƠ pÔ TỔNG THỂ 


e Đầu mỗi chương s sẽ có một sơ đồ tổng thể của bó phận liên quan để thuận tiện cho việc tháo, lắp bộ phận 
đó. 
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KÝ HIỆU MINH HOA 


Ký hiệu minh hoạ từ © đến © được phác hoạ để trình 
bày sơ qua về số và nội dung của chương. 
© Những thông tin cơ bản 

© Chỉ tiết kỹ thuật (Thông số kỹ thuật) 

@ Kiểm tra và hiệu chỉnh định kỳ 

@ Động cơ 

® Hệ thống làm mát 

© Bộ chế hoà khí 

© Khung sườn 

Hệ thống điện 

© Nguyên nhân hư hông và cách giải quyết 


Ký hiệu được minh hoạ từ @ đến @ được sử dụng để 
nhận ra các thông số kỹ thuật xuất hiện trong đoạn 
trích. 

@ Có thể bảo trì mà động cơ vẫn được gắn trong xe 

@ Bổ xung thêm Chất bôi trơn 

@ Chất bôi trơn 

@ Dụng cụ đặc biệt 

@ Lực xiết 

@Giói hạn mòn, khe hở Vận tốc động cơ 

Vận tốc-động cơ 

@Đồng hồ O, V, A 


Ký hiệu minh hoạ từ @ đến @ trong sơ đồ bộ phận 
biểu thị loại chất bôi trơn và điểm bôi trơn. 

@ Cung cấp dầu động cơ 

Cung cấp dầu hộp số 

Cung cấp dầu disulfidè Molibdenum 

@ Cung cấp mỡ bạc bánh xe 

@ Cung cấp mỡ lithium trọng lượng nhẹ 

@ Cung cấp mỡ disulfide Molibdenum 


Ký hiệu minh hoạ từ® đến ®trong sơ đồ 

Bộ phận biểu thị nơi cần bôi keo chống lỏng ® và khi 
lắp cần một chỉ tiết mới @ 

® Cần bôi keo phòng lỏng (LOCTITE). 

@ Sử dụng một chỉ tiết mới. 


NỘI DUNG 


CÁC THÔNG TIN TỔNG GUÁT 


CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 


ĐẠI TU ĐỘNG CO 
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SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 


CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA XE AEN | o 


CÁC THÔNG TIN TỔNG QUÁT 
ĐẶC ĐIỂM CỦA XE 





SỐ KHUNG “ 
Số khung © được đóng ở phần đuôi khung 





SỐ MÁY | 
Số máy ® được đóng ở lốc máy (dưới gầm máy) 
GHI CHÚ : 


-__ Các thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được 
thay đôi mà không thông báo trước. 





NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG ng | ở 


300-016 














NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRONG 
SU CHUÀN BI THAO TÁC MÁY 


1. Làm sạch chất bẩn, bùn sinh và các chất bám bën 
` ngoài trước khi tách rời và tháo máy 
2. Dùng những dụng cụ thích hợp và các dụng cụ 
sạch. 


3. Xem phần "DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG" 


4. Khi tháo máy luôn luôn sắp đặt những chỉ tiết 
có liên quan ở cùng chỗ với nhau. Nó bao gồm 
những thông số, xy lanh, pít tông, và những chỉ tiết 
có liên quan mài mòn với nhau. Những chỉ tiết có 
liên quan nhau phải luôn hoặc là dùng lại hoặc là 
thay cả bộ 


5. Trong suốt quá trình tháo máy lau sạch tất cả 
những chỉ tiết và đặt chúng vào trong những cái 
khay theo những thứ tự tháo ra. Việc này sẽ giúp 
bạn tăng được tốc độ tháo máy và giúp bạn lắp ráp 
lại các chỉ tiết một cách chính xác 


6.Đặt tất cả các chỉ tiết tránh xa nguồn phát sinh lửa 


THAY THẾ CÁC CHI TIẾT 
1. Chỉ dùng các phụ tùng chính hiệu của YAMAHA 
cho việc thay thế phụ tùng. Dùng các loại dầu bôi 
- trơn và mỡ được đề nghị bởi YAMAHA cho việc bôi 
trơn các chỉ tiết. Những nhãn hiệu khác có thể có 
những chức năng và hình dáng tương tự nhưng lại 
không giống về chất lượng I 


JOĂNG, PHỚT DẦU VÀ CÁC LOAIJOÁNG O 

1. Thay thế các joăng, phớt dầu và joăng chữ O khi 
đại tu máy. Tất cả các bề mặt joăng, các vòng 
phanh hãm của phớt dầu và joăng chữ O phái 
được lau sạch 

2. Bôi trơn bằng dầu bôi trơn thích hợp cho các chỉ 
tiết có liên quan với nhau và các bạc đạn trong qúa 
trình lắp lại máy. Cho mỡ vào các vành miệng của 
phớt dầu 4 





NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG tên 


VÒNG ĐỆM KHOÁ / | 
LONG BEN KHOÁ VÀ CÁC CHÓT CÀI 


1. Thay các vòng đệm khoá / đĩa khoá và các chốt 
chẻ sau khi mở nó ra; Bẻ cong các bề mặt của 
chúng vào các mặt cạnh của bu lồng hãy đai ốc để 
khoá lại sau khi đã xiết chặt các bu lông và đai ốc 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật 





Ó BI VÀ PHỚT DẦU 

Khi lắp các ổ bi và phớt dầu, phải để những dấu hiệu 
- I! hay những con số của nhà chế tạo đánh dấu quan sát 
œñ§ được. Khí lắp phớt dầu cung cấp một lượng nhỏ mỡ 


h N lithium vào các vành miệng phớt dâu . Bôi trơn các ó 
————] ! bi bằng đầu bôi trơn khi lắp nó. 
, SS | 


` 


N | Se 
š TT NNNNN | @®Phớt dầu 





| — I r.—.- —, 
hồng sử dụng khí nén dë làm khó bề mặt vòng 
bi. Việc này sẽ gây hư hại bề mặt vòng bi. 





®Vòng bi 


VÒNG PHANH HÃM | 

1. Kiểm tra các vòng phanh hãm cẩn thận trước khi 
lắp lại, luôn luôn phải thay mới các vòng phanh 
hãm chốt piston sau một lần sử dụng, thay mới 
những vòng phanh hãm bị cong khi lắp đặt © đảm 
bảo phần cạnh nhọn © phải đặt đối diện với hướng 
lực tác động. Xem hình bên 





(Trục 





NHỮ 














NG THÔNG TIN QUAN TRỌNG KE? 





KIỂM TRA SỰ RÁP NO 


Xử tý sự kết bẩn, rỉ sét, ẩm uót....cüa mối nối 

1. Tháo : Các jắc nối I I 

2. Lau khô các tiếp điểm điện bằng ống thói khí 
nén 


3. Nối lại và tháo ra các jắc nối từ2 đến 3 lần 

4. Kéo các đầu dây để kiểm tra xem nó có bị tuột ra 
hay không 

5. Nếu các đầu nối bị tuột ra ta uốn thẳng lẫy ® và 
gắn vào jắc nối l 


6. Nối các jắc nối 


GHI CHÚ | 
Khi nối hai jắc nối phải gắn chặt với nha 


7. Kiểm tra sự thông mạch bằng đồng hồ đo điện 


GHI CHÚ : 

e Nếu không có sự thông mạch, ta lau sạch các 
tiếp điểm điện | 

e Chắc chắn rằng thực hiện đúng các bước 1 - 7 
như trên khi kiểm tra đường dây điện 

e Trong trường hợp sửa chữa tạm thời có thể 
dùng những chỉ tiết có sẵn ở thị trường 

e Dùng đồng hồ đo điện để đo các jắc nối như đã 
hướng dẫn : 





DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG 


Những dụng cụ chuyên dùng dưới đây rất cần thiết cho việc điều chỉnh máy và lắp ráp máy một cách chính xác và 
hoàn chỉnh. Nên sử dụng những dụng cụ chuyên dùng hợp lý, nó sẽ giúp bạn ngăn ngừa các hư hồng do việc sử 
dụng không đúng các dụng cụ hay kỹ thuật không bài bản. 








90890-01052 






90890-04108% e 


90890-01184 


90890-01186 







90890-01253 


90890-01268 
Dụng cụ này dùng xiết chặt và nới lỏng ốc 
ống xả và ốc cổ xe. 


Nên sắp đặt dụng cụ theo thứ tự để ngăn ngừa bất cứ sự sai lầm nào, tham khảo danh sách liệt kê bên dưới. 


Mã số dụng cụ 






Hình vẽ minh hoạ 


. Tên / cách dùng 







Dụng cụ tháo lắp I 
Dung cụ này dùng để tháo hay lắp ráp Bạc 
bánh răng đo tốc độ 










ép lò so xúp páp 







Dụng cụ này dùng để tháo hay lắp xu pap 


















Qủa nặng lắp phớt dầu 
Dụng cụ này dùng lắp phớt dầu 
















Dụng cụ lắp phớt dầu 
Dụng cụ này dùng lắp phớt dầu 










Dụng cụ nén lò xo xu páp : H 
Dụng cụ này dùng khi tháo, lắp xu páp và | 
lò xo xu páp 






Cò lê xiết, mở ốc cổ xe 











Dụng cụ điều chỉnh cò xu páp, cần thiết 





90890-04046 Dụngỳgf”ÿ ap 
Dụng cụ này dùng để giữ ly hợp khi tháo 
lắp ly hợp 

90890-01326 Tay văn SE . : 
Dụng cụ này được sử dụng để giữ bộ kẹp 
cần giảm sóc khi tháo và lắp 





90890-01311 
cho việc điều chỉnh khe hở xu páp 


90890-01362 









Dụng cụ lấy mâm điện manhêtô ra 
Dụng cụ này dùng cho việc tháo mâm điện 
manhêtô 










Ze ___ DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG leo | 3 























Cờ lê mở ốc cổxe | 
Dụng cụ này dùng nói lỏng hay xiết chặt 
đai ốc cổ xe ' 


90890-01403 











Dụng cụ oi" màm điện manhêtô 
Dung cụ này dùng giữ chặt mâm điện 
manhêtô. 








Thước lá 
Dụng cụ này dùng để đo khe hở xu páp 














Đồng hồ đo áp lực nén 
Dụng cụ này dùng để đo áp lực nén của 
động cơ 












Đồng hồ đo điện 
Dùng để kiểm tra hệ thống điện 















Đồng hồ đo vòng tua máy 
Dụng cụ này dùng cho việc đo tốc độ 
động cơ 






Doa dẫn hướng xúp páp 











Dụng cụ này dùng để doa dẫn hướng xúp ` 
páp mới 






Dụng cụ lắp dẫn hướng xúp páp 


Dụng cụ này dùng để lắp dẫn hướng xúp 
páp 









Dụng cụ kiểm tra việc đánh lửa 
Dụng kiểm tra hệ thống đánh lửa 







Dụng cụ xoáy xu páp 
Dụng cụ này dùng tháo lắp chỉ tiết nòng 
Và xoáy xu páp 







Kiểm tra két nước 
90890-04058 
Lắp phớt 
90890-04145 
Tay đóng 
90890-01325 
Đầu nối 
90890-01352 


DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG 


Dụng cụ tháo lốc máy 
Dụng cụ này cần thiết khi tháo lốc máy 


Dụng cụ để lắp ráp lốc máy 


Dụng cụ này kết hợp với dụng cụ 01274 
dùng để lắp ráp lốc máy: 


Dụng cụ này kết hợp với dụng cụ 01274 
và 01275 dùng để lắp ráp lốc máy 


Kiểm tra két nước 

Đầu nối 

Dụng cụ này dùng để kiểm tra hệ thống 
Làm mát 

Tay đóng 


Lắp phớt ` 
Dụng cụ này dùng để lắp phớt bơm nước 


Miếng đệm 


Dung cu này dùng để lắp trục khuỷu 


Tháo dẫn hướng xúp páp ` 
Dụng cụ này dùng tháo, lắp dẫn hướng 
Xúp páp 





Hình vẽ minh hoa ` 


v 








[to | >| 








THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BÁN | SPEC | u= 


ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHUNG 


iess 1S91 (T135SE) 


Kích thước l . i 





































Chiều dài 1,945 mm 
Chiêu rông 705 mm 
Chiều cao 1,065 mm 
Chiều cao yên 770mm 
Khoảng cách trục bánh xe 1,245mm 
Khoảng cách nhỏ nhất so với mặt đất 140 mm 
Bán kính quay vòng nhỏ nhất 1,900 mm 





Khối lượng cơ sở: khi dầu và xăng đầy đủ 









Động cơ : | 























Kiểu động cơ 4 thì, làm mát bằng nước, SOHC 

Bố trí xi lanh Xy lanh đơn, bố trí nghiêng phía trước 
Dung tích 134.4 cm3 

Đường kính và khoảng chạy 54.0x 58.7 mm 

Tỉ số nén 10.9 :1 

Áp lực nén 560 kPa (5.6kg/cm^) ở 500 vòng/phút 


Khởi động điện/ cần đạp 
Bôi trơn các te ướt 
1,300 ~ 1,500 v/ph 





Hệ thống khởi động 
Hệ thống bôi trơn 
Tốc động garanty 










Nhãn hiệu và loại dầu nhớt động cơ 
Nhớt động cơ 

Thay định kỳ 

Thay định kỳ có tháo lọc dầu (lọc giấy) 
Tổng lượng nhớt trong động cơ 








YAMALUBE SAE 20W40 hoặc loại tương đương 
0.8L 

0.9L 

1.15L 


Bơm bánh răng 


YAMAHA GENUINE COOLANT 












Hệ thống làm mát 
Nước làm mát 











Dung tích bình chứa phụ (đến vạch Max) 0.28 L ' 
Dung tích két nước (bao gồm các đường ống) 0.62L 


Nhiên liệu 
Loại nhiên liệu 
Dung tích bình nhiên liệu 











Xăng thông thường 
4.0L 





e - THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BÁN | SPEC Km 

















Bộ chếhoà khí | 
Kiểu/ số lượng VM22/1 
Hãng sản xuất MIKUNI 






Bugi 
Kiểu 
Hãng sản xuất 
Khe hở đánh tửa 





CPR8EA-9 

















Ly hợp nhiều đĩa ma sát + Ly tâm tự động loại ướt 





Loại ly hợp 








Hệ thống truyền lực 





























Bộ truyền giảm tốc sơ cấp Bánh răng thẳng 
Tỉ số truyền sơ cấp 69/24 (2.875) 
Bộ truyền giảm tốc thứ cấp Xích ` 
Tỉ số truyền thứ cấp 39/15 (2.600) 
Bộ truyền lực hộp số 4 cấp cố định 
Kiểu vận hành Vận hành bằng chân trái 
Tỉ số truyền Số 1 34/12 (2.833) 
Số2 30/16 (1.875) 
Số3 23/17(1.353) 


Số4 23/22 (1.045) 














Khung sườn 
Loại kết cấu khung 

Góc nghiêng phương trục lái 
Độ lệch phương trục lái 





Dạng khung hình thoi 
25.309 
75 mm 






Lõp xe 

















Loại lốp xe Loại lốp có săm (loại có ruột hơi) 





















Cỡ Trước 70/90-17M/C 38P 
Sau 80/90-17M/C 44P 
Độ sâu rãnh ta lông tối thiểu 
Trước 0.8 mm 
Sau 0.8mm 
Hãng sản xuất Trước IRC/NF63B 





Sau IRC/NF78Y 






Áp suất bơm lốp (lốp nguội) 








Tổng tải trọng tối đa - Không tính khối lượng xe 
Trước 
_ Sau 


` 155kg, 
200 kpa (2.00 kg/cm2) 
225 kPa (2.25 kg/cm2) 






* Tải trọng là tổng khối lượng hành lý, người lái, người ngồi sau và các phụ kiện 


THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BÁN | SPEC Ea 





T135SE/ T135S 


Phanh đĩa đơn, dẫn động bằng thuỷ lực (thắng đĩa) 





Loại xe 


Hệ thống phanh 
Phanhtrưước Loại 















Vận hành Vận hành bằng tay phải 





Phanh tang trống (thắng đùm) 


Phanh sau Loại 
Vận hành bằng chân phải 


Vận hành 














Hệ thống treo 
Hệ thống treo trước 
Hệ thống treo sau 







Loại ống nhún (Phuộc nhún) 
Càng xoay một giảm xóc 








Giảm sóc 
Cụm giảm sóc trước 
Cụm giảm sóc sau 











Lò xo/ giảm chấn dầu 
Lò xo/ giảm chấn dầu 


Hành trình nhún của bánh xe 


Dịch chuyển bánh xe trước 
Dịch chuyển bánh xe sau 

















Hệ thống điện 
Hệ thống đánh lửa DC C.D.I 
Hệ thống phát điện Vô lăng manhetôAC 
Kiểu bình điện, ắc quy 12N5-3B/GS 
12V5AH 


Công suất bình điện, ắc quy 


Kiểu đèn pha Bóng đèn dây tóc Krypton 


Bóng đèn: Công suất x số lượng 
Bóng đèn pha 
















12V32W/32W X1 





























Bóng đèn vị trí 12V 5Wx2 
Bóng đèn hậu/ phanh 12V 5W/21W X1 
Bóng đèn xi nhan 12V10W x4 
Bóng đèn công tơ mét 12V1.7W X1 

` Bóng đèn báo độ sáng cao (đèn báo bật pha) 12V1.7W X1 
Bóng đèn báo số 0 12V1.7W X1 
Bóng đèn báo rẽ 12V1.7W X1 
Bóng đèn báo vị trí số truyền 12V1.7W X4 






Đèn báo nhiệt độ nước làm mát 12V1.7W X1 





THÔNG SỐ BẢO DƯỠNG xE | SPEC Km 





THÔNG SỐ BẢO DƯỠNG XE 
ĐỘNG CƠ ` 
Tiêu chuẩn 


Đầu xi lanh : 
Giới hạn cong vênh 


Xy lanh: | 
Đường kính xy lanh 1 i | 
Giới hạn độ không tròn đều | 





Trục cam (Cốt cam): SÉ n 
Kiểu truyền động Bằng xích bên trái 
Kích thước cam 

Hút "A" 29.693 ~ 29.743 mm 29.613mm 

"B" I 25.073~25.173mm 25.043 mm 

xà "A" | | 
"B" 29.942 — 30.042 mm 29.912mm - | 
25.019~25.119 mm 24.989 mm | 

0.03 


Độ đảo giới hạn của trục cam 


Xích cam f 
Kiểu xích / Số mắtxích Xích răng /96 
Loại căng xích cam Tự động 


Cò xu páp / trục cò: 
Đường kính của lỗ cò xu páp 9.985 ~ 10.000 mm 10.030 mm 
Đường kính của trục cò xu páp 9.966 ~9.976mm  : | -9.950 mm 
Khe hở giữa cò xu páp và trục cò xu páp 0.009 ~ 0.034 mm 0.080 mm 


Xu páp , bể mặt tiếp xúc với xu páp, dẫn hướng xu páp 
Khe hở xu páp (khi nguội) Hút 0.1~0.14 mm 
Xả 0.16~0.2mm 
Kích thước xu páp 


NB I Si 
LA | x 


Đường kính nấm xupap Độ rộng bề mặt Độ rộng mặt tiếp xúc Độ dày mép 


"A": Đường kính phần đầu xu páp í 19.4~ 19.60 mm 
16.9 ~ 17.10 mm 
"B" : Độ rộng bề mặt xu páp í 1.583 ~ 2.138 mm 
1.538 ~ 2.138 mm Si 
"C" : Độ rộng bề mặt tiếp xúc Ú 0.9~ 1.1mm 1.6mm 
0.9~ 1.1mm 1.6 mm 
"D" : Độ dày mép d 0.5~0.9mm 
I 0.5~0.9mm ei 
Đường kính thân xu páp í 4.475 ~4.490 mm 4.450 mm 
4.460 ~4.475mm 4.435 mm 
Đường kính trong dẫn hướng xu páp ú 4.500 ~ 4.512 mm 4.542 mm 
4.500 ~ 4.512 mm 4.542 mm 
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Danh mue ` ` Tiêu chuẩn | Gióihan | 
0.010~0.037mm - 0.080mm 
| 0.025 ~0.052 mm 
Độ cong giới hạn củathânxupáp | ... 
Độ rộng của đế xupap Hút/xả 








Khe hở giữa dẫn hướng và thân xu páp Hút 


















Lò xo xu páp 
Chiều dài tự do Hút/Xả 
Chiều dài lò xo khi lắp Hút/Xả 
Lực nén lò xo khi lắp 







47.33 mm 
35.30 mm 
135.6~156N (13.8~15.8 kgf) 
.35.3 mm... 



























Độ nghiêng cho phép (*) £ Hút/Xả 


epes 





Chiều cuốn dây lò xo xupap Theo chiều kim đồng hồ 












Piston : 
Khe hở giữa piston và xi lanh 
Đường kính piston "D" 
Điểm đo "H" 

Độ lệch tâm lỗ ắc piston 

Phía lệch tâm của lỗ ắc 

Đường kính lỗ ắc piston 
Đường kính của ắc piston 





0.015~0.048 mm 
53.962~ 53.985 mm 
5.0mm 

0.25mm 

phía cửa nạp 
14.002 ~ 14.013 mm 
13.995~ 14.000 mm 

















14.043 mm 
13.975mm 




























Xéc măng (Bạc) : hủ 
Xéc măng đỉnh (Bạc đỉnh) 
Kiểu mm, Mặt vê tròn 
Kích thước (B xT) KE 0.80 x 1.90 mm Gagn 
Khe hở mép bạc ( Khe hở 2 đầu Xéc măng đã lắp) 0.10~ 0.25 mm 0.40 mm 
Khe hở lưng bạc ( Khe hở lưng Xéc măng đã lắp) 0.03 ~ 0.065 mm 0.10mm 




















Xéc măng thú 2 (Bạc thứ2): 
Kiểu [ Nl Mặt Côn 
Kích thước (B x T) hT] 0.80x2.15mm Se 
Khe hở mép bạc ( Khe hở2 đầu Xéc măng đã lắp) 0.10~ 0.25 mm 0.40 mm 
Khe hở lưng bạc ( Khe hởlưng Xéc măng đã lắp) 0.02~0.055mm 0.10 mm 





Xéc măng dầu (Bạc đầu) : gu 
e E— 
Kích thước (B x T) F et. 


Khe hó mép bạc ( Khe hó 2 đầu Xéc măng đã lắp 


1.50 x 1.95 mm 
0.20 ~ 0.70 mm 
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Trục khuỷu : 





Độ đảo giới hạn "C" : 
Khe hở lưng "D" A 0.11 ~ 0.41 mm 
Độ ro tay biên hướng kính "E" 0.004 ~ 0.014 mm 


Bề rộng hai mặt má khuỷu "A" | | Š 45.95 ~ 46.00 mm 


Ly hợp 
Bề dày bố ly hợp 2,5~2.7mm 
Số lượng l 4 
Bề dày đĩa ly hợp i 1.59 ~ 1.68 mm 
Độ không phẳng của đĩa ly hợp tui 
Số lượng 3 
Chiều dài tự do của lò xo ly hợp 40.5mm 
. Sốlượng 4 
Cách mở ly hợp Cam và cần đẩy trong 
Độ cong giới hạn của cần đẩy 
Độ dày của má ly lợp ly tâm 
Độ sâu đường rãnh của bố ly hợp ly tâm 
Đường kính trong của nồi ly hợp 
Đường kính ngoài của má guốc ly hợp ly tâm 
Tốc độ động cơ lúc ly hợp ly tâm bắt đầu ngậm 1,750 ~ 2,150 vòng/phút 
Tốc độ động cơ lúc ly hợp ly tâm ép ổn định 2,930 ~ 3,430 vòng/phút 


Trục truyền động 
Độ đảo trục chính 
Độ đảo trục dẫn động 


Chân đạp khởi động : 
Kiểu chân đạp khởi động Kiểu cơ cấu cóc 
Chiều dài tự do của lò so 15.5 mm 
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"eg — — | mas | Gate — 
Bó chëhoà khí I E 

Kiểu VM22 và: 

Dấu đặc điểm 1991 00 

Jic lơ xăng chính Du #105, 

Jic lơ gió chính .A. ®1.2 

Kim xăng . 5K09 

ống phun xăng chính | N-9M 

Lỗ phun xăng phụ (garanti) . ) di 

Jic lơ garanti (jicla xăng phụ) A #20 i 

Vítgió : 1 +5/8 (vòng xoay ra) 

Cỡ đáy van I œ2 l 

dicl ơ gió phụ 1 A. #55 

Cỡ quả gạ - #2.0 

Tốc độ động cơ ở chế độ garanti 1300 ~ 1500 v/p 
Chiều cao phao xăng 9.2mm 





Bơm dầu 
Kiểu Bơm rëto (vấu Cycloit) 
Khe hở giữa đầu hai vấu của hai rôto 0.15 mm 
Khe hở cạnh 0.06 ~ 0.10 mm 
Khe hở giữa phần nắp và rôto ` i 0.06 ~ 0.10 mm 


x | Q eoe tu35SE/ T135SEC 


So dó 
Hệ thống bôi trơn 


"HE 


Je 
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LỰC XIẾT 
ĐỘNG CƠ - 





Chi tiết được xiết. chặt 


Đầu xilanh và xilanh _ 

Đầu xilanh và xilanh (Phía xích cam) 

Vít kiểm tra dầu 

Bu gi 

Nắp đầu xi lanh 

Nắp xupáp 

Bơm nước 

Đầu xi lanh 

Xi lanh (xả nước làm mát) 

Vô lăng magneto C.D.I. 

Dẫn hướng xích cam 

Đai ốc khoá chỉnh xupáp 

Nhông cam 

Tấm chặn trục cam 

Nắp bộ căng xích cam 

Nắp van nhiệt 

Bơm dầu 

Bu lông xả dầu 

Nắp che bơm dầu 

Bu lông bắt cổ hút với động cơ 

Cụm chế hoà khí 

Bình chứa hệ thống AIS ` 

Bắt ống xả với đầu xilanh 

Khớp nối ống xả 

Bắt ống xả với giá treo 

Bắt ống xả với để chân sau 

Lọc gió 

Lốc máy 

Nắp lốc máy (trái) 

Nắp mang cá (nắp che nhông trước) 

Nắp lốc máy (phải) 

Nắp giữa lốc máy bên điện 

Nắp kiểm tra thời điểm đánh lửa 

Chân đạp khởi động 

Dẫn hướng bánh cóc 

Ly hợp đề 

Nồi ly hợp 

Tấm ép ly hợp tấm ma sát 

Cụm ly hợp tấm ma sát 

Cần số 

Chặn vòng bi cơ 

Vít điều chỉnh ly hợp 

Nhông tải nhỏ 

Bulông bắt cam định vị số truyền ` 
| Giữ thanh dẫn hướng càng gạt só ` 

Cuộn kích I 

Cuộn dây Stato 

Công tắc số không 

Mô tơ đề 


+ — — — N G N Q —> — N + 


MM Gi bM sch sch sch SI Mä  POOSOCON 32 22 S S AM OD A Np sch sch S MA NNN sch MM sch Mi A 


SH EE Ee EL ee OY O O Ee EE t e e 
ebe OO CS OK O N COG d EN d ENEE DO d ECHO) 
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PHÂN sten SƯỜN | | 
pnm | ms | 99mm 


Hệ thống tay lái 
Kiểu ổ bi của tay lái 
Góc quay tay lái lớn nhất (trái/ phải) 


















Bi đỡ chặn 
45 










Giảm sóc trước (Phuộc trước): 
Khoảng dịch chuyển của giảm xóc trước 
Chiều dài tự do của lò xo 

Chiều dài lò xo sau khi lắp - 

Lò xo ứng với (Ki 















100 mm 
295.3 mm 

288.3 

3.60 N/mm (0.37 kgf/mm) 
8.50 N/mm (0.87 kgf/mm) 
0 ~ 65 mm 


289.4 mm 












Khoảng dichuyển ` (K1) 













65 ~ 100 mm 
Lượng dầu trong giảm xóc 64.0 cm3 (0.064 L) 
Mức dầu 104.5 mm 
Loại dầu Dầu 10W hay tương đương 


Đường kính ống lồng trong 
Độ cong giới hạn của &ng trong giåm xóc  †Ị-...... 




















Giảm sóc sau (Phuộc sau): 
Khoản dịch chuyến của giảm xóc sau 










27.5mm ie l 
113.1 mm . 









Chiều dài tự do của lò xo 115.4 mm 
Chiều dài lò xo sau khi lắp 106.4 mm 
Lò xo ứng với (K1) 220 N/mm (22.43 kgf/mm) 
| (K2) 316 N.mm (32.22 kgf/mm) 
Khoảng di chuyển ` (K1) 0~8mm 
= 2) 





8 ~ 27.5 mm 






Ka 





Bánh xe trước: 
Loại 











T135SE Vành nan hoa 
T135SEC Vành đúc 
17 x 1.40 
Thép, nhóm 


Cỡ vành bánh xe 

Vật liệu vành bánh xe 
Độ không tròn giới hạn 
Độ đảo giới hạn 
Bánh xe sau: 
Loại 


























T135SE Vành nan hoa 
T135SEC Vành đúc 
17 x 1.60 
Thép, nhôm 












Cỡ vành bánh xe 
Vật liệu vành bánh xe 

Độ không tròn giới hạn 
Độ đảo giới hạn 
















Xích tải: 
Loại/nhà sản xuất 
Độ chùng xích 

Số mắt xích 








Xích ống con lăn 428 KMC 
25 ~ 35 mm 
112 
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n ưywwy 11111 .5ã. r 


Phanh trước: Loại phanh'dáu (thắng dầu) i 

Kigu ` | Phanh dia đơn (thắng đĩa) 
Đường kính đĩa x dày ` 220 x 3.5 mm 

Độ dày má phanh trong (*) 5.3 mm 

Độ dày má phanh ngoài (*) ` 5.3 mm 



























11 mm 
33.3 mm 
DOT 3 hoặc 4 


Đưởng kính xy lanh tổng phanh 
Đường kính xy lanh ngàm kẹp 
Dầu phanh. 


















Phanh sau (thắng sau): 
Kiểu 







Phanh tang trống (thắng đùm) 







Độ rơ tự do chân phanh 25 ~ 35 mm i 
Đường kính bên trong tang phanh 130 mm 

Độ dày má phanh 4mm 

Chiều dài lò xo kéo má phanh 1 52 mm 

Chiều dài lò xo kéo má phanh 2 48 mm 


Độ rơ tự do dây ga 
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e > 


LỰC XIẾT 
KHUNG XE 






Chỉ tiết được xiết chặt 







Giá tay lái bắt với chạc ba 
Tay lái bắt với giá tay lái 
Bắt ống dầu phanh với cụm xilanh bơm 
Bắt ống dầu phanh với cụm phanh dầu 
Cụm xilanh bơm bắt với giá 
Bắt tay phanh với cụm xilanh bơm dầu 
Gương chiếu hậu (trái và phải) 

Trục bánh xe trước 

Giá giữ ống dầu 

Phanh dầu và giảm xóc trước 

Vít xả khí 

Bulông giữ má phanh 

Bulông phía trên giữ cụm phanh dầu 
Bulông phía dưới giữ cụm phanh dầu 
Nút giảm sóc trước ` 
Bulông bắt giảm sóc trước với chạc ba 
Bulông bắt ty giảm chấn giảm sóc trước 

Đai ốc cổ xe phía trên 

Đai ốc cổ xe phía dưới 
Bắt đĩa phanh với moay ơ 
Nhông sau bắt với moay ơ sau 
Êcu bắt trục bánh xe 
Giảm sóc sau bắt với khung 
Giảm sóc sau bắt với càng sau 
Écu bắt trục càng sau 
Êcu treo máy 

cu treo máy 

Hộp xích bắt với càng sau 
Écu khoá điều chỉnh độ căng xích 
Thanh giữ mâm phanh bắt với càng sau 
Thanh giữ mâm phanh bắt với mâm phanh 
Bắt giá để chân trước 
Bắt giá để chân sau 
Bulông bắt chân chống cạnh 
Êcu bắt chân chống cạnh 

Bắt chân chống đứng với giá treo 

Bắt giá treo chân chống đứng với giá bắt ống xả 

Bắt giá còi 

Giá bắt yếm xe với lốc máy (trái và phải) 

Bắt khoá điện với khung xe 

Cuộn môbin sườn bắt vào khung 

Giá yên xe bắt với khung 

Bình xăng bắt với khung 

Khoá xăng bắt với khung 

Yên xe bắt với giá yên 














































GHI CHÚ : 


1. Khi xiết chặt đai ốc cổ xe, trước tiên xiết đai ốc dưới bằng cờ lê lực với mômen xiết 30 Nm (3.0 m.kg), sau 
đó nới ra 1/4 vòng.. i 


2. Kế đó, giữ đai ốc (phía dưới) và xiết chặt đai ốc phía trên với lực xiết là 75 N/m (7.5 m.kg) bằng cờ lê lực 
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HỆ THỐNG ĐIỆN 


THÔNG SỐ BẢO DƯỠNG XE 





Điện áp hệ thống: 
Thời điểm đánh lửa: 


Thời điểm đánh lửa (B.T.D. 9 
Kiểu đánh lửa 


DC C.D.I: | . 
Điện trở/ màu sắc cuộn kích 


Kiểu/ nơi chế tạo C.D.I 


Cuộn đánh lửa (Môbin sườn): 
Loại 
Khe hở đánh lửa tối thiểu 
Điện trở cuộn dây sơ cấp 
Điện trở cuộn dây thứ cấp 


Nắp chụp bu gi 
. Kiểu 
Điện trở 


Hệ thống sạc: 
Loại 
Kiểu/ nơi chế tạo 
Công suất phát ra 


Điện trở/ màu sắc cuộn dây sạc 


Điện trở/ màu sắc cuộn dây đèn 


Thiết bị chỉnh lưu/ nắn dòng (cục sac): 
Kiểu/ nơi chế tạo 

._ Điện thế chỉnh lưu khi không có tải 
Cường độ dòng điện 


Chịu được mức điện áp 


(DC) 
(AC) 
(AC) 
(DC) 


10° ở 1,400 vòng/ phút 
Bằng điện (Kỹ thuật số) 


248 ~ 372 Q / Dó (R)-Trắng (W) 


1S9/MORIC VNM 


4ST/ MORIC VNM 
6mm 

0.32 ~ 0.48 Q ở 20C 
5.68 ~ 8.52 kQ ở 20°C 


Bằng nhựa tổng hợp 
5 kQ 


AC manheto 
F1S9/ MORIC VNM 
14V 105W tai 5,000 viph 


0.38 ~ 0.58 Q ở 20°C 
Trắng (W) - Đen (B) 


0.29 ~ 0.43 Q ở 20°C 
Vàng (Y) - Đen (B) 


RK20-007/MITSUBA - 
14.1 ~ 14.9 V 
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mm 2 l 


Bình ác quy ' 
Tỷ trọng dung dịch điện phân 1.280 Si 


Hệ thống khởi động bằng điện :(T135SE) 
Kiểu | l 


















Kiểu lưới bất biến 

































Mô tơ đề : 

Kiểu/ nơi chế tạo 1S9/MORIC VNM 

Điện thế hoạt động 12V 

Công suất 0.2 KW 

Điện trở cuộn dây phần ứng 0.032 ~ 0.039 Q ở 20°C SE 
Chiều dài chổi than 7mm - 3.5 mm 
Số lượng chổi than 2 cái 


Lực lò xo 3.92N (400 g) 
. Đường kính cổ góp 


` Chiều sâu rãnh mi ca 


400 ~ 600 g (3.92 ~ 5.88 N) 
17.6 mm 
1.35 mm 














Rờ le đề: 
Kiểu / nhà chế tạo 
Cường độ điện 

Điện trở cuộn dây 








G4R-1A21T/THA-OMRON 
50 A 
54 ~ 66 Q ở 20°C 


















Còi: 
UBH-F21/MITSUBA 












. Kiểu / nhà chế tạo 

Cường độ điện cực đại -1.5A 

Cường độ âm thanh 95 ~ 105 db (2 m) 
Điện trở cuộn dây 4.30 ~ 4.80 Q ở 20°C 






Rë le xinhan: 
Loại 
Kiểu / nơi chế tạo 






Tụ điện 
FR-2201/MITSUBA M-TECH' 
VIETNAM 

75 ~ 95 lần/ phút 
10Wx2+3.4W 











Tần số đóng ngắt 
Công suất 









Thiết bị đo xăng: 
Kiểu 5YP/THA NIPPON SEIKI 
Điện trở thiết bị đo xăng 






(Đầy xăng) 4- 10 Q 
(Hết xăng) 90 ~ 100 Q 








| Thiết bị ngắt điện: 
Loại Cầu chì 

Cầu chì I 10 A x 1 cái 
Cầu chì dự phòng 10 A x 1 cái 
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E T. U U T J J YU VU UU YUY 27 — ss: 


CÁCH SỬ DỤNG BÁNG CHUYỂN ĐỔI DON VỊ ĐO 


Tất cả các thông số kỹ thuật trong cuốn sách này đều được tính bằng đơn vị Sl và đơn vị mét 
' Dùng bảng này để chuyển đổi từ đơn vị mét sang đơn vị Inch l 








Đơn vị mét - Hệ số nhân Đơn vị Inch 
"mmm . x 0.03937 = "ln. 
2mm D = ...0.08in: 


0.03937 





0.03937 


0.03527 
0.06102 
0.8799 
0.2199 


55.997 
14.2234 
9/5(9C)+32 


Thể tích/ 
Dung tích lit (liter) 


| lit (liter) 


Mat só khác 
centigrade 


CÁC THÔNG SỐ TỔNG QUÁT VỀ LỰC XIẾT 


Bảng này xác định các lực cho các dụng cụ xiết chặt 
theo tiêu chuẩn I.S.O về ren. Các thông số về lực 
cho các chỉ tiết đặc biệt hay cho việc lắp ráp, đã 
được cung cấp đầy đủ trong các phần của cuốn 
sách này. 

Để tránh sự lệch cong, khi xiết chặt các chỉ tiết có 
nhiều đơn vị làm chặt, ta tiến hành theo qui tắc 
đường chéo. Lặp đi lặp lại các bước đều đặn cho đến 
khi đạt được lực xiết theo yêu cầu. 

Ngoài những yêu cầu ở trên chúng còn đòi hỏi phải 
làm sạch và làm khô các bề mặt ren khi xiết chặt. 

. Các chỉ tiết phải được đặt ở nhiệt độ phòng. 





Hệ mét sang hệ anh 





oz (IMP liq.) 
cu*in 

qt (IMP liq.) 
gal (IMP liq) 


Ib/in 
psi (Ib/in2) 
fahrenheit( F) 


B 
(Bu lóng) 








+ a 


Thông số lực xiết 






A 
(Đai ốc) 









Nm | mg 
s [mm [ + | se, 








THÔNG SỐ BẢO DƯỠNG XE | SPEC 





NHỮNG VỊ TRÍ CẦN BÔI TRƠN VÀ LOẠI BÔI TRƠN 
ĐỘNG CƠ. 


l Các vi trí bôi trơn Biểu tượng loại bôi trơn 




















n — — —— T e 





Đai ốc đầu xilanh và ren gudóng f 
Màt trong cüa có mó l 






Ta €a 


Chốt piston 






Măt ngoài piston và rãnh xéc măng 


_ 1} 
—G 
—CŒ1 
xC a | 
| 


Cần đấy ly hợp I 


Tấm ép ly hợp đĩa ma sát 
Ro bi ly hợp 


2 
E Se? 
Mặt trong lỗ lắp ro bi ly hợp 


2-15 


THÔNG SỐ BẢO DƯỠNG XE | SPEC Ea 





ĐỘNG CƠ 










Các vị trí bôi trơn 





Mặt trong của cữ định vị số truyền 


x 
Bulông bắt tấm bảo vệ mô tơ đề 
Cao su làm kín chỗ bối dây từ vô lăng điện lên | 


Bulông lốc máy | | Yamaha bond No. 1215 
Mai lắp ghép lốc máy f Yamaha bond No. 1215 












SPEC 


THÔNG SỐ BẢO DƯỠNG XE 








KHUNG SƯỜN 





SƠ ĐỒ BÓ TRÍ HỆ THỐNG LAM MÁT | SPEC vs 





SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ THỐNG LÀM MÁT 


CU ống vào két nước 
Nắp két nước 

Kẹp ống ` 

ống nước hồi 

ống chạy qua khung 
Két nước , = 
óng tür két nuóc ra 
ống nước tràn 

Bình chứa phụ 


@@9@@€@@®@ 


[A ]Sau khi đấu nối, phải căn thẳng dấu sơn trên kẹp 
trùng với dấu sơn trên két nước. 


ấn các vấu của bình chứa phụ vào hết trước khi 


lắp các chỉ tiết liên quan đến bình chứa phụ. 
e Lắp các vấu của nắp đậy vào giá đỡ 


en 
Lë 


A 


S 


i 
D 


ei 


E 


d. 





SPEC 


ˆ 


ỐNG DÂY 


SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ TH 
Ê THỐNG DÂY 


e 


Í HỆ TH 


Œ) Ro le nháy 


Ó BÓ TR 


SO Ð 





trên tay lái 
dâu vào móc E 


Xếp các ống và dây theo đúng thứ tự 


BI 


dầu vào đúng vị trí 


ông ống 


d le nháy vào đúng vị trí 
y công tắc trái năm trước tay lái. 


ây le qua vòng đỡ. 
àc căm nám 


Lắpr 
â 
Lồng d 
Các jắ 
Không 
ống 


B| D 


G] Móc dây vào đúng vị trí 


H|Lắp 






DỊ 
GÌ 


|l 


` 2 
f 
MATIX 
Kë tố E 
ç — 5 
Š MANE 
H 


— 
` 


ắc bên trái 
tắc phanh trước 


P 


H 


P 


tơmét 


Cụm dây điện 


E 
B 
E 
kel 


âu phanh 
ën công 


y ga 
y đi 


K 
d 


ei 
K 


` 


y điện của công t: 


D 
D 
E 
O 
5 
“O 
D 
= 
O, 
E 
be D 


ây công 


d 


â 
ống d 


© 


D 
D 


@®@@©®@. 





É SƠ ĐỒ BÓ TRÍ HỆ THỐNG DÀY | SPEC vs | 


TU Luôn dây công tắc đèn phanh vào sau ro le 
nháy và ống dầu “ 


Luồn dây điện của công tắc bën phải vào phía 
sau tay lái sau đó mới lắp rơ le nháy I 


Cẩn thận không làm cong dây le 









gi E 
= ss L] i L Ë s TIẾP 
CEEA 


3 W4 


re đụ y 
OR S D 
À NS == 





TC) 
LZ, 


E tị 
TESO Ñ 
NA \ 


[T> 





SƠ ĐỒ BÓ TRÍ HỆ THỐNG DÂY | SPEC u= 





@$@@@€@@@6@Ằ@6@6@ 


Dây đèn xi nhan trước 
Băng dính cố định dây (dó) 
. Dây ga 

Cụm CD 

ống nhựa 

Kẹp dây : 
ống thông hơi của động cơ 
Dây bó ống 

ống thông hơi chế hoà khí 
Tấm chặn. 

Dây âm ắc qui 

ống dẫn xăng 


ống chân không khoá xăng 
ng tràn xăng 

ây công báo sã , 
ây dẫn từ mâm điện 
ng hồi nước làm mát 
ng vào bơm nước 
ng từ két nước ra 
Dây công tơ mét 


e ke 


Cp O>. O>. 


EE 


Luồn vào phía trong dây le 


Luồn dây ga, le, công tơ mét 
Qua dẫn hướng ` 





Để dây điện của CDI lên trên các 
dây khác 

[D] Kiểm tra dây của bơm tăng tốc 
sau khi điều chỉnh kẹp dây 

Kẹp giữ ống thông hơi động cơ 


ấn vỏ bọc của dây ga xuống hết 


Kẹp cố định dây điện từ mâm 
điện lên 





SPEC 


Ê THỐNG DÂY 


SƠ ĐỒ BỐ TRÍ 


O TRI HE TH 


ë 


huhinh v 


a 


^ 


ây âm ắc qui n 


Lắp d 


[I] Luôn đường ống xăng, đường ống hút chân không qua dẫn hướng. 


D 
K] 


ây báo sô 


a 


d Và phía trong d 


ông c 


A 


À 


ôn ống 


Lu 


tràn xăng vào phía trái d, 


ăng 


z 
an x 


không lên trên ống d 


ồn ống chân 


Lu 


= 
O D 
5 ZS 
Ge "5 
E £ 

x< 
2: ,S 

° 
k. 

“G 
> G 
ə = 
E o 
S € 
x G6 
c Ba 
wë E 
Ka x 
D > 
< 8 
SCH T 
E < 
“O “O 
5 5 
—¬ ¬ 
DI E 


`] 
3: 


A 


© 








SƠ ĐỒ BÓ TRÍ HỆ THỐNG DÂY | SPEC = 


e 





Dây rơ le quạt B ông tràn xăng Luôn dây ro le quạt qua khung và bình xăng - 
Dây dương B ống xả xăng Buộc chặt kẹp để dây không chạm vào bình xăng 
Hộp cầu chì đồ Bảo vệ [C] Luồn dây d EE 
Dây mô tơ đề (T135SE) uồn dây ương vag rơ le đề và ống thông hơi 
Dây công tắc phanh sau [D] Để dây mô tơ đề xuống dưới bó dây 

ống thông hơi ắc qui Nằm ngoài khung 

Bộ xạc/ điều áp Khô E ee 

Dây đèn sau ông để dây buộc dài quá 

Bó dây điện Để điểm nối vào giá đỡ 

SE Luồn ống xả xăng, ống thông hơi ắc qui và ống tràn 
Lọc gó Xăng vào dẫn hướng 


@@$@@®@9@@®@@6@ 





A-A 


QA [B] [e] @ 


q al 
ị 
» ⁄ 


V 


SES 
"KC 
9273 


kí G 





SO ĐỒ BÓ TRÍ HỆ THỐNG DÀY | SPEC Ea 


Luôn ống tràn xăng lên trên khung 





H BỊ 


Luồn ống xả xăng và ống thông hơi ắc - 
qui vào dẫn hướng ` 


Luồn ống xả xăng vào tấm giữ 


j 
+ Muay cũ: 


A-A 


—— 





SƠ ĐỒ BÓ TRÍ HỆ THỐNG DÂY | SPEC ve 











Dây cảm biến vị trí quả ga (2 ống tràn xăng 

ống vào két nước 

Đai giữ ống Tách hai chỉ tiết ra 

Tấm giữ ống Luồn ống dầu như hình vẽ 
Dây mô tơ quạt Thít kẹp vừa đủ (16 mm) 
Dây cao áp [D] Luôn bó dây xuống dưới 
Dây ổ khoá : Khoá điện, dây còi và dây 
Dây còi ` xi nhan ở dưới bó dây 

Dây công tắc nhiệt Luồn ống dầu như hình vẽ 
ống Kẹp ống nước như hình vẽ 
ống dẫn xăng Đến công tắc báo số 

ống chân không Không để kẹp chạm vào 
ông tràn xăng ống chân không 


@@@@@€@6@@®@@&@ 


Z2 7 


F> 








S ' SƠ ĐỒ BÓ TRÍ HỆ THỐNG DÂY | SPEC = 


\ 
TU Đến mâm điện 


Đậy các tấm che lại sau khi lắp các jắc 


Kl Để điểm nối xuống dưới 


` [L] Luôn dây cao áp, dây quạt và dây cảm biến nhiệt . 


vào dẫn hướng | ' 


í AN 


i \ 2 


K7 


ANN 





SƠ ĐỒ BÓ TRÍ HỆ THỐNG DÂY | SPEC | u= 


CU Dây công tơ mét Luồn dây bơm gia tốc vào phía phải khung xe 
e D. SS gia tóc [B] Luồn dây ga vào phía trái khung xe 

(9) Dây bộ cảm biến xăng [C] Điểm nối đen 

@ Dây le [D| Luồn dây báo xăng vào lỗ bên cạnh bình xăng 


[E] Kẹp dây báo xăng lại 
[F] Điểm nối trắng 


(Fa 
H— s N 











9960808998 














GIỚI THIỆU/ CÁC GIAI ĐOẠN BẢO DƯỠNG/ 
CÁC THỜI ĐIỂM BÔI TRƠN 





CÁC GIAI ĐOẠN KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH 


GIƠI THIEL 

Phần này giới thiệu những thông tin cần thiết để thực hiện việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ với các trình tự, thời 
` gian quy định để bảo quản, ngăn ngừa những hư hồng trục trặc. Việc thực hiện bảo trì định kỳ sẽ làm tăng thêm sự 
- tin cậy cho việc hoạt động xe và kéo dài tuổi thọ xe, và điều quan trọng là chỉ phí cho việc đại tu xe sẽ được giảm 
đáng kể. Thông tin này cần thiết cho tất cả các xe đã qua sử dụng cũng như những xe mới chuẩn bị được bán ra. 
Tất cả các nhân viên kỹ thuật phải luôn theo sát các đề mục đã cho bên dưới. 


CÁC GIAI ĐOẠN BẢO DƯỠNG/ CÁC THỜI ĐIỂM BÔI TRƠN 


X 1000 KM 





S 


Kiểm tra mức và tỷ trọng dung dịch điện phân, 
Kiêm tra ống thông hơi 


1 Kiểm tra mức dầu và rò d dầu 
Phanh trước - |Kiểmtamứcdâuvàròidu —— 


° 
e 
@ 
° 






Đường ống 2 EE 
e Kiểm tra ống chân không và ống dẫn xăn 
dẫn xăng g ly 2 š ASARIN 
Kiểm tra tình trang, khe hở, vệ sinh 1 ESA | 
Thay thế _ | JvV | || 
Xúp páp Kiểm tra và điều chỉnh nếu cần W ⁄ 





E 
Ë 


| 
Đường dầu 


dr 


Thay thë 
Kiểm tra độ mòn, nan hoa 
x Kiểm tra ta lông, áp suất, 
Kiểm tra độ rơ bạc đạn/ độ hư hại bạc đạn. ello "7 


Fa EH EH ES 


* 
D e 
Si, |2 
= ° 
= |3 
x ka 
D 






< 
La 
= 
Q 
g. 


Thay mới nếu cần 
Kiểm tra độ ro _ l |v |v|v' 
Sau 24000 km 


Kiểm tra độ chùng, sự thẳng hàng và tình trạng của xích. Sau 500 km và sau khi sửa xe 
Điều chỉnh và tra dầu hay lái xe trong khi mưa 


' nhất Kiểm tra độ ro, tinh trạng hoạt động P J I _ —-| 
p Sau 24,000 km 


Kiểm tra tất cå các chi tiết lắp ghép và chi tiết 
làm chặt. Hiệu chỉnh lại nếu cần 


EI 
Di, 
= 
ka 
x 
D 













4 











x| o 
O ® 
be 5 
- Le 
>: % 

w 

E 


O 
O» 





ác chỉ tiết lắp 
hép, làm chặt 


See 
Bü 
P 






I 





= ~ = = pey mà — 
œ œ +> Wi N = ° 


OO 
° 

3 
a 

3 
e 
=. 
® 

E 
Gil 





hế hoà khí SH ta sự noat động cua le 
Điều chinh tốc độ không tải 









Thay dầu mới ` 
Kiểm tra mức dầu và rò ri dầu 


D 
Din, 


u động cơ 


N Geck ch Li 
° cO CO N 

















GIỚI THIỆU/ CÁC GIAI ĐOẠN BẢO DƯỠNG [INSP 
CÁC THỜI ĐIỂM BÔI TRƠN | ADJ Q 


Hệ thống 
àm mát SS SE | | 
i V 


1 
! át | : — — Ee 
trước và sau 
Các dây cáp - s I 
mua |= i [dl | 












Kiém tra và tra dáu 
1 Hệ thống giảm | Kiểm tra van cắt gió, hệ thống giảm CO 
nòn q đô CO Thay thế nếu cần 
BEE Kiểm tra sự hoạt động 
Điều chỉnh đèn pha x 


CHU Y: : 
e Loc gió cần phải được vệ sinh thường xuyên hơn nếu xe hay hoạt động trong điều kiện bụi 
.bặm, ẩm ướt. 
e Bảo dưỡng phanh đầu: 
e Kiểm tra thường xuyên, bổ xung mức dầu phanh nếu cần thiết. 
e Nên thay các chỉ tiết bên trong xilanh bơm và xilanh ép và thay dầu phanh sau mỗi hai năm. 
e Thay ống dầu phanh sau mỗi bốn năm nếu như bị nứt hoặc hư hỏng. 
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VO XE 
THÁO YÉM CANH 
1. Tháo : 

e Vít 

e Bu Lộng 

e yếm trái, phải 


LẮP YÉM CANH 
Lắp lại yếm canh bằng cách thực hiện theo trình 
tự ngược lại. 3 
CH, vế 
Be ee THÁO THÁO YẾM TRƯỚC | 
` 1. Tháo : 


e 
° 


e Vít 
e Yếm trước 








2. Tháo : 
e Jdắc cắm đèn xi nhan 
LẮP LẠI YẾM TRƯỚC 


Lắp lại yếm trước bằng cách thực.hiện theo trình tự 
ngược lại. 





2 INSP 
VO XE | ADJ 
THÁO TẤM ỐP GIỮA 
1. Tháo : 
e Vít 
e ốp giữa phía dưới D 
e Nắp khoá điện © ` 
e Vít 
e ốp giữa phía trên @) 
GHI CHÚ: 


Tháo nắp khóa điện bàng cách kéo nó ra theo hướng 
mũi tên trên hình. 













MP) 


ECH 





2. Tháo : 
e Vít 
e ốp giữa dưới OI 


LẮP LẠI ỐP GIỮA 


Lắp lại ốp giữa bằng cách thực hiện theo trình tự 
ngược lại. 


THÁO ỐP SƯỜN 
1. Tháo : 

e Vít 

e ốp giữa (dưới) 


2. Tháo : 
e Vít 
e Hộp đựng dụng cu © 


3. Tháo: 
e ốp sau 


GHI CHÚ: 
Tháo ốp sau bằng cách đẩy theo hình vẽ. _ 
EE 




















4. Tháo: 
e Vít 
e Vít (có long đen) ®©) 
e Vít 
e ốp sườn trái và phải © 


LẮP ỐP SƯỜN 

1. Lắp: 
e ốp sườn trái và phải ©) 
e Vít 
e Vít (có long den? _ 





GHI CHÚ: ———————... 
Trước khi xiết chặt các con vít bắt ốp sườn, phải đảm 
bảo các vấu được định vị đúng chỗ chắc chắn. 


2. Lắp: 
e ốp sau Q) f 
° Hóp dung dung cu @ 
e Vít : 


GHICHÚ: mememe 
Phải đảm bào các vấu được định vị đúng chỗ chắc 
chắn. ' 


` 


3. Lắp: 
e ốp giữa (trên) ©) 
e Vít 





INSP 





THÁO CỤM ĐÈN PHA 
1. Tháo: 

e Vít 

e Cụm đèn pha (O) 


2. Tháo: ` 
e Các jắc cắm (Ð 


LẮP CỤM ĐÈN PHA 
1. Lắp: 

e Các jắc cắm (} 

. Lắp: I 


e Cụm đèn pha 
e Vít 








ĐIỀU CHÍNH KHE HO XUPAP 








ĐỘNG CƠ 
ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ XUPAP 


Trình tự sau đây áp dụng cho tất cả các xúp páp. 


GHI CHÚ: e . 

e Việc điều chỉnh khe hở của xupap nên thực hiện 
khi động cơ nguội, ở nhiệt độ là nhiệt độ phòng. 

e Khi căn chỉnh khe hở xu páp, piston phải ở vị trí 
điểm chết trên (T.D.C) cuối kỳ nén. 








1. Tháo: 
e Yếm cạnh trái và phải 
e Yếm trước 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe” 





2. Xà nước làm mát : 
e Hệ thống làm mát (tham khảo phần thay nước 
làm mát) 


3. Tháo: 
e Bu lông bắt cụm AIS 
e Cụm AIS 
e BUGI 
e Giá đỡ (tham khảo phần thay nước làm mát) 


GHICHÚ: — — 15c na 
e Phài tháo ống của cum AIS ra trước nếu không sẽ 
không tháo tấm đỡ bình giảm ồn cum AIS 


4. Tháo : ; 
e Đường ống nước vào của két nước 
e Đường ống nước ra của két nước 
e Đường ống nước vào bơm nước 





¬ : INSP 
DIEU CHÍNH KHE HÓ XUPAP | ADJ Q 


5. Dịch chuyển: 
es Cụm két nước 
` Xoay cụm két nước về phía trước theo chiều 
mũi tên 





6. Tháo: ` 
e Cum bom nuóc 
e Gioăng O 


7. Tháo : 
e Nắp đậy dầu xi lanh 
e Gioăng. 


8. Tháo: ' 
e Nắp kiểm tra thời điểm đánh lửa () (gioăng O) 
e Nắp giữa Q) (gioăng O) 
9. Đo : 
e Khe hở 
e Nếu nằm ngoài tiêu chuấn thì điều chỉnh lại 


Khe hở xu páp (máy nguội): 
Xu páp hút 


0.1 ~ 0.14 mm 
Xu páp xả 
0.16 ~ 0.2 mm 





A. Quay trục khuỷu ngược chiều kim đồng hồ. 

B. Khi piston tới điểm chết trên cuối kỳ nén, căn 
thẳng dấu vạch "!" a trên nhông cam với dấu cố 
định b trên đầu xilanh. 








RE INSP | 
ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ XUPAP 


Z9 


w 


| 








C. Căn thẳng dấu vạch @ trên thân vô lăng điện 
với dấu cố định @ trên nắp lốc máy. 


D. Đo khe hở xupap bằng thước căn nhét 1 . 
Nằm ngoài thông số yêu cầu — Điều chỉnh. 


AA AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA AAA AA 


10. Điều chỉnh: 

e Khe hở xupap 
wWWwWWwwwwwvwvwvvtvvvvvYvvvvvvvvwvywv 
A. Nới lỗng êcuhãm(). A! 
B. Đưa thước căn nhét Q) vào khe hở giữa đầu xupap 

và đầu cò mổ. 


C. Xoay vít điều chỉnh (3) theo hướng @ hoàc @ cho 
đến khi đạt được khe hở xupap yêu cầu. 


Khe hở xupap tăng 
Khe hở xupap giảm 


Cờ lê căn chỉnh xupap @ 
90890 - 01311 
Êcuhãm ` l 
7 Nm (0.7 m.kg) 


D. Đo lại khe hở xupap. 

E. Nếu khe hở xupap vẫn nằm ngoài thông số yêu 
cầu, lặp lại toàn bộ các bước trên cho đến khi đạt 
được khe hở theo yêu cầu. 














EE ' INSP | & 
ĐIỀU CHÍNH KHE HÓ xuPAP | -apr | QẦ 
—- ——=_—ỐẮẮ-.......- 


11. Lắp: 
e Gioăng O 
e Nắp kiểm tra thời điểm đánh lửa 
(Gorg LAI gaing ©) 
e Nắp giữa i 


\ (Cùng với gioăng O). 7 Nm (0.7 m.kg) 





12. Lắp: 
e Gioăng(D EFI 
e Nắp đầu xi lanh 10 Nm (1.0 m.kg) 

13. Lắp: | | 
sGoăngO Di | 
EE 40 Nm (1.0 m.kg) 

14. Lắp: | 


e ống vào máy bơm 
e ống nước với két nước 





15. Lắp: 
e Cụm AIS 
e Bu lông lắp cụm AIS i 
ə BUGI SC ` |12.5 Nm (1.25 m.kg) 





16. Đổ nước làm mát vào: 
e Hệ thống làm mát 
tham khảo mục thay nước làm mát 


17. Lắp: 
e Yếm trước | | 
e Yếm cạnh trái và phải 

tham khảo mục tháo lắp yếm xe 





ĐIỀU CHÍNH CHẾ ĐỘ GARANTY 








ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ GARANTY 


GHI CHÚ: 
Trước khi điều chỉnh chế độ garanty thì lọc gió động 
cơ phải được làm sạch và áp suất nén trong động cơ 
phải đảm bảo. 








1. Tháo: 
e Yếm cạnh (phải và trái) 
° Yếm trước 
e ốp sườn (trái) 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe" 
2. Khởi động và làm nóng máy trong vài phút. 
3. Lắp 
e Đồng hồ đo tốc độ động cơ 
(Lắp vào dây cao áp) 








Đồng hồ đo tốc độ động cơ 
90890 - 03113 I 





4. Kiém tra: 
e Tốc độ động cơ ở chế độ garanty 
Nằm ngoài thông số yêu cầu — Điều chỉnh. 


e Tốc độ garanty 
| 1,300 ~ 1,500 v/ph 


5. Điều chỉnh: 
e Tốc độ động cơ ở chế độ garanty 





vg ww vw ww ti ww ww ue wu www aw ww aw 


A. Xoayvítgió ®© cho tới khi vừa vào tới hết. 
B. Sau đó xoay vít gió ra theo đúng số vòng xoay ra 
yêu cầu. 


Thông số chỉnh vít gió 





1+5/8 vòng xoay ra 


C. Xoay vít chỉnh garanty © theo hướng @ hoặc @ 
cho đến khi đọc được giá trị tốc độ động cơ 
garanty theo yêu cầu. 


Tốc độ garanty tăng 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 












Tốc dó garanty giảm 





ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ GARANTY/ INSP | | 
CĂN CHÍNH DÓ RO TỰ DO TAY GA | ADJ Q 
I | | 6. Căn chinh: 
e e Độ ro tự do tay ga 


Tham khảo phần "Căn chỉnh độ ro tự do tay 
ga" 


Độ rơ tự do tay ga 


(đo tại mặt bích tay ga) 
3~7mm 





7. Lắp: 
e ốp sườn (trái) 
e Yếm trước 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Tham khảo phần "Lắp yếm xe" 


CĂN CHỈNH ĐỘ RƠ TỰ DO TAY GA 


GHICHỦ:—__—__.__—. ___. 
Phải điều chỉnh chế độ garanty, trước khi căn chỉnh 
độ rơ tự do tay ga. 

mm 


1. Kiểm tra: 
e Độ ro tự do tay ga @ ` 
Nằm ngoài thông số yêu cầu > Điều chỉnh. 


Độ rơ tự do tay ga 


(đo tại mặt bích tay ga) 
3~7 mm 





2. Tháo: 
e ốp giữa 
Tham khảo phần "Tháo ốp giữa” 


CĂN CHÍNH ĐỘ RO TỰ DO TAY GA [INSP 7 


3. Căn chỉnh: 
e Độ ro tự do tay ga 





WVWWWWVWVWVVVVVYVVVYVYVVVVVVVYVYVY 

A Kéo vỏ che cao sura.. 

B. Nới lỏng êcu hãm @. 

C. Xoay ốc điều chỉnh theo hướng(@ hoặc(Œ) cho 
đến khi đạt được độ rơ tự do theo yêu cầu. 


Tăng độ rơ tự do tay ga 
Giảm độ rơ tự do tay ga 


D. Xiết chặt êcu hãm. 
E. Đưa vỏ cao su về vị tríban đầu của nó. 


Sau khi căn chỉnh độ rơ tự do tay ga, khởi động 
động cơ và xoay tay lái qua phải, qua trái dë kiêm 
tra xem tốc độ garanty có bị thay đổi không. 











AAA AAA AA AAA AAA AAA A AAA AA AAA 


4. Điều chỉnh: 
e Dây bơm gia tốc 


WWWWWWwwWwwVwwwvvwvVwwwwvwvvwvw 


A. Nới lồng êcu hãm ©.. 

B. Xoay ốc điều chỉnh @ theo hướng (@ hoặc) cho 
đến khi dấu €)trên bơm trung với dấu @)trên giá 
dð. (©: * 1mm khi kéo tay ga hoàn toàn) 

C. Xiết chặt êcu hãm 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 








2 INSP 
KIEM TRA BUGI 


KIÉM TRA BUGI 
1. Tháo: 
e Yếm canh (phải) 
Tham khào phán Tháo yëm xe 
e° Cụm Als 


il lei EE 
Tháo các ống của cum AIS trước khi tháo cụm AIS, 
nếu không sẽ bị kẹt 

¬¬—— —— — .S__-_...-— 


2. Tháo: 

e Chụp Bugi 
3. Tháo 

e Bugi 


GHI CHÚ: ——————————— 
Trước khi tháo Bugi, vệ sinh Bugi bằng khí nén để 
tránh bụi bẩn rơi vào xi lanh 





4. Kiểm tra 
e Bugi không đúng loại — thay Bugi đúng loại 





Loại Bugi (hãng sản xuất) 
CPRS8EA-9 (NGK) 





5. Kiểm tra: 
e Điện cực 1 
Hư hại/ mòn — Thay mới:bugi. 
e Sứ cách điện 
Màu bất thường — Thay mới. 
Màu bình thường là màu vàng nhạt. 
6. Làm sạch: 
e Bugi 
(Dùng máy làm sạch bugi hoặc bàn chải sắt) 
7. Do: E 
e Khe hở đánh lửa @) 
(Bằng thước căn nhét) 
Khe hở sai kích thước ~> Chỉnh lại. 


Khe hó Bugi 


0.8 - 0.9 mm 











ĐO ÁP SUẤT NÉN 


8. Lắp: 
° Bugi 
GHI CHÚ: 


— 
Truóc khi láp Bugi phải làm sạch Bugi và bề mặt lắp. 
ghép 


9. Lắp: 
e Nắp chụp bugi 
10 Lắp: 
e Cụm AIS 
e ốp giữa 
Tham khảo phần "Lắp ốp giữa” 








ĐO ÁP SUẤT NÉN 


GHI CHÚ: 
áp suất nén không đủ sẽ gây nên sự sụt giảm công 
suất động cơ. 








1. Tháo 
e Yếm cạnh (phải) 
Tham khảo phần "Tháo yếm cạnh” 
2. Đo: 
e Khe hở xupap 
Ngoài thông số yêu cầu —› Căn chỉnh lại. 
Tham khảo phần "Điều chỉnh khe hó xupap" 
3. Khởi động và làm nóng máy trong vài phút, sau đó 
tắt máy 
4. Tháo: 
e Nắp chụp bugi 
5. Tháo: 
e Bugi 





Trước khi tháo bu gi dùng khí nén thổi sạch các 
chất bẩn bám xung quanh bu gi để ngăn các chất 
bẩn này lọt vào xy lanh khi mở bu gi. 





3-15 














ei : INSP 
ĐO ÁP SUẤT NÉN Kc 


6. Lắp: | 
e Đồng hồ đo áp suất nén) . 


Đồng hồ đo áp suất nén 


90890 - 03081 





7. Do: 
e áp suất nén I 
Ngoài thông số yêu cầu — Tham khảo bước (C) 
và (D). 


áp suất nén (tại mực nước biển) 
Tối thiều 
490 kPa (4.90 kalem) ở 500 vip 


Tiêu chuẩn 

560 kPa (5.60 kalem") ở 500 vip 
Tối đa 

630 kPa (6.30 kg/cm°) ở 500 vip 





WWWWWWWVVVYVYVVYVVVVVVVYYYYYYW 

A. Bật khoá điện sang vị trí "ON" ' 

B. Mở hết tay ga, bấm nút đề để quay động cơ cho 
đến khi đọc được giá trị áp suất nén ổn định. 


Để tránh phóng tia lửa điện, phải tiếp mát cho 
bugi khi làm quay động cơ. 








C. Nếu áp suất nén vượt quá giá trị cho phép, kiểm 
tra muội các bon đóng kết trên đầu xilanh, bề mặt 
Xupap và đỉnh piston. 

Có muội cácbon — Làm sạch. 

D. Nếu áp suất nén dưới giá trị tối thiểu, đổ một chút 
nhớt vào trong lòng xilanh, rồi tiến hành đo lại áp 
suất nén. 


Tham khảo bảng sau: 


Áp suất nén 
(Khi có nhớt ở trong xy lanh) 


Cao hơn lúc không | Xêcmăng mòn hay bị 
có nhớt hư 


Giống như lúc không | Có thể Piston, xu- 
có nhớt -pap, gioăng xy lanh 
I không tốt — sửa chữa. : 













AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 








: ` INSP 1 
KIỂM TRA MỨC DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ 


8. Lắp: 
+ Bug 
9. Lắp: 
e Nắp chụp bugi 
10 Lắp: 
e Yếm cạnh , 
Tham khảo phần "Lắp yếm xe" 





KIỂM TRA MỨC DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ 
1. Dựng xe trên bề mặt bằng phẳng. 





GHI CHÚ: - ` 
Đảm bảo rằng xe phải dựng thẳng đứng trong khi 
kiểm tra mức nhớt. 








2. Khởi động máy và làm nóng máy trong vài phút, 
sau đó tắt máy 


3. Tháo: 
e Que thăm dầu nhớt © 
4. Kiểm tra 
e Mức nhớt động cơ 
Mức nhớt / phải nằm trong khoảng cửa dấu vạch 
thấp nhất @)vàcaonhất® - 
. Mức nhớt thấp hơn dấu vạch thấp nhất — bổ xung 
thêm dầu nhớt để đạt mức thích hợp. 


YAMALUBE 4 SAE 20W40 hoặc 
tương đương 


Không được để vật lạ lọt vào bên trong động cơ. 








GHICHÚ:———_—— — _.... 
Trước khi kiểm tra mức dâu rihớt động cơ, chờ một vài 
phút để cho đầu nhớt hồi hết về cácte. 


5. Khởi động máy và làm nóng máy trong vài phút, 
sau đó tắt máy | 
6. Kiém tra lai múc nhót dóng co 





DEEN ` — INSP 
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' | eo THAY DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ 
1. Khởi động máy và làm nóng máy trong vài phút, 
Sau đó tắt máy. 
2. Đặt khay chứa phía dưới ốc xả dầu nhới. 


3. Tháo: 
e Que thăm dầu nhớt © 
e ốc xả dầu nhớt ©) 

e Lò so 
e Lọc đầu 
4. Xả: 
e Dầu nhớt động cơ 
(Xå hết nhớttrong các te) 
5. Kiểm tra: 
e Lọc dầu 
Bán — vệ sinh 
Hưhỗng — Thay mới 
6. Lắp: 
e Lọc dầu 
e Lò so 

e Bu lông xå dầu 

7: Đổ: 

e Dầu nhớt vào trong các te. : 


(Dùng loại dầu nhớt khuyến cáo, đủ lượng quy 
định) 





YAMALUBE 4 SAE 20W50 hoặc 
tương đương 
Tông lượng dầu nhớt 


1.15 L 
Lượng dầu nhớt thay định kỳ 
0.8L 





8.Lắp:. 
e Que thăm dầu nhớt 
9. Khởi động máy và làm nóng máy trong vài phút, 
sau đó tắt máy. 
10. Kiểm tra: 
e Động cơ 
(Xem có rò ri dầu nhớtkhông) 
11. Kiểm tra: 
e Mức dầu nhớt 
Tham khảo phần "Kiểm tra mức dầu nhớt" 


THAY DẦU NHỚT ĐỘNG CO [ INSP | 
KIEM TRA HỆ THÔNG XÁ | ADJ | Q 


KIÉM TRA LỌC DÂU 
1. Tháo: 
e Nắp che lọc dầu 
` e Gioăng O 
e Lọc đầu 
.2. Kiểm tra: 
e Lọc dầu 
Bán hoặc tắc — thay mới 


-3. Lắp: 
e Lọc dầu 


e Gioăng O © Di 


e Nắp che lọc dầu [SÍ 10 Nm (1.0 m.kg) 


KIỂM TRA HỆ THỐNG XẢ 
1. Lắp: Si 


e Écü bắt ống xả @ 
Lóng/ hư hỏng — Xiết lại/ thay mới 


e Gioăng cổ xả 


Hó khí xả — Xiết lại/ thay mới 





- , INS 
VỆ SINH LỌC GIÓ 


VỆ SINH LỌC GIÓ 
1. Tháo: 
e Tấm ốp giữa 
_ Tham khảo phần "Tháo yếm xe" 





2. Tháo: 
e Nắp hộp lọc gió ®© 
e Tấm lọc gió © 


3. Vệ sinh: 
e Tấm lọc gió 
Dùng khí nén thổi sạch bề mặt ngoài của tấm 
lọc gió. 
. 4. Kiểm tra: 
e Tấm lọc gió 
Hư hại — Thay mới. 


5. Lắp: 
e Tấm lọc gió 
e Nắp hộp lọc gió. 
e Lắp ống thông hơi động cơ 


Không bao giờ vận hành động cơ mà không có 
tấm mút lọc gió. Không có sự lọc gió sẽ là nguyên 
nhân làm mòn các chỉ tiết máy và gây hư hại cho 
động cơ. Sự hoạt động của động cơ không có tấm 
lọc gió cũng sẽ ảnh hưởng đến việc điều chỉnh bộ 
chế hoà khí, dẫn đến sự hoạt động kém của động 
cơ và có thể làm động cơ rất nóng. 

——ễỄễÊễ.-__—__BDẼẺỀ 











GHIGHU==—=—=—=——=...—.- 
Khi lắp tấm lọc gió vào trong hộp lọc gió, phải đảm 
bảo các bề mặt lắp ghép chính xác và kín khít, tránh 
bị lọt khí, | 

=“————=—=_-=—...-...... 
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VỆ SINH LỌC GIÓ/ . 
CĂN CHÍNH HỆ THỐNG NGẮT LY HỌP/ | INSP | e 
KIÊM TRA CÔ CHẾ vÀ CỔ HÚT | ADJ | 
6. Lắp: 
e Tấm ốp giữa 
Tham khảo phần "Lắp Yếm xe” 





CĂN CHỈNH HỆ THỐNG NGẮT LY HỢP 
1. Căn chỉnh: 
e Hệ thống ngắt ly hợp 


Www wv vw vw vw vw pg vw rg vg NN vg NNN e vg ug vg sg 

A. Nới lỏng êcu khoá (Q). 

B. Xoay vít chỉnh Q) vào hết, sau đó nói vít chỉnh ra 
đủ số vòng quy định. 


Thông số vít chỉnh ly hợp 
1/8 vòng Xoay ra 


C. Xiết chặt êcu khoá. ` 


S | 8 Nm (0.8 m.ko) 
GHI CHÚ: 


Giữ vít chỉnh trong khi xiết chặt êcu khoá. 





A AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA AAA AA - 


KIỂM TRA CỔ CHẾ VÀ CỔ HÚT 
_1.Tháo: 
e Yếm cạnh (phải, trái) 
e Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
e Yếm trước 
e ốp sườn 
e Tấm ốp trong 
Tham khảo phần "Tháo vỏ xe” 


2. Kiểm tra: 
e Cổ chế hoà khí © 
e Cổ hút © 
Nứt/ hư hại — Thay mới. 
Tham khảo phần "Chế hoà khí" ở chương 6. 
3. Lắp: 
e Tấm ốp trong 
e ốp SƯỜn 
e Yếm trước 
e Yếm cạnh 
Tham khảo phần "Tháo vỏ xe” 





KIEM TRA ÔNG XĂNG VÀ ONG HUT CHÂN KHÔNG ADJ Q 
TEE 


KIỂM TRA ỐNG XĂNG VÀ ỐNG HÚT CHÂN 


I KHÓNG 
Trình tự sau áp dung cho cả ống xăng và ống hút 
chân không 
1. Tháo: 


e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
e Yếm trước 
e ốp sườn (trái và phải) 
e Tấm ốp giữa 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe" 


2. Kiểm tra: 
E e Đường ống hút chân không ®© 
l e Đường ống xăng © 
Nút/ hu hại — Thay mới. 
Lồng ra — Lắp lại chính xác. 


3. Lắp: 
e Tấm ốp trong 
e ốp sườn 
e Yếm trước 
e Tấm ốp giữa 
e Yếm cạnh 
Tham khảo phần "Lắp yếm xe" 








, KIỂM TRA MỨC NƯỚC LÀM MÁTI | INSP 
KIEM TRA ÔNG THÔNG HƠI ĐỘNG CƠ | ADJ Q 


KIỂM TRA ỐNG THÔNG HƠI ĐỘNG CƠ 
1. Tháo: 

e Yếm cạnh (phải và phải) 

e Tấm ốp giữa (trên và dưới) 

e Yếm trước 

e ốp sườn (phải và trái) 

e Tấm ốp trong 

Tham khảo phần "Tháo yếm xe" 


2. Kiểm tra: i 
e ống thông hơi động co ®© 
Nút/ hu hai — Thay mới. 
Lóng — Lắp lại chính xác. 









og, 
Phải đảm bảo đường ống thông hơi động cơ phải 
được sắp xếp đúng vị trí. 








3. Lắp: 
e Tấm ốp trong 
e ốp sườn 
e Yếm trước 
e Tấm ốp giữa 
e Yếm cạnh 
Tham khảo phần "Lắp yếm xe" 


KIỂM TRA MỨC NƯỚC LÀM MÁT 
1. Dựng xe ở vị tríbằng phẳng 





2. Kiểm tra: 
e Mức nước làm mát 
Mức nước làm phải ở trong khoảng thấp nhất © 
và mức cao nhát @ 
Nếu thấp hơn muc tối thiểu @ thì bổ sung thêm 
nước làm mát . 





KIỂM TRA MỨC NƯỚC LÀM MÁT/ [ INSP 
KIEM TRA HỆ THÔNG LÀM MÁT | ADJ Q 









e Khi bổ sung nước sẽ làm giảm nóng độ 
nước làm mát, trong trường hợp cần thiết thì 
kiểm tra lại nồng độ 

e Nên sử dụng nước cất. Tuy nhiên có thể sử 
dụng nước đã được làm mềm 





3. Khởi động động cơ trong vài phút sau đó tắt 
máy: 
4. Kiểm tra mức nước làm mát 
e Trước khi kiểm tra mức nước làm mát, hãy 
đợi vài phút đề nước làm mát ôn định 





KIỂM TRA HỆ THỐNG LÀM MÁT 
1. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Yếm trước 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe” 


2. Kiểm tra: 

e Két nước đ) 

e Đường ống © 

e Đường ống @ 

e Đường ống @ 

e Đường ống @ 
Nút, vỡ — Thay thế 
Tham khảo phần "Hệ thống làm mát” ở 
chương 5 


1.Lắp: 
e Yếm trước - 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe” - 














í [INSP ] 
THAY NƯỚC LÀM MÁT | ADJ Q 


THAY NƯỚC LÀM MÁT 
1. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Yếm trước 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe” 


2. Tháo: 
e Tấm che bình chứa phụ 
e Nắp bình chứa phụ 

3. Tháo: 
e Đường ống © 


4. Xã: 
e Nước làm mát từ bình chứa phụ 





5. Tháo: 
e Nắp két nước ®©) 


° Trong két nước nóng có áp suất. Do đó `, 
không tháo nắp két nước khi động cơ còn 
nóng. Hơi nước nóng có thể xì ra và gây 
nguy hiểm. Khi động cơ nguội thì tháo nắp 
két nước theo trình tự sau: 

e Dùng miếng giẻ hoặc khăn đặt vào nắp két 
nước và xoay từ từ ngược chiều kim đồng 
hô cho đến khi chạm vào chốt hãm để xả 

-hết áp suất trong két nước. 

e Khi két nước đã hết áp suất, ấn nắp két 
xuống và xoay ngược chiều kim đồng để 
tháo nắp két nước ra. 


6. Tháo: 
e Bu lông xả nước làm mát (cùng với đệm đồng) 


7. Xã: 
e Xà nước làm mát (từ động cơ và két nước) 





| (Nep Q 
THAY NUOC LAM MÁT ADJ 


8. Lắp: | 

° Dëm dóng (Mói 

e Bu lông xả nước. 7 Nm (0.7 m.kg) 
9. Lắp: 


e Đường ống hồi nước 


10. Đổ nước làm mát vào: 
e Hệ thống làm mát 





DUNG DICH LÀM MÁT KHUYẾN CÁO 
YAMAHA GENUINE COOLANT 
Glycol êtylen chất lượng cao 

Chứa chất chống đóng băng và ăn 
mòn 

Tỷ lệ pha trộn: 

1:1 (dung dịch : nước) 

DUNG TÍCH: 

Két nước: 0.62 lít 

Bình chứa phụ: 0.28 lít 

đến vạch cao nhất(@) 

















r mát có thë có hại với da người nên khi 
dó nước làm mát phải cán thận. 





e Nếu nước làm mát bắn vào mắt thì phải rửa 
bằng nước ngay và đến cơ sở y tế để kiểm 
tra. 

e Nếu nước lầm mát dính vào quần áo thì rửa 
ngay bằng nước sau đó dùng xà phòng để 
giặt. | 

° Nếu uống nhầm phải nước làm mát thì phải 
sử dụng thuốc kích thích nôn và đến cơ sở 
y tế ngay. 


— Y  4Ñ]])j"NÁ ` 
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KIỀM TRA MỨC NƯỚC LÀM MÁT! 
KIEM TRA HỆ THÔNG LÀM MÁT 








e Khi bổ sung nước sẽ làm giảm nồng độ 
nước làm mát, trong trường hợp cần thiết thì 
kiểm tra lại nồng độ 

e Nên sử dụng nước cất. Tuy nhiên có thể sử 
dụng nước đã được làm mềm 

e Nếu nước làm mát dính vào bề mặt sơn thì 
phải rửa ngay bằng nước - 

e Không nên pha trộn các loại nước làm mát 
khác nhau. 








11.Lắp: 
e Nắp két nước 
e Nắp bình chứa phụ 
e Nắp che bình chứa phụ 


12. Khởi động động cơ trong vài phút sau đó tắt máy: 


13. Kiểm tra: 
e Mức nước làm mát i 
Tham khảo phần "Kiểm tra mức nước làm 
mát” 


man 





Trước khi kiểm tra mức nước làm mát, đợi 
vài phút cho nước làm mát ón định.. 





14. Lắp: 
e Yếm trước 
e Yếm cạnh 
Tham khảo phần "tháo yếm xe” 


| TRES INSP 
d dE DIEU CHÍNH PHANH SAU | “ADJ Q 


KHUNG SƯƠN 
ĐIỀU CHỈNH PHANH SAU 
1. Kiểm tra: 
e Độ ro tự do chân phanh Gi 
Ngoài thông số yêu cầu —› Điều chỉnh lại. 





Độ rơ tự do chân phanh sau 


(đo tại đầu chân phanh) 
25 ~ 35 mm 








2. Điều chỉnh: 
e° Độ ro tự do chân phanh trước. 


VWWWwVWwWwwwVVwvVVVVVVVVVVVVvyvvyw 


Zen 4 A. Xoay ốc điều chỉnh đ)theo hướng @ hoặc cho ; 
a? ES tới khi đạt được độ rơ tự do tay phanh yêu cầu. | 


Độ ro tự do tay phanh tăng 
Độ rơ tự do tay phanh giảm 


iều chỉnh độ rg tự do tay phanh trước, i 
phải đảm bảo phanh không bị bó. 














AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


3. Điều chinh: 
e Công tắc đèn phanh sau i 
Tham khảo phần "Điều chỉnh công tắc dèn - 
phanh sau" 


KIEM TRA MÁ PHANH TRƯỚC/ INSP 
.„ KIẾM TRA MÁ PHANH SAU/ | TEST 
ĐIỀU CHÍNH CÔNG TÁC ĐÈN PHANH Sau | ADJ 


KIỂM TRA MÁ PHANH TRƯỚC 
Trình tự sau áp dụng cho cả bộ má phanh trước. 
1. Bóp tay phanh trước. i 
2. Kiểm tra: ' 
e Má phanh trước 
Rãnh báo độ mòn má phanh @ gần như biến mất 
do mòn — Thay mới cả bộ má phanh trước. 


Tham khảo phần "Thay mới má phanh trước" ở 
chương 7. 





KIỂM TRA MÁ PHANH SAU 

1.ấn phanh sau. 

2. Kiểm tra: 

e Kim báo độ mòn O7 

Kim báo độ mòn má phanh tiến đến @) —› Thay 
mới cả bộ má phanh sau. 
Tham khảo phần "Thay mới má phanh sau” ở 
chương 7. 





ĐIỀU CHỈNH CÔNG TẮC ĐÈN PHANH SAU 








Công tắc đèn phanh sau hoạt động bởi chân 
phanh sau. Công tắc này được điều chỉnh để đèn 
phanh sáng ngay trước khi phanh có tác dụng 

EE 


1. Kiểm tra: 
e Thời điểm đèn phanh sáng 
Nếu không đúng — điều chỉnh lại 





f KIỂM TRA ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC/ INSP e 
ĐIỀU CHÍNH CÔNG TÁC ĐÈN PHANH SAU | ADJ 
2. Điều chỉnh: 


e Thời điểm đèn phanh sau sáng 
a ww WW WW WE E E E WE WE E EW E E WE WE ww er 


A. Giữ thân công tắc @ , điều chỉnh êcu @ theo 
chiều () hoặc @ cho đến khi đèn phanh sau 
sáng đúng thời điểm 


A AAA AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA AA 








KIỂM TRA ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC 


1. Tháo: 
e Đường ống dầu 
Vỡ, nứt, mòn —> thay thế 
2. Kiểm tra: 
e Kẹp ống 
Lông > Xiết lại. 
3. Dựng xe thẳng đứng, bóp phanh vài lần 
4. Kiểm tra: f 
e Rò rỉ dầu phanh — thay ống dầu hỏng 
Tham khảo phần "phanh trước”. ở chương 7 





XÅ KHÍ HỆ THỐNG PHANH DẦU [INSP ei 
_PHANH ĐĨA) | bu | Q | 
XẢ KHÍ HỆ THỐNG PHANH DẦU (PHANH ĐĨA) 


Xả khí hệ thống phanh trong trường hợp: 

e Sau khi tháo rời hệ thống phanh dầu 

e Nói lồng hoặc tháo ống dầu 

e Mức dầu quá thấp 

e Hoạt động của phanh không tốt 

e Nếu hệ thống phanh không được xả khí hợp 
lý thì có thể xảy ra sự suy giảm tính năng 
phanh 











GHI CHÚ: 

e Cẩn thận không để bắn dầu phanh lung tung 
hoặc để dầu phanh trong bình chứa tràn ra. 

e Khi xả khí khói hệ thống phanh, trước khi dùng 
phanh phải khẳng định là luôn luôn đủ dầu 
trong bình chứa. Nếu không chú ý vấn đề này 
thì khí có thể lọt vào hệ thống phanh và kéo dài 
đáng kể quá trình xả khí. | 

e Nếu sự xà khí khó khăn, có thể phải để cho dầu 
phanh tự điền đầy trong vài giờ. l 

e Lặp lại quá trình xả khí đến khi không còn 
những bọt khí nhỏ trong hệ thống phanh. 











1. Xả khí: 
e Trong hệ thống phanh đầu. 


wu a vu ar ww vr vw ww vw e we ee www 


A. Bó xung dầu phanh khuyến cáo vào bình dầu tới 
mức quy định 

B. Lắp gioăng cao su nắp đậy. Thận trọng không để 
dầu chảy ra hoặc bình dầu bị tràn. 

C. Nối ống nhựa trong ) thật chặt vào vítxả khí © 

D. Đặt đầu kia của ống vào trong một bình chứa. 

E. Bóp, nhả phanh từ từ vài lần. 

F. Bop tay phanh, giữ nguyên vị trí tay phanh. 

G. Nói lông vít xả và bóp tiếp phanh đến vị trí giới hạn 
của nó. 





XÃ KHÍ HỆ THỐNG PHANH DẦU / 
DIEU CHÍNH ĐỘ CHÙNG XÍCH TẢI 





7 n £. | GHI CHÚ: 
` e Nói lỏng vít xả khí sẽ làm áp suất trong hệ 
- : thống giảm xuống và làm cho tay phanh chạm 
l kịch tới tay ga. 
° Trước khi xả khí khỏi hệ thống phanh, phải 
O khẳng định là luôn luôn đủ dầu trong bình chứa. 
Nếu không chú ý vấn đề này thì khí có thể lọt 

vào hệ thống phanh và kéo dài đáng kể quá 
trình xả khí. 





H. Xiết lại vít xả khí khi tay phanh tới vị trí giới hạn, sau 
đó nhả tay phanh. . 

l. Lặp lại các bước từ (e) đến (h) tới khi không còn 
bọt khí trong dầu phanh chảy ra. 

J. Xiết chặt vít xả khí. 


Vít xả khí 
6 Nm (0.6m.kg) 


K. Bổ xung dầu phanh vào bình chứa cho tới mức quy 
định, dùng loại dầu phanh khuyến cáo. f 
Tham khảo phần"Kiểm tra mức dầu phanh“. 


Sau khi xả khí, kiểm tra sự hoạt động của phanh. 








^AAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


ĐIỀU CHÍNH ĐỘ CHÙNG XÍCH TẢI 


GHI CHÚ: 

° Trước khi kiểm tra và điều chỉnh, quay bánh 
sau vài vòng và kiểm tra vị trí có độ chùng ít 
nhất 

e Kiểm tra và khi cần thiết ta điều chỉnh độ chùng 
xích ở vị trí độ chùng ít nhất này. 





2 Te 
Xích quá căng sẽ làm quá tải động cơ và các chỉ 
tiết khác, cong nếu xích quá chùng thì có thể 
trượt và gây hư hại cho hộp xích, càng sau, gây - 
tai nạn. Vì vậy phải duy trì độ chùng xích trong 
giới hạn đã quy định. 


——————— 


FAN 





BN NSP | 
ĐIỀU CHÍNH ĐỘ CHÙNG xÍcH TÀI Leer Q 


` 1. Dung xe trên bề mặt bằng phẳng. 


° Dựng xe một cách chắc chắn để không xảy ra 
nguy hiểm do bị đô xe. 
e Nên dựng xe bằng chống đứng. 











GHI CHÚ: 
Dựng xe trên chân chống đứng để nâng bánh sau lên 
khỏi mặt đất. ; 








2. Quay bánh xe sau vài vòng để tìm ra điểm mà xích 
căng nhất (độ chùng nhỏ nhất). ` ` 
3. Kiểm tra: 
e Độ chùng xích tải @) - 
Ngoài thông số yêu cầu —› Điều chỉnh. 


Độ chùng xích 
25 ~ 35mm 





4. Điều chỉnh: 
e Độ chùng xích tải f 
WWW WWW WWW WWW WW WE E E E a a a ur wer ar 


A. Nới lỏng êcu bắt trục bánh xe sau . 

B. Nới lỏng êcu hãm © . | 

C. Xoay êcu điều chỉnh Q) theo hướng @) hoặc ®© 
cho tới khi đạt được độ chùng xích tải theo yêu cầu. ` 


Xích tải sẽ căng hơn 
Xích tải sẽ chùng hơn 


GHI CHÚ: 
Phải căn chỉnh đều hai bên để bánh xe sau được căn 
thăng. 















D. Xiết chặt êcu hãm hai bện. 


Y Êcu hãm 
22 | 7 Nm (0.7m.kg) ˆ 
E. Xiết chặt êcu trục bánh xe sau. 
S Êcu bắt trục bánh xe sau 
A, | 60 Nm (6.0m.kg) 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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,  BÔI TRƠN XÍCH TÅI/ [INSP 
KIẾM TRA MỨC DẦU PHANH | ADJ 


"o oa BÔI TRON XÍCH TÅI 
l Xích tải bao gồm sự liên kết của rất nhiều chỉ tiết 
` l chuyển động tương đối. Nếu không được bảo dưỡng 
thích hợp thì nó sẽ bị mòn rất nhanh. Vì vậy, xích tải 
phải được bảo dưỡng tốt, đặc biệt khi sử dụng xe 
` trong điều kiện bụi bẩn. . 

Lau sạch và lau khô xích tải, sau đó bôi trơn cẩn thận 
bằng dầu nhớt động cơ hoặc chất bôi trơn xích tải 

chuyên dùng thích hợp. 








Khuyến cáo bôi trơn 
Dầu nhớt động cơ hoặc - 
chất bôi trơn xích tải chuyên dùng 






KIỂM TRA MỨC DẦU PHANH (PHANH ĐĨA) 
1. Dựng xe trên nền bằng phẳng. ' 


ENEE 
Đảm bảo xe được dựng thẳng và chắc chắn. 





2.Kiểm tra: 
e Mức dầu phanh 
° Dưới vạch mức tối thiểu @ -Bő xung loại dầu 


>` 


phanh khuyến cáo, đủ mức yêu cầu. 





Dầu phanh khuyến cáo 
DOT 3 hoặc 4 





Xu 


° Chỉ sử dụng loại dầu phanh chỉ định. Những 
loại khác có thể phá hỏng gioăng cao su 
gây ra rò ri và làm giảm tính năng phanh. ` 

e Bổ xung với dầu phanh cùng loại. Dầu 
phanh pha trộn có thể gây ra phản ứng hoá 
học có hại dẫn đến làm giảm tính năng 
phanh. 

e Khi bổ xung dầu, tránh không để nước jet 
vào bình chứa. Nước sẽ làm giảm đáng kể 
điểm sôi của dầu và có thể gây bó phanh do 
sự hoá hơi, gây tai nạn. Kiểm tra và xả khí 
hệ thống phanh nếu cần thiết. 











KC KIỂM TRA MỨC DẦU PHANH/ 
n Fa KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH CỔ PHỐT 


INS | 
Kg 


Dầu phanh có thể ăn mòn bề mặt được sơn hoặc 
chỉ tiết nhựa. Phải thường xuyên lau sạch dầu 
phanh tràn ra ngay lập tức. 











GHI CHÚ : 
Để xác nhận mức dầu phanh chính xác, khẳng định 
nắp trên bình chứa dầu trên tay lái là nằm ngang. 








KIỂM TRA PHẦN CỔ PHỐT 


1. Dựng xe trên một bề mặt bằng phẳng. 


Dựng xe một cách chắc chắn để không: bị nguy 
hiểm do xe bị đổ. 











GHI CHÚ: ——ə.— 
Phải dựng xe bằng chân chống đứng. Kê gầm máy 
để nâng bánh xe trước lên khỏi mặt đất. 


2. Kiểm tra: 
e Cổ phốt 
Dùng tay nắm đầu dưới của giảm sóc trước và nhẹ 
nhàng lắc cụm càng trước qua lại. 
Ket nặng/ rơ lông — điều chỉnh lại cổ phốt. 


3. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Yếm trước 
e Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
e Tấm ốp trong 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe". 





4. Điều chỉnh: 
e Cổ phốt 


VWWWVWWVWVVVVYVVVVVVVVVVVYVVYYYY 

A. Nới lỏng đai ốc cổ xe trên (Q). 

B. Nói lỏng đai ốc cổ xe dưới @ rồi sau đó xiết lại với 
lực xiết đúng theo thông số quy định, dùng cờ lê 
mởcổxe@. 


GHI CHÚ : | 
Dùng cờ lê lực để xiết, cờ lê lực phải được đặt vuông 
góc với cờ lê mở cổ xe. l g 





Cờ lê mở cổ xe 
90890 - 01403 


Đai ốc cổ xe dưới 
30 Nm (3.0 m.kg) 





C. Nới đai ốc cổ xe dưới ra 1/4 vòng ngược chiều kim 
đồng hồ. sé? : 
` D. Giữ đai ốc cổ xe dưới bằng cờ lê cổ xe (3) và đồng 
thời xiết chặt đai ốc cổ xe trên @) bằng cờ lê mở cổ 
xe. 


Không được xiết quá lực đối với đai ốc cổ xe dưới. 





Cờ lê cổ xe 
90890 - 01268 





Đai ốc cổ xe trến 
75 Nm (7.5 m.kg) ` 





E. Kiểm tra xem cổ phốt có bi rơ lông hay nặng kẹt 
hay không bằng cách lắc cụm giảm sóc trước và 
xoay tay lái qua lại. Nếu cảm thấy có sự bó kẹt thì 
phải tháo cả cụm cổ phốt, chạc ba để kiểm tra lại 
các vòng bi và bát phốt (chén cổ). f í 
Tham khảo phần "Cổ phốt" ở chương 6. 

F. Kéo tấm vỏ cao su bảo vệ về vị tríban đầu. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁA A A A A A 


5. Lắp: 
e Yếm trước (trái và phải) 
e Tấm ốp giữa 
Tham khảo phần "Lắp yếm xe" 


KIỂM TRA GIẢM SÓC TRƯỚC 





KIỂM TRA GIẢM SÓC TRƯỚC 
1. Dựng xe trên mặt nền bằng phẳng. 


Giữ xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị đổ. 








2. Kiểm tra: : 
e Bề mặt ống lồng trong của giảm gióc trước. 
Hưhại/xước — Thay mới. 
e Phớt giảm sóc. 
Ro rỉ dầu nhớt — Thay mới. 
3. Giữ xe thẳng đứng và bóp tay phanh trước. 
4. Kiểm tra: I 
e Hoạt động của giảm sóc trước. 
Nhấn mạnh tay lái vài lần để kiểm tra sự hoạt 
động nhún và nhả của giảm sóc trước có trơn tru 
không. - 
Dịch chuyển không trơn tru — Sửa chữa. 





Tham khảo phần "Giảm sóc trước" ở chương 7. 


Y 





KIỂM TRA LỐP XE 


KIÊM TRA LÔP XE 
Trình tự kiểm tra sau đây áp dụng cho cả lốp xe trước 
và sau. 
1. Đo: 
Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu — điều chỉnh. 


“—— 


° Áp suất hơi của lốp xe chỉ được kiểm tra và 

__ điều chỉnh khi nhiệt độ của lốp bằng với 
nhiệt độ không khí. áp lực hơi và độ đàn hồi 
của lốp phải được điều chỉnh theo tổng 
trọng lượng của hàng hoá, người lái xe, 
hành khách và các vật dụng kèm theo và 
điều chỉnh theo chiếc xe đó có hoạt động ở 
tốc độ cao hay không. 

e Sự hoạt động quá tải của xe có thể là 
nguyên nhân làm hư hại lốp xe, gây ra tai 
nạn hay tổn thất. 

e KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHÓ QUÁ TẢI. 


—_——_——_-—__—S___ 


Khối lượng cơ bản 
(Với bình đầy xăng 
và đủ dầu nhớt) 


Tải trọng tối đa * 


Áp suất lốp nguội 200 Kpa 225Kpa 
(2.0 kgicm2, (2.25 kgfcm Ê, 
2.0 bar) 2.25 bar) 


* Tài trọng gồm hành lý, người lái xe, hành khách và 
các vật dụng kèm theo. 


Å LƯU Ý | 
Lái xe mà lốp xe bị mòn quá mức cho phép là rất 


nguy hiểm. Khi lốp xe đã mòn tới giới hạn thì phải 
thay mới ngay. 




















-KIỂM TRA LỐP XE 





2. Kiểmtra: 
e Bề mặt lốp xe. 
Hư hại/ mòn — Thay mới lốp xe. 





Chiều sâu ta lông của lốp thấp nhất 
: cho phép (trước và sau) 
0.8 mm 






CO) Chiều sâu rãnh ta lông 
@) Mặt bên của lốp 
@ Chỉthị độ mòn 


ram 


e Lái xe với lốp bị mòn có thể gây nguy hiểm, khi 
ta lông lốp đã mòn, nên thay mới ngay lập tức. 

e Việc vá xăm là không nên làm. Nếu vì quá cần 
thiết để làm như vậy, phải thận trọng chú ý và 
nên thay ngay xăm mới có chất lượng thật tốt 
khi có thể. 

e Không nên dùng lốp không có xăm với loại 
bánh xe đã được thiết kế chỉ dùng lốp có xăm... 
Sự hư hỏng của lốp và tổn thất cá nhân có thể 
bắt nguồn từ sự xì hơi bất chợt của xăm xe. 


Pa vành xe dung Chỉ dùng được lốp có xăm 

lốp có xăm 
| Loại vành xe dùng | Dùng được lốp không xăm hoặc 
| tốp không xăm ` lốp có xăm 


e Phải chắc chắn lắp đúng loại xăm cho loại lốp 
có xăm 

e Sau khi kiểm tra rộng rãi, những loại lốp đề 
nghị bên dưới đã được chấp thuận bởi công ty 
YAMAHA cho loại xe này. Không có sự bảo 
hành cho các loại lốp không có chấp thuận 
của công ty YAMAHA mà lại được dùng cho 
loại xe này. Các lốp trước và sau phải luôn luôn 
được làm bởi cùng một nhà chế tạo và có cùng 
một thiết kế. 






















` KIỂM TRA LỐP XE/ [INSP 
KIỂM TRA VÀ XIẾT CHẶT NAN HOA o | ADJ- 


°  Lën xe mới có độ bám đường chưa thật tốt, cho 
đến khi nó đã bị mòn đi đôi chút. Vì Vậy nên 
chạy bình thường khoảng 100km ban đầu 
trước khi bạn muốn chạy ởtốc độ cao. 

e Phải cần một thời gian để lốp có thể thích hợp 
với vành xe. Những việc làm sai lầm sẽ dẫn đến 
tai nạn cho người lái xe và cho xe. 

e Sau khi sửa chữa, lắp mới lốp xe, phải xiết chặt 
êcu khoá chân van (). 








GHI CHÚ : 

Với lốp xe có ký hiệu chiều quay (O): 

° Lắp lốp xe sao cho ký hiệu chiều quay hướng theo 
chiều quay của lốp xe. 

e Căn thẳng dấu @ đúng với vị tríchân van. ` 

EE 


KIỂM TRA VÀ XIẾT CHẶT NAN HOA 
Trình tự sau đây áp dụng cho tất cả các nan hoa. 
1. Kiểm tra: 
e Các nan hoa Q . 
Congo Huhai -> Thay mới nan hoa. 
Lỏng > Xiết chặt. 


Kiểm tra lỏng nan hoa bằng cách kéo lê tôvít trên ` 


các nan hoa. 


GHICHỦ:———————>.--=-== 
Nan hoa căng chặt thì sẽ phát ra tiếng đanh, còn nan 
hoa chùng sẽ phát ra tiếng trầm đục. 





2. Xiết chặt: 
e Các nan hoa. : 
(Bằng cò lê xiết nan hoa@) ) 


3 Nm (0.3 m.kg) 
GHI CHÚ : 


Nên kiểm tra xiết chặt nan hoa trước và sau thời gian 
chạy rà. 














KIỂM TRA VÀ PO TRƠN. CÁC DÂY CÁP/ 


BÔI TRƠN TAY PHANH, CẦN DAP PHANH/ | INSP e 
` BÓI TRƠN CHÂN CHỐNG CẠNH/ CHÂN CHỐNG ĐỨNG ADJ 
— s cuasaaasaaÑssraammasraraararrac = 


KIỂM TRA VÀ BÔI TRƠN CÁC DÂY CÁP 
Trình tự sau đây áp dụng cho tất cả các dây cáp điều 
khiển, bên trong và bên ngoai 


Nếu vỏ ngoài của dây cáp bị hư hồng, có thể gây 
ra sự ăn mòn và ảnh hưởng đến hoạt động của 
dây cáp. Khi đó phải thay cả vô- và ruột của dây 
cáp càng sớm càng tốt. 








1. Kiểmtra: 
e Vỏ ngoài dây cáp. 
Huhai— Thay mới. 
2. Kiểm tra: 
e Hoạt động của dây cáp. 
Không trơn tru — Bôi trơn. 


Chất bôi trơn khuyến cáo 


Dầu nhớt động cơ hoặc 
chất bôi trơn cáp chuyên dùng 





GHI CHÚ : —  _ _ 
Dốc ngược đầu dây cáp lên, nhỏ vài giọt dầu nhớt 
hoặc chất bôi trơn chuyên dùng vào trong lòng vỏ 
dây cáp. 





BÔI TRƠN TAY PHANH VÀ CẦN ĐẠP PHANH 
Bôi trơn các chốt xoay và bề mặt kim loại chuyển 
động tương đối của tay phanh và cần đạp phanh. 


Chất bôi trơn khuyến cáo 


Mỡ bôi trơn gốc Lithium-soap 





BÔI TRƠN CHÂN CHỐNG CẠNH 
Bôi trơn các chốt xoay và bề mặt kim loại chuyển 
động tương đối của chân chống cạnh. 


Chất bôi trơn khuyến cáo 
Mỡ bôi trơn gốc Lithium-soap 





BÔI TRƠN CHÂN CHỐNG ĐỨNG 
Bôi trơn các. chốt xoay và bề mặt kim loại chuyển 
động tương đối của chân chúng đứng. 


- Chất bôi trơn khuyến cáo 


Mỡ bôi trơn gốc Lithium-soap 
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PHẨNĐIỆN ` ` 
KIÊM TRA VÀ SẠC ÀC QUY 


Dung dịch điện phân của ắc quy rất nguy hiểm. 
Nó chứa axít sunfuaric rất độc hại và có tính phá 
huỷ rất cao. 


Luôn tuân theo những khuyến cáo dưới đây: 
e Tránh dë cơ thể tiếp xúc với dung dịch điện 


phân, nó có thể là nguyên nhân gây bóng và d 


tổn thương ở mắt. 

e Deo dụng cụ bảo vệ mắt khi cầm ắc quy hay khi 
làm việc gần ắc quy. 

e Ae quy sinh ra các chất khí dễ gây nổ. Nên để 
tránh xa các tia lửa, nguồn phát sinh lửa, thuốc 
lá vv.. 

e Luôn tuân theo các biệnpháp sau đây: 

e Khi sạc bình hay khi sử dụng trong môi trường 
kín cần phải để nơi thoáng mát 

CÁCH CẤP CỨU KHI BỊ AXÍT XÂM HAI: 

BÊN NGOÀI 


e Ő MÁT: Dôi thật nhiều nước trong vòng15_ 


phút, ngay lập tức đi đến trung tâm y tế. : 
LUÔN BẢO VỆ MẮT KHI LÀM VIỆC GẦN ẮC 
QUY. 

e NGOÀI DA: dội thật nhiều nước 

BÊN TRONG CƠ THỂ: 

e Uống thật nhiều nước hay sữa, kèm với sữa 
magnesia, trứng đánh hay dầu thực vật. Đến 
ngay trung tâm y tế. 


CẤT GIỮ ẮC QUY VÀ DUNG DỊCH AXIT ẮC QUY 
TRÁNH XA TÁM VỚI CỦA TRẺ EM. 





1. Mở yên và nắp ắc qui: 


2. Tháo: 
e Đai kẹp ắc quy ®© 
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3. Tháo: 

e Đầu dây ắc quy. 

(Tháo ra khỏi cực của ắc quy) 
e ống thông hơi ắc qui 








Phải tháo dây âm ắc quy (D trước, rồi sau đó mới 
tháo dây dương ắc quy ©. 








4. Tháo: 
e ắc quy 


5. Kiểmtra: 
e Mức dung dịch axit trong ắc quy : 
Mức dung dịch axit ắc quy phải nằm giữa vạch 
mức thấp nhất @ và vạch mức cao nhất) . 
Dưới vạch mức thấp nhất — Bổ xung nước cất tới 
mức quy định. 








Chí được bổ xung nước cất. Nước máy có chứa 
nhiều chất khoáng có hại cho ắc quy. 


6. Kiểm tra: 
e Tỷ trọng dung dịch ắc quy. 
Nhỏ hơn 1.280 —› Sạc lại ắc quy. 


Tỷ trọng dung dịch ắc quy 
4.280 ở 20°C 


7, Sạc: 
e ắc quy 





Dòng điện và thời gian sạc ắc quy 


0.5 A/ 10 giờ 








Không được sạc nhanh ắc quy. 
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e Nới lỏng nút các ngăn ắc quy. 

e Phải đảm bảo ống thông hơi của ắc quy được 
thông tốt, không bị tắc nghễn. 

° Để đảm bảo hoạt động tốt nhất, luôn phải Sạc 
ắc quy mới, trước khi sử dụng. I 

e Không nên dùng sac ắc quy cớ cường độ dòng 
điện Sạc cao. Dùng điện cao cưỡng bức nạp 
cho ắc quy có thể gây quá nhiệt và hư hồng 
bản cực ắc quy. 

D Nếu không thể điều chỉnh được dòng điện sạc 
của máy Sạc, phải cận thận không được sạc 
quá tải cho? ắc quy. 

"e Khi sạc ắc quy thì ắc quy phải được tháo ra 
khói xe. (nếu phải sạc ắc quy khi nó vẫn lắp 
trên xe thì phải nhớ tháo dây âm ra khỏi cực âm 
ắc quy). 

e Dë tránh sự đánh lửa, thì các đầu dây máy sạc 
phải được kẹp chắc chắn với cực ắc quy trước 
khi bật, cắm máy sạc. 

e Phải tắt máy sạc trước khi tháo các đầu dây 
máy sạc ra khỏi đầu cực ắc quy. 

e Phải đảm bảo các đầu kẹp của máy sạc phải 
kẹp chặt, tiếp xúc tốt với cực ắc quy, và không 
bị chập. Nếu đầu kẹp của máy sạc bị ăn mòn thì 
khi sạc ắc quy sẽ sinh nhiệt lớn tại chỗ tiếp xúc 
và làm yếu lò xo đầu kẹp, hậu quả là dễ gây ra 
sự phóng điện. 

e Nếu trong quá trình sạc mà sờ vào ắc quy 'thấy 
nóng quá thì phải tắt ngay máy sạc, rồi để một 
lúc để ắc quy tự nguội di trước khi lắp lại ắc 
quy. Một ắc quy bị quá nóng có thể gây nổ! 

¬————-—_ —_S-..._... 








GHI CHÚ : 

Thay thế ắc quy trong những trường hợp sau: 

e Điện áp ắc quy sau khi sạc vẫn không đạt được tới 
giá trị quy định hoặc thấy ắc quy không có bọt khí 
nổi lên trong quá trình sạc (không sôi). 

e Hiện tượng sunfat hoá xảy ra trong một hoặc nhiều 
ngăn ắc quy (thể hiện qua các tấm bản cực bị 
chuyển sang màu tráng hoàc bót màu tráng láng 
đọng nhiều ở đáy các ngăn ắc quy). 

° Dote trọng dung dịch axit sau khi tiến hành sạc 
chậm ắc quy và thấy rằng có một ngăn ắc quy có tỷ 

. trọng nhỏ hơn các ngăn khác. 

e Tấm bản cực bị cong vênh. 

—————————_—_._... 
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8. Kiếmtra: 
e ống thông hơi và lỗ thông hơi ắc quy. 
Bị tắc nghẽn — Làm vệ sinh. 
Hưhỏng — Thay mới. 
9. Lắp: 
e ắc quy, 
10. Lắp: 
e ống thông hơi ắc quy ®©. 








e Khi kiểm tra ắc quy, phải đảm bảo đường ống 
thông hơi ắc quy được lắp và luồn đúng vị trí. 
Nếu như ống thông hơi này bị luồn sai mà dung 
dịch và hơi axit thoát ra tiếp xúc được với các 
chỉ tiết khung sườn thì sẽ làm các chỉ tiết này 
nhanh chóng bị phá hỏng. 

e Đường ống thông hơi phải được luôn đúng 
chỗ, miệng ống phải tránh các chỉ tiết như xích 
tải, nằm phía dưới càng sau. 











11. Kiếmtra: 
e Đầu cực ắc quy. 
Bán — làm sạch bằng bàn chải sắt. 
Lỏng — xiết lại 


12. Lắp: 
e Dây ắc quy 
(Lắp vào đầu cực ắc quy) 


CHỦẾ 
Phải lắp dây dương ắc quy Q trước, rồi sau đó lắp 
dây âm ắc quy CU). 






13. Bôi trơn: 
e Cực ắc quy 


Chất bôi trơn khuyến cáo 


Mỡ dẫn điện 





14. Lắp: 
e Đai kẹp ắc quy 


š +... [INSP 
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" | KIỂM TRA CẦU CHi 





Phài luón Gr khoá diën vë vị trí "OFF" để tránh 
gây chập điện trong khi kiểm tra và thay cầu chỉ. 





1. Mỗyên và nắp ắc qui 


2. Tháo: 
e Giá bắt cầu chì Q). 


3. Kiểmtra: 
e Cầu chì. 
YYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVY 


A. Dùng đồng hó đo điện để kiểm tra sự thông mạch 
. Của cầu chì. 


GHI CHÚ : 
Đặt núm chỉnh đồng hồ về thang đo "Q X 1". 


Đồng hồ đo điện vạn năng 
90890 - 03112 





B. Nếu kim đồng hồ chỉ thị giá trị vô cùng "eo", thì phải 
thay mới cầu chì. : 


^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A 


4. Tháo: 
e Cầu chì đã bị cháy. 


sasa s.s S= c. 
Không được sử dụng cầu chì có cường độ dòng 
điện (ampe) vượt quá giá trị quy định. Việc sử 
dụng cầu chì sai cường độ quy định có thể gây ra 
những hư hỏng liên quan đến hệ thống điện, gây 
trục trặc cho hệ thống chiếu sáng, đánh lửa và 
còn có thể gây ra cháy. 





5. Lắp: 
e Cầu chì 
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THAY BÓNG ĐÈN PHA 


Trình tự sau đây được SP dụng cho cả hai bóng đèn 
pha. 
1. Tháo: 
e Cụm đèn pha 
Tham khảo phần "Tháo cụm đèn pha” 
e Nắp ốp bóng đèn pha ®©). 





2. Tháo: 
e Đui đèn pha Œ. 





3. Tháo: 
e Bóng đèn pha 


Bởi vì bóng đèn pha khi bật sẽ rất nóng, phải để 
nó tránh xa các chỉ tiết dễ bắt cháy và tránh chạm 
tay vào bóng đèn, cho đến khi nó nguội đi. 











4. Lắp: 
° Bóng dën pha [Jl 
Lắp bóng đèn pha mới và bắt đui đèn pha chắc 
chắn. 





Tránh chạm tay vào mặt kính của bóng đèn để 
tránh bị bẩn và dầu mỡ, nếu không sẽ ảnh hưởng 
xấu đến độ trong của bóng đèn, tuổi thọ của 
bóng và cường độ sáng của đèn pha. Nếu bóng 
đèn pha bị bụi bẩn, phải lau sạch bằng gié ẩm tám 
cồn hoặc dưng môi làm sạch. 
—————————.So-.. 
5. Lắp: 

e Đui đèn pha ` 
6. Lắp: 

e Nắp ốp bóng đèn pha 

e Cụm đèn pha 

Tham khảo phần "Lắp cum đèn pha". 





` EO INSP x 
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. ĐIỀU CHÍNH ĐÈN PHA 


` 1. Điều chỉnh: 

'e Hướng chiếu đèn pha (theo chiều dọc) 
WVWWWWVWVWVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVYYYVY 
A. Nới lỏng bu lông @. ¬ 
B. Kéo trượt phía dưới cụm đèn pha về phía trước @ 

hoặc phía sau). 


Đèn pha hướng lên trên 
Đèn pha hướng xuống thấp I 


C. Xiếtchặtbulông ®©. 







AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 














THÁO ĐỘNG CƠ KHỎI XE ENG 


A 
ei 
e 


ĐẠI TU ĐỘNG CƠ 
THÁO ĐỘNG CƠ KHỎI XE 


GHI CHÚ: 
Không cần phải tháo động cơ ra khỏi xe nếu muốn 
tháo các cụm chỉ tiết sau: 

e Đầu xi lanh 

e Xi lanh 

e Piston 

° Ly hợp 

e Cụm khởi động đạp 

e Trục cần số 

e Bơm dầu 

e Cụm phát điện 








1. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
c Yếm: trước. 
‹ Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
e ốp sườn (trái và phải) 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe" ở chương 3 
e Nhông trước . 
Tham khảo phần "Tháo nhông xích" ở chương 


7. 
HỆ THỐNG LAM MÁT 
1. Xả: | i 


e Nước làm mát | 
Tham khảo phần "Thay nước làm mát” ở 
chương3. ` 
2. Tháo: 
e Cụm két nước 
e cụm bơm nước 
Tham khảo phần "Két nước và bơm nước”: ở 
chương 5. 


DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ 
1. Xã: 
e Dầu nhớt động cơ 
(Xả hết dầu nhớt ra khỏi các te) 
Tham khảo phần "Thay nhớt động cơ" ở 
chương 3. 


CHẾ HOÀ KHÍ 
1. Tháo: 
e Cụm chế hoà khí 
Tham khảo phần "Chế hoà khí" ở chương 6. 


GIÁ ĐỂ CHÂN 

1. Tháo: 
e: Bu lông bắt giá để chân Q) 
e Giá để chân 


ỐNG XẢ 

1. Tháo: 
e Bulông ë cu bắt ống xả Q) 
e ống xả @ 





2. Tháo: 
e Bu lông phía dưới © 
e Long đen 
e Bu lông bắt phía trên © 
e Long đen 
e É cu 
e ống xả © 


CHÂN PHANH 
1. Tháo: 
° Lò xo công tắc đèn phanh sau 
e Lò xo kéo chân phanh 
e Phanh hãm 
e Chân phanh @ 


CẦN SỐ 
e Bulông bắt cần số ®© 
e Cần số © 

















THÁO ĐỘNG CƠ KHỎI XE 


GIÁ BẮT YẾM CẠNH 

1. Tháo: 
e Bulông bắt giá yếm xe © 
e Giá bắt yếm xe © 


DÂY CÁP VÀ CÁC ĐƯỜNG ỐNG 
1. Tháo: 

e Jdắc cắm đèn báo số ®© 

e dắc cắm từ stator © 

e Jác cắm cuộn kích@®) 


e ống thổ động cơ ®© 


2. Tháo: 
e Jác cắm môtơ đề 


3. Tháo: 
e Chụp Bu gi Q) 


4. Tháo: 
e Đường ống hút chân không © 





Z A 2 4 
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5. Tháo: S "5 
e ống thở động cơ © | 





DÓNG CO 
1. Nói lỏng: l | 
e Écu treo máy đằng sau, phía dưới ® Í 
e É cu trước và sau @ . ca 
e Écu treo máy đằng trước @) 
e Êcu treo máy đằng sau, phía trên @ 
e É cu trục càng sau®) 


1. Tháo: I 
e É cu treo máy dàng sau, phía dưới @ 
e Long den 
e Bulóng treo máy dàng sau, phía dưới © 
e É cu trước và sau @) 
e Long đen trước và sau 
° Bu lông trước và sau Q) 
e É cu phía trước ® 
e Long đen 
e Bu lông treo máy phía trước 
e Giá treo trái và phải @) 
e Ê cu đằng sau, phía trên @ 
e Long den ` I 
e Bulông treo máy đằng sau, phía reng 
e È cu trục càng sau ®) 
e° Long đen 
e Trục càng sau ú? 
e Động cơ 





Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị 
đô. . 











LẮP ĐỘNG CƠ LÊN XE 





LẮP ĐỘNG CƠ LÊN XE 
LẮP ĐỘNG CƠ 


A out 


Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị 
đổ trong khi lắp động cơ lên xe. 








1. Lắp: 

e Lắp động cơ lên xe. 

e Trục càng sau đ) 

e Long đen I 

e É cu truc càng sau f 

e Bu long treo máy dàng sau, phía trên © 

e Long đen f 

e Écu treo máy dàng sau, phía trên 

e Bu lông treo máy phía trước © 

e Long đen I " 

e É cu treo máy phía trước 

e Giá treo máy trái và phải @ 

e Bu lông trước và sau @ 

e Long đen trước và sau Ce 

e Ê cu trước và sau i ' 
e Bu lông treo máy đằng sau, phía dưới © 

e Long đen Sak Wë 

eÉ cu treo máy đằng sau, phía dưới ` 





2. Xiết tạm thời: 
e É cu trước và sau © 


10 Nm (1.0 m.kg) 
3. Xiết chặt: - 


e Ê cu trục càng sau 


66 Nm (6.6 m.kg) 


e Ê cu treo máy đằng sau, phía trên © 





e Ê cu treo máy đằng sau; phía dưới Go" 


34 Nm (3.4 m.kg) 


41 
«8 
€ 
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DÂY CÁP VÀ CÁC ĐƯỜNG ỐNG 
1. Lắp: 
e Dây mô tơ đề (T135SE) 
e Jác nối cảm biến báo vị trí số truyền 
e Jác nối cuộn kích 
e Jdắc nối cụm Stato 
2. Lắp: 
e Đường ống thông hơi động cơ 
e Đường ống hút chân không 
e Nắp chụp bugi 


GIÁ BẮT YẾM CẠNH 
1. Lắp: 
e Giá treo yếm cạnh 
e Du lông bắt yếm cạnh 


CẦN SỐ 
1. Lắp: 
e Nắp che nhông xích I 


e Cần số @ 10 Nm (1.0 m.kg) 
e Du lông bắt cần số @) 


18 Nm (1.8 m.kg) 


GHICHÚ:—— — —— 
Dấu @ trên cần số phải trùng với dàu@ trên trục số. 








CHÂN PHANH 
1.Lắp: 
e Chân phan 
e Phanh hãm D 
e Lò so chân phanh 
e Lò so công tắc phanh sau 


ỐNG xÁ 
1.Lắp: 
e Cổ xả 
e Long đen 
e Êcu bắt cổ xả 
e Bu lông phía trên cổ xả 


38 Nm (3.8 m.kg) 
e Long đen 


e Bu lông phía dưới cổ xả 


KEE 


v 


2. Lắp: 
e Êcu bắt ống xả 


ốc anh 
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GIÁ ĐỂ CHÂN 
1.Lắp: 
e Giá để chân 


pure OD '[X|Z3NmŒ3mkg) | 








CHẾ HOÀ KHÍ 
1. Lắp: i 
e Lắp cụm chế hoà khí i 
Tham khảo phần "Chế hoà khí” ở chương 6 
2. Điều chỉnh: 
e Độ rơ tự do của dây ga 
e Điều chỉnh công tắc đèn phanh sau 
Tham khảo phần "Điều chỉnh độ rơ tự do của 
dây ga" và "Điều chỉnh công tắc đèn phanh 
sau" ở chương 3 





Độ rơ tự do của dây ga 


đo tại mặt bích tay ga 
3-7mm 





HỆ THỐNG LÀM MÁT 
1.Lắp: 
e Cụm bơm nước 
e Két nước 
Tham khảo phần "Két nước và Bơm nước " ở 
chương 5. 
2. Đổ nước làm mát vào: 
e Nước làm mát 
Tham khảo phần "Thay nước làm mát " ở 
chương 3. 


DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ 
1. Đổ dầu nhớt: 
e Đổ dầu nhớt vào trong động-cơ 
Tham khảo phần "Thay dầu nhớt động cơ" ở 
chương 3. 
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ĐẦU MILAN ` 


A 
wë 
e 





Bộ căng xích cam 
(1 ắc định vị 
.  Gioăng 

















10 Nm (1.0 m«kg, 7.2 ftelb ) 
® 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb ) 










` x [10 Nm (1:0 mekg, 7. 


13 Nm (1.3 mekg, 9.5fblb) |. 














D < 


THÁO BÀU XILANH 
1. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Yếm trước I 
e Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
e ốp sườn (trái và phải) 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe" ở chương 3. 
e Chế hoà khí fi 
Tham khảo phần "Chế hoà khí" ở chương 6. 
e ống xả i 
Tham khảo phần "Tháo động cơ khỏi xe". 
2. Xà nước làm mát. 
e Hệ thống làm mát 
Tham khảo phần "Hệ thống làm mát" ở chương 
3. : i 





3. Tháo: 
e Bu lông bắt cụm bơm nước 
e Cụm bơm nước 
(Cùng gioăng O) 


4. Tháo: 
e Nắp chụp bugi Q) 
e Bugi © 


5. Tháo: 
e Bu lông nắp che đầu xi lanh 
e Nắp che đầu xi lanh ` 
e Gioăng 
e ắc định vị 
(Cùng gioăng O) 
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6. Căn thẳng: 
e Dấu vạch "I" @ trên thân vô lăng điện với dấu 
cố định ® trên nắp lốc máy. 


WVWWWWWWwVwwvVvVvVVVVVVVVVVVYYYY 

A. Quay trục khuỷu ngược chiều kim đồng hồ. 

B. Khi piston ở điểm chết trên cuối kỳ nén, căn thẳng 
dấu vạch "I" © trên nhông cam với dấu cố định @) 
trên thân đầu xilanh. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


7. Nói lông: , 
e Bulông bắt nhông cam @ 


GHI CHÚ: ——_ _ 

Khi nới lỏng bulông bắt nhông cam, phải dùng dụng 
cụ thích hợp © (tuýp khẩu) để giữ chống xoay vô 
lăng điện. s. a 








8. Tháo: ` 
e Bulông nắp bộ căng xích cam 
e Bulông bắt bộ căng xích cam 
e Bộ căng xích cam Q 
s Gioăng 


9. Tháo: 
e Bulông bắt tấm giữ trục cam ®© 
e Nhông cam © 
e Xích cam @ 


GHI CHÚ: 
Để ngăn ngừa xích cam rơi vào trong cácte, phải 
dùng dây buộc giữ xích cam. 














10. Tháo: 
e =. š Š i e É cu bắt động cơ 
`. sẽ "re j e Long den 
“ào @ ES , ° Bu lông bắt động cơ : 
ty, 


e Bu lông bắt đầu xi lanh 
e Long, den 
e Đầu xilanh 


GHI CHÚ: | ; 
e Nói lông các con ốc theo trình tự thích hợp như 
trên hình vẽ. 
e Nói ëng mỗi con ốc khoảng 1/2 vòng môt lần. 
Sau khi tất cả các con ốc đều được nới lỏng ra 
hết thì tháo chúng ra. 





11. Tháo: 
e ắc định vị © 
e Gioăng © 
e Dẫn hướng xích cam (phía xả) @) 





KIỂM TRA ĐẦU XILANH 
1.Làm sạch: 
e Muội các bon (ở trong buồng đốt). 
(Dùng cạo có đầu vuốt tròn) 


GREG 
Không được dùng các dụng cụ sắc nhọn, cứng để 
tránh bị trầy xước hay hư hại: 

e Mặt ren của bu gi 

e Bề mặt xu páp 





2. Kiểm tra: 
e Đầu xilanh 
Hưhại/ xước — Thay mới. 

















= gë 


3. Do: 
e Độ cong vënh mặt lắp ghép của đầu xilanh 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới đầu xilanh. 





Độ cong vênh tối đa c 
0.03 mm 








ủa đầu xilanh 


WVWWWWWVWVVVWVWVVVVVVVVVYVVYVYYYYY 
A. Đặt một thanh có cạnh thẳng ngang qua bề mặt 


lắp ghép của đầu xilanh và một cây thước căn 


nhét (hình vẽ) 

B. Đo độ cong vênh. , 

C. Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu, chỉnh sửa tinh 
lại bề mặt đầu xy lanh. 

D. Dùng giấy ráp nước 400 ~ 600 xoa lên bề mặt đầu 
xilanh để xử lý bề mặt, xoa giấy ráp theo hình số 8. 


GHI CHÚ: II | I I I 
Dë dàm bào bë màt bàng pháng, xoay dáu xilanh vài 
lán. l 

— aa 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


KIÉM TRA DẪN HƯỚNG XÍCH CAM 
1. Kiểm tra: 
e Dẫn hướng xích cam (phía xả) 
Hư hại/ mòn — Thay mới. 


Ngu Pe 











ĐẦU XI LANH ENG. 


KIỂM TRA BÓ CÁNG XÍCH CAM 
1. Kiém tra: 
e Bộ căng xích cam 
Huhai/ nứt vỡ — Thay mới. 


VWWwWwVVVwvvVvVvVVwvVVVVVVVVVvvv 

A. Dùng tôvít nhỏ CD xoay theo chiều kim đồng hồ 
(hình vẽ) đồng thời dùng tay ấn nhẹ vào cần đẩy 
để rút nó lên hết. 

B. Sauđó nới nhẹ ra ngược chiều kim đồng hồ, thả 
tay ra để cần đẩy nhảra tự do. 

` C. Cần đấy nhà ra phải trơn tru. Nếu chuyển động 

hồi lại này có sự kẹt hay không trơn tru thì phải 

thay bộ căng xích cam mới. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


A 
IN 


2. Kiểm tra: 
e Bulông nắp 
e Cá một chiều 
e Cần đẩy của bộ căng xích cam 
Hưhại/ mòn — Thay mới những chỉ tiết hư hồng. 


LẮP ĐẦU XILANH 

1. Lắp: 
e Dẫn hướng xích cam (phía xả) đ) ` 
e ắc định vị @ 
e Gioăng đầu xilanh GD 


2.Lắp: 
e Đầu xilanh 
e Gioăng ` 
e Bu lông bắt đầu xilanh ˆ 
e Bu lông bắt động cơ 
e Gioăng 
e Ê cu bắt động cơ 


GHI CHÚ: 
Luồn xích cam qua hốc xích cam. 
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3. Xiết chặt: 
e Bu lông bắt đầu xilanh 


e Bu lông bắt đầu xilanh 


e Ê cu bắt động cơ 
GHI CHÚ: 
e Nhỏ một chút nhớt vào phần ren của êcu bắt 
đầu xianh ` : 
e Xiết chặt các êcu và bu lông bắt đầu xilanh 
theo trình tự như mô tả trên hình vẽ, xiết lần - 
lượt tù hai đến ba lần cho đến khi chặt hẳn. 


4. Lắp: 
e Bánh răng cam Q) 
e Xích cam Q 


YYWYVVVYVVYVVYYYVYVVYYVYYYYY 

A. Quay trục khuỷu theo chiều kim đồng hồ. 

B. 'Căn thẳng dấu vạch "I" @ trên thân vô lăng điện 
với dấu cố dinh@ trên nắp lốc máy. 

C. Căn thẳng dấu vạch "I"(@trën nhông cam với dấu 
cố định Æ trên đầu xilanh. ` 

D. Lắp xích cam vào nhông cam, rồi sau đó lắp 
nhông cam lên trục cam. 


GHI CHÚ: | 
° Khi láp nhóng cam vào truc cam, phải đảm bảo 
giữ xích cam phía xả thật căng. 
e Căn thẳng vấu @ trên nhông cam với rãnh 
tương ứng trên trục cam. 





TIENG 
Khi đang lắp nhông cam lên trục cam, tuyệt đối 
không quay trục khuỷu để tránh gây hư hại hoặc 
sai lệch thời điểm phối khí. 


——————êễễẮÊễỂÊÂỂÂỂÂỂÂSBBB 


E. Sau khi đưa nhông cam vào đúng vị trí trên trục 
cam, xiếttạm bulông giữ nhông cam. 
F. Tháo dây giữxích cam. 


^AAAAAAAAAAAAAAAAAAÁAAAAAA A 


4 - 14 





a e 
ĐẦU XI LANH ENG wD 








5. Lắp: 
e Bộ căng xích cam 
VWWWVVVVWVVVVVVVVYVVVVVVVVVYYV 
A. Dùng tôvít nhỏ Œ xoay theo chiều kim đồng hổ 
(hình vẽ) đồng thời dùng tay ấn nhẹ vào cần đẩy 
để rút nó lên hết: 
GHI CHÚ: 
.Phải đảm bảo rằng cần đẩy của bộ căng xích cam 
được rút lên hết. 








B. Lắp gioăng và bộ căng xích cam © lên trên thân 
` xilanh. 


ram 


Luôn thay gioăng mới. 








ouer 


 Bóikeo 1215 lên phần ren của bu lông. 








Keo YAMAHA 1215 
90890 - 85505 





C. Dùng tôvít nhó Q) xoay ngược chiều kim đồng hồ 
(hình vẽ) để cần đẩy được nhả ra hết, sau đó xiết 
lại bulông nắp bộ căng xích cam. 


Bulông nắp bộ căng xích cam 


10 Nm (1.0 m.kg) 





AAA AAA AAA AAA AA AA AAA AAA AAA A 


6. Xiết chặt: 
e Bulông bắt nhông cam 


30 Nm (3.0 m.kg) 
CHÚ Ý:. | 
Phài däm bào xiët chặt bulóng bát nhông cam đủ 
lực quy định, để tránh cho bu lông bị lỏng ra 


trong khi hoạt động, có thể gây ra những hưhỏng 
nghiêm trọng. 





7. Xoay: 
e Trục khuỷu 
(Xoay vài lần theo chiều kim đồng hồ) 











SI ⁄⁄ 


8. Kiểm tra: 

s Dấu vạch "I" (@ 
Căn thẳng dấu vạch "I" trên thân vô lăng 
điện với dấu cố định (Di trên nắp lốc máy. 

e Dấu vạch "I" © 
Căn thẳng dấu vạch "I" (@trën nhông cam với dấu 
cố định @ trên đầu xilanh. l 
Không thẳng hàng — phải căn chỉnh lại. 
Tham khảo lại các bước lắp ráp nêu trên. 





9. Đo: 
e Khe hở xupap 
Ngoài thông số yêu cầu — Căn chỉnh lại. 
Tham khảo phần "Căn chỉnh khe hở xupap" ở 
chương 3. 
10.Lắp: _ 
e Nắp nhông cam 
e Vít bắt nắp nhông cam 


11. Lắp: 
e Gioăng O 
e Cụm bơm nước 
e Bu lông bắt cụm bơm nước. 


10 Nm (1.0 m.kg) 
12. Lắp: 
° Bugi 


13. Lắp: 


eon [10Nm(.0mkg) — 
° Bulông bắt cổ hút 1N (LO HÀ CỤ) 
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TRỤC CAM 


-_ @ Êcu khoá 
2 Vít căn chỉnh 
__ @ Tấm chặn trục cam 
@ Trục cam 
@ Trục cò 
(@ Cò xupap 





. TRỤC CAM VÀ CÒ XUPAP 
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THÁO CÒ XUPAP VÀ TRỤC CAM 


GHI CHÚ: 
Tháo đầu xilanh ra trước, sau đó mới tháo cò xupap 
và trục cam. 








1. Nói lỏng: 
e Êcu khoá Q) 
e Vít căn chỉnh @) 


2. Tháo: 
e Tấm chặn trục cam ®© 


3. Tháo: 
e Trục cam @ 


GHI CHÚ:——_——————————————.. 
Văn bu lông 8 mm Q vào lỗ ren trên đầu trục cam và 
kéo trục cam ra. 





4. Tháo: 
e Trục cò Xupap 
e Cò Xupap 


— I<. A Y s na 
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KIỂM TRA TRUC CAM 


1. Kiém tra: 
e Bề mặt các vấu cam 
Biến màu xanh tím/ rỗ/ xước -> Thay mới trục 
cam. 


2. Do: 
e Kích thước vấu cam @ và @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới trục cam. 


Kích thước giới hạn của vấu cam 
Nạp 





29.613 mm 
25.043 mm 

Xả 
(a) 29.912 mm 
W 24.989 mm 





3. Kiểm tra: 
e Các đường dầu trong trục cam 
Bị tắc nghẽn — Thái sạch bằng khí nén. 





KIỂM TRA CÒ XUPAP VÀ TRỤC CÒ XUPAP 


Trình tự sau đây áp dụng cho cả cò xupap và trục cò 
xupap. 
1. Kiểm tra: 
e Có xupap 
Huhai/ món — Thay mói. 
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2. Kiểm tra: 
e Trục cò xupap 
‘Bin màu xanh tím/ mòn/ rỗ/ xước —› Thay mới cò 
xupap và kiểm tra hệ thống bôi trơn. 


3. Đo: 
e Đường kính trong lỗ cò xupap 
Ngoài thông số yêu cầu —› Thay mới. 


Đường kính trong của cò xupap 
9.985 ~ 10.000 mm 


<Giới hạn>: 9.950 mm 





4. Do: 
e Đường kính ngoài trục có xupap 
Ngoài thông số yêu cầu —› Thay mới. 


Đường kính ngoài trục cò xupap 
9,966 ~ 9.976 mm 
<Giới hạn>: 9.950 mm 





:5. Tính toán: 


e Khe hở giữa lỗ cò xupap và trục cò Xupap 


GHICHÚ:— 
Khe hở này là kết quả của phép trừ kích thước lỗ cò 
xupap đo được trừ đi kích thước đường kính trục cò đo 
được. I 





Lớn hơn 0.080 mm — Thay mới cả bộ cò và trục 
CÒ Xupap. i 


Khe hở giữa cò và trục cò 
0.009 ~ 0.034 mm 
<Giới hạn>: 0.080 mm 
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KIÉM TRA BÁNH RÁNG CAM 


1. Kiém tra: 
LIBánh ráng cam 

Mòn quá 1/4 răng @ — Thay mới cà bộ bánh 
răng vàxíchcam.  ' 

Gi 1/4răng 

(ai Chuẩn 

Œ® Xích cam 

@ Bánh răng cam 


LẮP TRỤC CAM VÀ CÒ XUPAP 


1. Bôi trơn: 
e Các ó trục cam 


Chất bôi trơn khuyến cáo 
Dầu nhớt động cơ 


2. Bôi trơn: 
e Mặt trong lỗ cò xupap 
e Đường dầu trong trục cam 


Chất bôi trơn khuyến cáo 
Dầu nhớt động cơ 


3. Lắp ráp: 
e Tấm giữ trục cam @ 
e Bulông bắt tấm giữ trục cam 










GHI CHÚ: 
e Bôi keo phòng lỏng (LOCTITE) vào mặt ren 
của bulông bắt tấm giữ trục cam. 
e Lắp tấm giữ trục cam , sau đó bẻ quặt các đầu 
hãm vào bên trong hốc trên đầu xilanh. 
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XUPAP VÀ LÓ XO XUPAP 


@) Móng hãm 

@ Tấm chặn phía trên lò xo. 
-_ @ Lò xo xupap 

@ Phớt xupap 


®© Tấm chặn phía dưới lò xo 
@ Xupap nạp 
CO Xupap xả 
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THÁO XUPAP 


GHE-CHU'===———-—=_ 
Trước khi tháo xupap, phải tháo đầu xilanh, trục cam 
Và cò Xupap. 





Trình tự sau đây áp dụng cho các xupap và tất cả 
những chỉ tiết liên quan. 


GHI CHÚ: : | 

Trước khi tháo những chỉ tiết bën trong đầu xilanh 
(xupap, lò xo xupap, tấm chặn lò xo, ...), phải kiểm tra , 
xem xupap đóng kín khít không. 








1. Kiểm tra: 
e Độ đóng kín của xupap 
Có hiện tượng rò rỉ tại mặt tiếp xúc với đế xupap 
— Kiểm tra bề mặt tiếp xúc của xupap, bề rộng 
mặt tiếp xúc của xupap và đế xupap. 
Tham khảo phần "Kiểm tra đế xupap" 


wVWWwVwWwWwWwWwwWwWwWWWWWWWVWVvVvvvw 
A. Ró dung môi sach@ vào trong lỗ cửa nạp và xả. 
aiani B. Kiểm tra xem độ đóng kín của xupap với đế xupap. 


GHI CHÚ: l 
Không có sự rò rỉ tại bề mặt tiếp xúc ®©. 
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2. Tháo: 

` e Móng hãm Œ) 
GHI CHÚ: - 
Tháo móng hàm bàng cách ép xupap xuóng bàng 
dụng cụ nén lò xo xupap @). 











Dụng cụ nén lò xo xupap 
90890 - 04019 





3. Tháo: 
e Tấm chặn trên lò xo xupap ®© 
e Lò xo xupap @) 
e Phớt xupap © 
e Tấm chặn dưới lò xo vupap @ 
e Xupap © 
GHI CHÚ: 
Phải xác định vị trí của từng chỉ tiết trước khi tháo, để 
khi lắp lại được chính xác. 








KIỂM TRA XUPAP VÀ DẪN HƯỚNG XUPAP 


Trình tự sau đây áp dụng cho cả xupap và dẫn hướng 
Xupap. 
1. Đo: . 

e Khe hở giữa xupap và dẫn hướng Xupap 






Khe hở giữa xupap và dẫn hướng xupap = 
Đường kính trong của lỗ dẫn hướng @ - 
Đường kính thân xupap @ 






Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới dẫn hướng 
Xupap. 


Khe hở giữa thân xupap và 
dẫn hướng xupap 
Nạp 
0.010 ~ 0.037 mm 


<Giới hạn>: 0.08 mm 
Xả 

0.025 ~ 0.052 mm 

<Giới hạn>: 0.10 mm 
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2. Thay: 
e Dẫn hướng xupap 


GHICHÚ:— eet 
Để tháo và lắp dẫn hướng Xupap được dễ dàng và 
chính xác, phải nung nóng đầu xilanh lên 100°C trong 
lò. 


ef 


» 
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A. Dùng dụng cụ chuyên dùng CU để tháo dẫn hướng 
xupap. 

B. Lắp dẫn hướng xupap mới cũng bằng dụng cụ 
chuyên dùng @và Gr, 

C. Sau khi lắp dẫn hướng xupap, dùng dụng cụ 
chuyên dùng @®) để doa bên trong dẫn hướng mới, 
cho đến khi đạt được kích thước khe hở giữa 
Xupap và dẫn hướng theo yêu cầu. 


GHI CHÚ:————————— 
Sau khi thay mới dẫn hướng xupap, phải rà lại mặt 
tiếp xúc của đế xupap. 





Dụng cụ tháo dẫn hướng (4.5 mm) 
90890 - 04116 
Dụng cụ lắp dân hướng (4.5 mm) 


90890 - 04117 
Dụng cụ doa dân hướng (4.5 mm) 
90890 - 04118 
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3. Làm sạch: 
e Cáu muội cacbon 
(Đóng trên mặt xupap và đế xupap) 
4. Kiểm tra: 
e Bề mặt xupap 
Rỗ/ mòn ~> Mài lại mặt tiếp xúc. 
e Đầu cuối thân xupap 
Bị biến dạng, phình ra và có đường kính lớn hơn 
đường kính thân xupap — Thay mới xupap. 


5. Do: 
e Độ dày mép xupap 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới xupap. 


Độ dày mép xupap 
Nạp: 0.5 ~ 0.9 mm 


Xả: 0.5 ~ 0.9 mm 
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6. Đo: 
` e Độ cong của thân xupap 
` Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới xupap. 


GHI CHÚ: aaam 

[Khi lắp xupap mới, luôn thay mới cả dẫn hướng 
Xupap. f 

LINếu tháo hoặc thay mới xupap, phải thay luôn cà 
phớtxupap. 





Độ cong của thân xupap 
0.01 mm 





KIỂM TRA ĐẾ XUPAP 


Trình tự sau đây áp dụng cho cả xupap và đế xupap. 
1. Làm sach: 
e Cáu muĝi cácbon 
(Đóng trên xupap và đế xupap) 
2. Kiểm tra: 
e Đế xupap | 
Rỗ/ mòn — Thay mới dáuxilanh. 








3.Đo: 
e Bề rộng mặt tiếp xúc của đế xupap @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới đầu xilanh. 


Bề rộng mặt tiếp xúc đế xupap 
Nạp: 0.9 mm ~ 1.1 mm 
Xả: 0.9 mm ~ 1.1 mm 

<Giới hạn>: 1.6 mm 








WV e www www wu www www eur eewer 


. A. Bôi chất kem nhuộm màu xanh @ lên bề mặt củ 
Xupap. 
B. Lắp xupap vào đầu xilanh. 

C. Nhấn xupap lọt vào trong lòng dẫn hướng xupap 
và tiếp xúc với đế xupap để tạo dấu vết tiếp xúc. 

D. Ðo bề rộng của mặt tiếp xúc. 
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GHI CHÚ: , 
Bề mặt tiếp xúc giữa xupap và đế xupap chính là chỗ 
mà chất nhuộm màu xanh bị trượt đi. 
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4. Rà: 
e Mặt xupap 
e Mặt đế xupap 


GHI CHỦ: L 
Sau khi thay mới đầu xilanh hoặc thay mới xupap, 
dẫn hướng xupap, phải rà lại bề mặt tiếp xúc của 
Xupap và đế xupap. 











WWWwVvvwvwvvwvVvvvvwvvvvwwvvvvvwvw 
A. Bôi hợp chấtbội rà thô( lên bề mặt của xupap. 





Không được để chất bột rà này lọt vào khe hở giữa 
dẫn hướng xupap và thân xupap. 








B. Nhỏ dầu bôi trơn động cơ lên bề mặt của thân 
Xupap. f 

C. Lắp xupap vào đầu xilanh. 

D. Xoáy xupap qua lại cho tới khi bề mặt tiếp xúc của 
xupap đều và láng bóng, sau đó làm sạch hết hợp 
chấtbột rà. 


GHI CHỦ: — ———— 
Để đạt kết quả rà tốt nhất, dùng hai bàn tay vừa xoáy 
xupap qua lại vừa đồng thời đập nhẹ. 





E. Bôi hợp chất bột rà tinh lên bề mặt xupap và lặp lại 
các bước nêu trên. ° 

F. Sau mỗi bước rà, phải làm sạch chất bột rà khỏi bề 
mặt xupap và đế xupap. 

G. Bôi chất nhuộm màu xanh lên bề mặtxupap. 

H. Lắp xupap vào đầu xilanh. 

I. Nhấn xupap tiếp xúc với đế xupap để tạo dấu vết 
tiếp xúc. l 
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J. Đo lại bề rộng mặt tiếp xúc của đế xupap © . Nếu 
` . bë rộng tiếp xúc này nằm ngoài thông số yêu cầu, 
thì phải rà lại bề mặtxupap và đế xupap. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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KIỂM TRA LÒ XO XUPAP | 
Trình tu sau đây áp dụng cho tất cả các lò xo xupap. 
1.Đo: 
e Độ dài tự do của lò xo xupap @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới lò xo xupap. 


Độ dài tự do lò xo xupap 
Lò xo xupap nạp và xả 


47.33 mm 
<Giới hạn>: 44.96 mm 





:2.Đo: 
e Lực ép của lò xo @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới lò xo xupap. 
Độ dài của lò xo khi lắp 





Lực ép lò xo khi lắp 
Lò xo Xupap nạp và xả 

135.6 ~ 156 N mm 
` {13.83 ~ 15.91 kgf) tại 24.2 mm 












3. Do: 
e Độ nghiêng của lò xo (@ 
Ngoài thông số yêu cầu —› Thay mới lò xo xupap. 


Giới hạn độ nghiêng của lò xo 
Lò xo xupap nạp và xà 
2mm 
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LẮP XUPAP 
Trình tự sau đây áp dụng cho các xupap và tất cả 
những chỉ tiết liên quan. 
1. Mài gờ, bavia: 
e Tại phần đầu của thân xupap 
(Dùng đá mài dầu) 





2. Bôi trơn: 
e Thân xupap ®© 
e Phớt xupap @) 
(Dùng chất bôi trơn khuyến cáo) 





Chất bôi trơn khuyến cáo 


Dầu nhớt động cơ ˆ 





3. Lắp ráp: 
e Xupap 
e Tấm chặn dưới lò xo @) 
e Phớt xupap (3) 
e Lóxoxupap@ ` 
e Tám chàn trën ló xo @ 
(Lắp vào đầu xilanh) 


GHỈ'GHỦ:-= set =———C 
Khi lắp lò xo xupap, lưu ý phải hướng phần lò xo có ` 
bước lớn @) (phía thưa) quay lên phía trên. 





Chi Bước nhỏ 
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4. Lắp ráp: 
e Móng hãm @ 
GHI CHÚ:. 


Lắp móng hãm bằng cách ép xupap xuống bằng 
dụng cụ nén lò xo xupap ©. 


(< Dung cu nén ló xo xupap 
Es 90890 - 04019 











5. Để làm cho móng hãm định vị chấc chắn trong 
rãnh, dùng búa nhựa gõ nhẹ đầu xupap. 





Chỉ được gõ nhẹ đầu xupap, nếu gõ mạnh có thể 
gây hư hại cho xupap. 
¬——————ễễễễễ_____ễ 
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XILANH VÀ PISTON 





@) Xilanh ắc piston 
: @) Gioăng chân xilanh @ Piston 
© ắc định vi ' 


@ Xécmăng đỉnh 

®© Xécmăng thứ hai 

@ Xécmăng dầu 

CH Vòng phanh hãm ắc piston 


ý 








` GHI CHÚ: 





š 4 
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THÁO XILANH VÀ PISTON ` 





Phải tháo đầu xilanh trước khi tháo xilanh và piston. 





1. Tháo: : 
e Xilanh CO 


2. Tháo:. 
e ắc định vị © 
e Gioăng © 


3. Tháo: 
e Phanh hãm ắc piston @ 
e ắc piston © 

e Piston @ 

EE a 

PCHU Y: 


Không được dùng búa để gõ ắc piston ra. 















GHI CHÚ: 

e Trước khi tháo phanh hãm ắc piston ra, phải 
dùng giẻ sạch che kín hốc các te, để ngăn 
ngừa trường hợp phanh hãm lọt vào trong các 
te. 

e Trước khi tháo àc piston, rà lại mép rãnh phanh 
hãm và lỗ lắp ắc piston. Nếu sau khi làm vậy 
mà vẫn khó lấy ắc piston ra, thì dùng dụng cụ 








4. Tháo: . 
e Xécmàng dinh 
e Xécmàng thú hai 
e Xécmàng dầu 


GHI CHÚ: l 
Khi tháo xécmăng, dùng ngón tay để banh hai đầu 
xécmăng rộng ra, đồng thời nâng phía đằng kia của 
xécmăng lên để lấy nó ra. 








4 - 32 
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KIỂM TRA XILANH VÀ PISTON 





1. Kiểm tra: 
e Mặt piston 
. e Thành xilanh 
‹ Có những vết xước dọc — Doa lại nòng xilanh 
hoặc thay mới, đồng thời phải thay đồng bộ cả 
piston và xécmăng. 


2. Đo: 
e Khe hở giữa piston và xilanh. 


WWWwVVwVwVVvVvVvVwwwvwvVvVwwVvVwwwvww 


A. Do kích thước đường kính nòng xilanh "C" bằng 
Palme đo đường kính lỗ. 





GHI CHÚ:_——————————-—- 
Đo nòng xilanh "C" bằng cách đo các kích thước ở 
hai bên và trước sau (hình vẽ). Sau đó tính ra kích 
thước trung bình. 


————— 


Đường kính xilanh "C" | 54.000 ~ 54.010 mm 
par | mm | 


Độ không tròn đều 
Giá trị lớn nhất của D1 ~ D6 



















"g" =, 





"Į" = Giá trị lớn nhất của D1 hoặc D2 - 
Giá trị lớn nhất của D5 hoặc D6 






"R"=_ Giá trị lớn nhất của D1, D3 hoặc D5 - 
Giá trị nhỏ nhất của D2, D4 hoặc D6 


B. Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu, doa lại nòng 
xilanh, thay mới cả bộ piston và xécmăng. 
C. Do đường kính váy piston "P" bằng thước Palme. 


@ 5 mm tü mép dưới của piston. 


Cốt không 53.9762 ~ 53.985 


D. Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu, thay mới cả bộ 
piston và xécmăng. 


E. Tính toán ra khe hở giữa piston và xilanh bằng 
công thức sau đây. 
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Gd f ` : Khe hở giữa piston và xilanh = 
Đường kính nòng xilanh "C" - 
Đường kính váy piston "P" 





Khe hở giữa piston và xilanh 
0.0015 ~ 0.048 mm 
<Giới hạn>: 0.15 mm 





F. Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu, doa lại nòng 
xilanh hoặc thay mới xilanh, và thay thế luôn cả bộ 
piston và xécmăng. 


AAA AAA AAA AAA AA AAA AA AA AAA AA 


KIỂM TRA XÉC MĂNG 


1.Đo: 
e Khe hở cạnh xéc măng 
Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu — thay mới 
piston và cả bộ xéc măng. 


GHI CHÚ: 
Loại bỏ muội các bon ở rãnh xéc măng và xéc măng 
trước khi đo khe hở cạnh. 





Khe hở cạnh (xéc măng) 
Xéc măng đỉnh: 
0:03 ~ 0.065 mm 


< Giới hạn>: 0.1 mm 
Xóc măng thứ 2: 
0.02 ~ 0.055 mm 
< Giới hạn>: 0.1 mm 





2. Lắp: 
e Xécmăng 
(Lắp vào lòng xilanh) 


GHI CHÚ: 
Đẩy xéc măng vào lòng xilanh bằng phần đầu piston 
để xéc măng được đặt vuông góc với thành xilanh. 








Li - A0 mm 


4 - 34 


dd Seat 
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3. Do: 
e Khe hở đầu xéc màng khí 
Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu -> thay mới. 





GHI CHÚ: ————- 


Bạn không thể đo khe hở đầu của vòng cách của bộ 
xéc măng dầu. Nếu xéc măng đầu có khe hở quá lớn, 
thay cả 3 xéc măng. 


Khe hở đầu 
Xéc măng đỉnh: 
0.10 ~ 0.25 mm 
< Giới hạn>: 0.40 mm 


Xéc măng thứ 2: 

0.10 ~ 0.25 mm 

< Giới hạn>: 0.40 mm 
Xéc măng dầu: 

0.20 ~0.70 mm 





KIỂM TRA ẮC PISTON 


1. Kiểm tra: 
e ắc piston 
Bị biến màu xanh tím/ mòn tạo rãnh — Thay mới 
ắc piston và kiểm tra hệ thốngb bôi trơn. 


2. Do: 
e Đường kính ắc piston @ 
Ngoài thông số yêu cầu —› Thay mới ắc piston. 


Đường kính ắc piston 
13.995 ~ 14.000 mm 
< Giới hạn>: 13.975 mm 





3. Do: _ 
e Đường kính lỗ lắp ắc piston @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới piston. 


Đường kính lỗ lắp ắc piston 
14.002 ~ 14.013 mm 


< Giới hạn>: 14.043 mm 





BA 


2© 





XILANH VÀ PISTON ENG | 
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4. Tính toán: 
e Khe hở giữa ắc piston với lỗ ắc. 
__ Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu — thay mới cả 
bộ piston và ắc piston. 










Khe hở giữa ắc piston và lỗ ắc = 
Đường kính lỗ ắc piston (bi - 
Đường kính ắc piston @) 









Khe hở giữa ắc piston và lỗ ác 
0.002 ~ 0.018 mm 
< Giới hạn>: 0.068 mm 





LẮP PISTON VÀ XILANH 


1. Lắp: 
e Xécmăng đỉnh ®© 
e Xécmăng thứ © 
e Vòng găng xécmăng dầu @ 
e Vành xécmăng dầu dưới @ 
e Vành xécmăng dầu trên 


GHI CHÚ: 
Đảm bảo khi lắp xéc măng phải đặt những ký hiệu 
của nhà chế tạo hay những ký hiệu trên xéc măng 
theo chiều hướng lên trên. 
Đôi trơn piston và xéc măng bằng nhớt động cơ trước 
khi lắp. 
¬——=——=—=--—_._- 
2. Lắp: 

e Piston @) 

e ắc piston © 

e Phanh hãm ắc piston GERD 





GHI CHÚ: 
e Déi trơn ắc piston bằng dầu nhớt động cơ. 
e Phải đảm bảo dấu mũi tên @ trên đỉnh piston 
phải hướng xuống dưới của xilanh về phía xả. 
° Trước khi lắp phanh hãm ắc piston, phải dùng 
gië sạch để che hốc các te để ngăn ngừa 
phanh hãm rơi vào bên trong các te. 
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3. Lắp: . 
e BGioăng chân xilanh OWEN 
e ắc định vị @ 
4. Bôi trơn: 
e Piston 
e Xécmàng 
e Xilanh 
(Dùng chất bôi trơn khuyến cáo) 





Chất bôi trơn khuyến cáo 


Dầu nhớt động cơ 








5. Sắp xếp vị trí đầu mép các xécmăng: 


Gi Xécmăng đỉnh 

(D) Vành xécmăng dầu dưới 
Vành xécmăng dầu trên 
Xécmăng thứ hai 


Phía trước 





6. Lắp: ` 
e Xilanh © 


GHI CHÚ: 
e Lắp đặt xilanh bằng môt tay trong khi đó dùng 
tay kia bóp các miệng xéc măng lại. 
e Đưa xích cam và dẫn hướng xích cam (phía xả). 
qua hốc của xích cam. 
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CỤM PHÁT ĐIỆN VÀ LY HỢP ĐỀ |ENG | 


' CUM PHÁT ĐIỆN VÀ LY HỢP ĐỀ 





Q) Bánh răng khói động ` (@ Trục bánh răng trung gian 
@Biđề ` : (@ Bánh ràng trung gian 

(3 Nắp chặn lò xo đẩy bi đề M Cuộn kích 

@) Lò xo đẩy bi đề OD Cuộn Stato 

@lyhợpđể .. 2 Gioăng nắp lốc máy 

@ Then bán nguyệt (Cavét) 03 ắc định vị 

Œ Vô lăng điện | (2 Nắp lốc máy (trái) 





Q Z 
, 7 
Së Í 


TƯỜNG 


(sl 70 Nm (7.0 mekg, 50 fteIb ) 


éi d 
` / 
Dy 


| Frn Ps 30 Nm (1.0 mekg, 7.2 teb i 
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x THÁO CUM PHÁT BIÉN 


1. Xà: 
e Dàu nhót dóng co 
(Xå hết khỏi cácte) 
Tham khảo phần "Thay mới dầu động cơ" ở 
chương 3. 
2. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái) . 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe" ở chương 3. 
e Cần số 
e Nắp mang cá 
Tham khảo phần "Tháo nhông và xích tải" ở 
chương 6. 





3. Tháo: 
e Jắc nối mối dây điện từ cuộn stato lên G) 
e Jdắc nối dây từ cuộn kích © 


4. Tháo: 
e Nắp lốc máy (trái) © 
e Gioăng nắp lốc máy 
e ắc định vị 


5. Tháo: 
e Êcu bắt vô lăng điện Q) 
e Long đen 


GHI CHÚ: — —_ __ 
e Khi nói ëng êcu bắt vô lăng điện Q) , phải dùng 
dụng cụ giữ vô lăng chuyên dùng Q . 
e Không được để dụng cụ này chạm, ép lên trên 
phần vấu lồi lên trên mặt ngoài vô lăng điện. 


Dụng cụ giữ vô lăng 
90890 - 01701 
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6. Tháo: 

` e Vô lăng điện © 
: (Dùng vam tháo vô lăng @) 
° Then bán nguyët (cavét) 


Vam tháo vô lăng điện 


90890 - 01362 





THÁO LY HỢP ĐỀ 


1. Tháo: 
e Trục bánh răng trung gian Q) 
e Bánh răng trung gian © 
e Bánh răng đề Gi 
e Long đen 


2. Tháo: 
e Bi đề © 
e Nắp chặn lò xo đẩy bi đề 
e Lò xo đẩy bi đề 


3. Tháo: 
e Bulông bắt ly hợp đề 
e Ly hợp đề © 





GHI CHÚ: — | 
° Khi nói êcu bắt ly hợp đề, phải dùng dụng cu j 
giữ vô lăng chuyên dùng để giữ chặt vô lăng @ 
s Không được để dụng cụ này chạm, ép lên trên 
phần vấu lồi lên trên mặt ngoài vô lăng điện. 





Dụng cụ giữ vô lăng 


90890 - 01701 ! 
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KIỂM TRA LY HỢP ĐỀ 
1. Kiểm tra: f 
e Các viên bi đề Q 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 
2. Kiểm tra: 


e Bánh răng trung gian © 

e Bánh răng khởi động @ 
Ba via/ tróc/ nhám/ mòn — Thay mới chỉ tiết hư 
hỏng. 

3. Kiểm tra: 

e Bề mặt tiếp xúc với bộ ly hợp đề của bánh răng 
khởi động @ 
Hưhại/ rỗ/ mòn — Thay mới bánh răng khởi động. 





4. Kiểm tra: 
e Hoạt động của ly hợp đề 


WW ww ww ww we vw www ww vw a ww ww wa 


A. Lắp bánh răng khởi động (O vào ly hợp đề và 
dùng tay giữ bộ ly hợp đề. 

B. Khi qua bánh răng khởi động theo chiều kim 
đồng hồ , ly hợp đề và bánh răng khởi động 
phải liên kết bám với nhau, nếu không thì ly hợp 
đề đã bị hư hỏng và cần phải thay mới ly hợp. đề. 

C. Khi quay bánh răng khởi động ngược chiều kim 
đồng hó|B] , nó phải quay được tự do, nếu không 
thì ly hợp đề đã bị hư hồng và cần phải thay mới ly 
hợp đề. 


AAA AAA AAA AA AAA AAA A AAA AA AAA 
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LẮP RÁP LY HỢP ĐỀ 


1.Lắp: 
e Cụm ly hợp đề © 14 Nm (1.4 m.kg)- 
GHI CHÚ: 





° Trong khi xiết các bu lông bắt ly hợp đề với vô 
lăng điện, thì phải dùng vam giữ vô lăng © để 
giữ chặt vô lăng điện. I 

. ° Không được dë vam giữ vô lăng cham vào phán 

vấu trên mặt ngoài vô lăng điện. 

e Để phòng lỏng cho bulông bắt ly hợp đề thì sau 
khi xiết, dùng đột tâm để đóng vào đầu mũ bu ˆ 
lông (như hình vẽ mô tả). 





Vam giữ vô lăng điện 
90890 - 01701 


LẮP RÁP CỤM PHÁT ĐIỆN 


_. Lắp: 

e Then bán nguyệt (Cavét) 
e Vô lăng điện 

e Êcu bắt vô lăng điện. 


GHI CHÚ: m e __ 
e Phải lau sạch phần côn trên đầu trục khuỷu và 


lỗ côn trên thân vô lăng điện. 

s Khi lắp vô lăng điện, phải đảm bảo rằng then 
bán nguyệt (Cavét) được lắp và định vị chính 
xác trong rãnh tương ứng trên thân trục khuỷu. 





2. Xiết chặt: 
e Êcu bắt vô lăng điện © 


70 Nm (7.0 m.kg) 
GHI CHÚ: 


° Trong khi xiết êcu bắt vô lăng điện, thì phải 
dùng vam giữ vô lăng @ để giữ chặt vô lăng 
điện @ . 

e Khóng dugc dë vam giü vó láng cham vào phán 
vấu trên mặt ngoài vô lăng điện. 





Vam giữ vô lăng điện 
90890 - 01701 
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3. Bôi keo: 
e Keo làm kín 
(Bôi xung quanh mép của cao su làm kín chỗ bối 
dày từ cụm điện stato) 


© Keo gioăng Yamaha Bond No. 1215 
90890 - 85505 | 


4. Bôi keo: 
e Bôi keo 








GHI CHÚ: , | 
Bôi keo vào phần ren của các bu lông khoang tròn 
trên hình vẽ. 


Keo gioăng Yamaha Bond No. 1215 
90890 - 85505 
5. Lắp: 


e Gioăng nắp lốc máy DÉI 


e Nắp lốc máy trái 40 Nm (1.0 m.kg) 














' BOM DẦU 


@) Bu lông xả dầu | 


© Nắp che lọc dâu : 
© Gioăng O 
@ Lọc dầu 


BƠM DẦU ENG | 


E 


Tấm chặn bánh răng bơm dầu 
Cụm bơm dầu 
(0 Gioăng 


A 
af 
e | 
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THÁO CỤM BƠM DẦU 


1. Xả: 
e Dầu nhớt động cơ 
(Xả hết khỏi cácte) 
e Tham khảo phần "Thay mới dầu động cơ" ở 
chương 3. 
2. Tháo: 
e Cụm phát điện 
Tham khảo phần "Cụm phát điện và ly hợp đề" 


3. Tháo: 
e Càng đẩy tách ly hợp 











4. Tháo: 
e Nắp mang cá 


lân 


5. Tháo: 
e Cụm bơm dầu ®© 
e Gioăng 


THÁO CỤM BƠM DẦU 


1. Tháo: 
° Vít | 
° Náp bom @ 
e Chốt định vị @ 
e Bánh răng trong © 
e Bánh răng ngoài @ 
e Vỏ bơm @ 
e Bánh răng truyền động @ 





- 4-45: 
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KIÉM TRA BOM DÂU 


1. Kiểm tra: 
e Bánh răng dẫn động bơm dầu © 
e Vỏ bơm dầu 
e Bánh răn ngoài © 
e Bánh răng trong @ 
Nứtvỡ/ hư hại/ mòn — Thay mới chỉ tiết hưhỏng. 





2. Đo: 
s Khe hở đầu hai vấu rô to trong và ngoài @ 
° Khe hở lưng rô to ngoài với vỏ bơm dầu nhớt @ 
e Khe hở giữa rô to trong và ngoài với mặt bích 
của vỏ bơm dầu nhớt © 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới bơm dầu 
nhớt. : 


(D Bánh răng trong 
Bánh răng ngoài 
Vỏ bơm dầu 





Khe hở đầu hai vấu bánh răng trong 
và bánh răng ngoài 

0.15 mm 

<Giới hạn>: 0.20 mm 
Khe hở lưng bánh răng ngoài với 
vỏ bơm dầu nhớt 

0.06 ~ 0.10 mm 

<Giới hạn>: 0.15 mm 
Khe hở giữa bánh răng trong và 
ngoài với mặt bích của vỏ bơm dầu 
0.06 ~ 0.10 mm I 
<Giói han>: 0.15 mm 









3. Kiémtra: 
e Hoạt động của bơm dầu nhớt 
Chuyển động không trơn tru — Lặp lại các bước 
kiểm tra (1) và (2) hoặc thay thế những chỉ tiết hư 
hỏng. 


EE 


nan si 





BƠM DẦU ENG | hp 





LẮP BOM DẦU 


1. Bôi trơn: 
e Bánh răng trong 
e Bánh răng ngoài 
e Trục bơm dầu 
bằng dầu động cơ 


Loại dầu sử dung 
dầu động cơ 


1. Lắp: 
e Trục bơm đầu vào vỏ bơm 
e Bánh răng trong ®© 
e Bánh răng ngoài 
e Chốt định vị @) 
e Vỏ bơm @ 


e Vít @ | 


GHI CHÚ: 
Khi lắp bánh răng trong, để chốtngang trùng với 
Rãnh @ trên bánh răng trong . 











3. Kiểm tra: 
e Sự hoạt động của bơm dầu 
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.LẮP BOM DẦU 
1. Lắp: 
e Gioăng 1 MJ 
e Cụm bơm dầu 
| 7 Nm (0.7 m.kg) 





GHI CHÚ: 
Lắp gioăng với vị trí của phần(@ như hình vë. 


Sau khi xiết chặt các bu lông phải chắc chắn rằng 
bơm dầu hoạt động trơn tru. 





DH 








LY HỢP 


cu bắt nồi ly hợp tấm ma sát 
hớp truyền tải thứ cấp 
ôi ly hợp tấm ma sát 


OOGO 
ZA 


Miếng ép #1 độ Bộ quốc ly hợp ly tâm 
() Miếng ép #2 đô Tay đẩy ngắt ly hợp 
GÒ Cần đẩy #1 i 93 Vít chỉnh ly hợp (côn) 
ú? Êcu bắt nồi ly hợp ly tâm 


(2 Nồi ly hợp ly tâm 
đ3 Ro bi ly hợp 
däi Khớp truyền tải sơ cấp 
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THÁO LY HOP 
1. Xà: 
e Dáu nhót dóng co 
(Xã hết khỏi cácte) 
Tham khảo phần "Thay mới dầu động cơ" ở 
chương 3. 
2. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe" ở chương 3. 
e ống xả 
e Giá để chân 
s Chân phanh 
Tham khảo phần "Tháo động cơ khỏi xe” 
e Cần khởi động 
Tham khảo phần "Cụm khởi động đạp” 
e Nắp lốc máy (trái) 
Tham khảo phần "Cụm phát điện và ly hợp đề" 


3. Tháo: 

e Tay đẩy ngắt ly hợp OU 
4. Tháo: 

e Nắp lốc máy bên phải 


5. Tháo: 
e Bulông bắt tấm ép ly hợp ®© 
e Lò xo ép 
e Tấm ép ly hợp @ 


GHIGHU cire 
Nói lỏng mỗi bulóng 1/4 vòng một lần, thực hiện việc 
nói lông vài lần theo quy tắc đường chéo. Sau khi tất 
cả các bulông đã lồng ra hết, tháo hẳn chúng ra. 


6. Tháo: 
ø Ty đẩy #1 @ 
e Má ma sát #1 (2) 
e Má ma sát #2 © 
e Má ép @ 
e Vòng đệm @ 
s Tám dëm @ 





unge | ENG (Ss 


7. Bë thẳng các cánh của long đen khoá. 
8. Nói lỏng: 
e Bulông bắt nồi ly hợp má ma sát ®© 





GHICHỦ:————————————= 
Dùng vam giữ chuyên dùng @ để giữ chắc khớp 
truyền tải ly hợp thứ cấp © , đồng thời nói lồng êcu 
bắt nồi ly hợp má ma sát. 


| vam giữ ly hợp - 
90890 - 04086 








9. Tháo: 
e Êcu bắt nồi ly hợp má ma sát ®© 
e Long đen khoá © 
e Khớp truyền tải ly hợp má ma sát @ 
e Long đen @ 
e Nồi ly hợp má ma sát ® 
e Vòng cách @ 
e Ty.đấy #2 D 


10. Tháo: 
e Êcu bắt nồi ly hợp ly tâm ®© 
e Long đen 


GHI CHÚ: 
e Trong khi nói lông êcu bắt nồi ly hợp ly tâm, 
phải dùng vam chuyên dùng Q@ để giữ cố định 
vô lăng điện B. 
e Không được để vam giữ vô lăng chạm vào phần 
vấu lồi lên trên mặt ngoài vô lăng điện. 


Vam giữ vô lăng điện 
90890 - 01701 
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11. Tháo: 


e ống lót Q) 


e Nồi ly hợp ly tâm @ 

e Long đen @ 

e Viên bi đũa @ 

e Lò xo nén @ 

° Ro bi ly hợp @ i 
e Khớp truyền tải ly hợp ly tâm ®© 
e Bộ quốc ma sát ly tâm 


KIỂM TRA CÁC MÁ MA SÁT 


Trình tự sau đây áp dụng cho tất cả các má ma sát. 
1. Kiểm tra: 
e Má ma sát 
Hư hại/ mòn — Thay mới cả bộ má ma sát. 
2. Đo: 
e Độ dày má ma sát 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới cả bộ má ma 
sát. ; 


GHI CHÚ: 
Do độ dày má ma sát tại bốn vị trí khác nhau. 





Độ dày má ma sát 


2.5~ 2.7 mm 
<Giới hạn>: 2.4 mm 





KIỂM TRA CÁC MIẾNG ÉP 


Trình tự sau đây áp dụng cho tất cả các miếng ép. 
1.Kiểm tra: 
e Miếng ép 
Hư hại — Thay mới cả bộ miếng ép. 


2.Đo: 
e Độ cong vênh của miếng ép 
(Dùng bàn máp và thước căn nhét ®)) 
Ngoài thông số yêu cầu —› Thay mới cả bộ miếng 
ép. 


Độ cong vênh giới hạn 
I 0.05 mm 











114111991 





KIỂM TRA CÁC LÒ XO ÉP 
Trình tự sau đây áp dụng cho tất cả các lò xo ép. 
1. Kiếm tra: z 
e Lò xo ép i 
Hư hại — Thay mới cà bộ lò xo ép. 
2. Đo: . 
e Chiều dài tu do của lò xo ép @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới cả bộ lò 
xo ép. 


Chiều dài tự do của lò xo ép -- 


40.5 mm 
<Giới hạn>: 38.5 mm ` 





KIỂM TRA NỒI LY HỢP 


1. Kiểm tra: 
e Các khe trên nồi ly hợp 
Hư hại/ réi mòn — Mài lại mép của các khe hoặc 
thay mới nồi ly hợp. 


GHI CHÚ:——————————————— 
Những rãnh mòn, rỗ trên thành các khe của nồi ly hợp 
sẽ gây ra hoạt động thất thường của ly hợp. 





2. Kiểm tra: 
e Vòng bi tỳ 
Hưhại/ mòn — Thay mới vòng bi tỳ và nồi ly hợp. 


KIỂM TRA KHỚP TRUYỀN ĐỘNG LY HỢP MÁ MA 
SÁT 
1. Kiểm tra: 
e Các khe trên khớp truyền động ly hợp má ma 
sát 
Hư hại/ rỗ/ mòn — Thay mới khớp truyền động ly 
GHI'CHỦ.———————.-—— 
Những rãnh mòn, rỗ trên thành các khe của khớp 
truyền động sẽ gây ra hoạt động thất thường của ly 
hợp. 
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_KIỂM TRA TÁM ÉP 





1. Kiểm tra: 
e Tấm ép 
Hưhại/ nứt vỡ —› Thay mới. 
KIỂM TRA CẦN ĐẨY #2 
1. Kiểm tra: 
e Ty đẩy #2 
Hưhại/ nứt gãy/ mòn — Thay mới ty đẩy #2. 
2.Đo: 


e Giới hạn độ cong ty đẩy #2 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới ty đẩy #2. 





Độ cong giới hạn của cần đẩy #2 
0.5 mm 







KIỂM TRA BÁNH RĂNG SƠ CẤP 


1. Kiểm tra: 

e Bánh răng chủ động 
(Gắn liền với nồi ly hợp ly tâm) 

e Bánh răng bị động 
(Gắn liền với nồi ly hợp má ma sát) 
Hư hai/ mòn — Thay mới cả bộ nồi ly hợp ly tâm 
và nồi ly hợp má ma sát. 
Tiếng ồn lớn khi hoạt động —> Thay mới cả bộ nồi 
ly hợp ly tâm và nổi ly hợp má ma sát. 
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KIỂM NỒI LY HỢP LY TÂM 


1. Kiểm tra: 
e Nổi ly hợp ly tâm 
Hưhại/ mòn — Thay mới, 


2. Do: 
e Đường kính trong của nồi ly hợp (@) 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới. 


Đường kính trong của nổi ly hợp 
ly tâm 


116 mm 
<Giới hạn>: 117 mm 





KIỂM TRA CÁC GUỐC MA SÁT LY TÂM 


1.Kiểm tra: 
e Cụm guốc ma sát ly tâm 
Xước — Trà lại bề mặt bằng giấy ráp. 
Hư hại/ mòn — Thay mới. 


2.Đo: 
e Độ sâu rãnh trên má ma sát ly tâm @ 
Mon tới đáy rãnh —, Thay mới. 


Độ sâu rãnh trên má ma sát ly tâm 


1.0 mm 
<Giới hạn>: 0.1 mm. 





KIỂM TRA RỌ BI LY HỢP 


1. Kiểm tra: 
e Rọ bi ly hợp © 
Hưhại/ mòn/ nút — Thay mới. 
e Bi đũa © 
Mòn/ cong — Thay mới. 
e Lò xo nén 
Mòn — Thay mới. 
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KIỂM TRA TAY ĐẨY NGẮT LY HỢP 


- 1. Kiểm tra: 
° Tay đẩy ngắt ly hợp © 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 
° Vít chỉnh ly hợp © 
Hư hại/ mòn — Thay mới. 





LẮP LY HỢP 


1.Lắp: 
e Long đen 
° Ro bi ly hợp ®© 
° Lò xo nén © 
e Các bi đũa © f 
e Khớp truyền tải của ly hợp ly tâm @ 


2. Xiết chặt: 
e Ếcu bắt nổi ly hợp ly tâm ®© 


50 Nm (5.0 m.kg) 
GHI CHÚ: 


° Trong khi xiết chặt êcu bắt nồi ly hợp ly tâm, 
phải dùng vam chuyên dùng O để giữ cố định 
vô lăng điện ©. 

s Không được để vam giữ vô lăng chạm vào phần 
vấu lồi lên trên mặt ngoài vô lăng điện. 


Vam giữ vô lăng điện 


90890 - 01701 





3. Lắp: 
° Ty đẩy ly hợp #2 ®© 
e Vòng cách © 
° Nồi ly hợp má ma sát @ 
° Long đen © REN 
e Khớp truyền tải của ly hợp má ma sát © 
° Long đen khoá @ 
e Écu bắt nổi ly hợp má ma sát @ 


GHI CHÚ: 
e Quay phía vê tròn của long đen 4 về phía nồi 
lyhợp. ` . 


LY HỢP < 


ñ 





4. Xiết chặt: l 
e Êcu bắt nổi ly hợp má ma sát © 


70 Nm (7.0 m.kg) 


GHI CHÚ: | | kề 
Dùng vam giữ chuyên dùng @ để giữ chắc khớp 
truyền tải ly hợp thứ cấp Q) , đồng thời xiết chặt ëcu 
bắt nổi ly hợp má ma sát. 











Vam giữ ly hợp 


SKS 





90890 - 04086 





5. Bë gập các cánh của long đen khoá ôm khít với 
cạnh của giác êcu. i 
6. Bôi trơn: 
e Tấm đệm 
e Vòng đệm 
e Các má ma sát #1, 2 
e Các miếng ép 
(Dùng chất bôi trơn khuyến cáo) 








Chất bôi trơn khuyến cáo 
Dầu nhớt dộng cơ 





7.Lắp: 
e Tấm đệm © 
e Vòng đệm © 
e Má ma sát #2 © 
e Má ép @ 
s Má ma sát #1 ® 





GHI CHÚ: 


e Lắp vòng đệm Q theo hướng như trong hình vẽ 

e Trước tiên phải đưa một tấm má ma sát vào 
trước, sau đó cứ lần lượt đan xen các miếng ép 
với má ma sát. 





8. Lắp: 
e Các lò xo ép 
e Tấm ép 
e Bulông bắt tấm ép © 


GHI CHÚ: 
e Đặt dấu trên tấm ép a trùng với dấu b trên 
nồi ly hợp 
e Thực hiện vài lượt cho việc xiết chặt bulông bắt 
các tấm ép và theo quy tắc đường chéo: 








9. Căn chỉnh: 
e Hệ thống ngắt ly hợp 
Tham khảo phần "Căn chỉnh hệ thống ngắt ly 
hợp" ở chương 3. 
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d @) Cần số f Long den đồ Bạc 

d Q) Long đen f ' (@ vong bi tru (@ Tấm che chốt số 
@ Lò xo. OO Chốt dä Vấu định vị số 
@ Chốt dẫn hướng Q) Trục cần số 
® Dän hung ` `` (2 Tay gat 
@ Rọ bi đ3 Lò xo 
@ Tấm dẫn hướng . däi Cụm định vị số 





|| 12 Nm (1.2 mekg, 9.0 ftelb ) 


| [10 Nm (1.0 mekg, 7.2 lb) 





18 Nm (1.8 mekg, 13 Bb) 
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THÁO TRỤC CẦN SỐ 


1. Xà: 
e Dầu nhớt động cơ 
(Xà hết dầu nhớt trong các te) 
Tham khảo phần "Thay dầu nhớt động cơ" ở 
chương 3. 
2. Tháo: 
e Cụm ly hợp I 
Tham khảo phần "Ly hợp”. 


3. Tháo: 
e Cần số 
e Bu lông lốc máy bên trái 
e Lốc máy 





4. Tháo: 
e Chốt dẫn hướng(Œ) 
e Long đen © 
e Lò Xo 


5. Tháo: . 
e Dẫn hướng © 
e Ro bi @ 

e Dän huóng @ 
e Chốt @ l 


6. Tháo: 
e Long đen © 
e Vòng bi trụ © 
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TRỤC CAN SỐ ENG | 


7. Tháo: ! 
. e Cơ cấu chuyển số ®© 
s Cần móc số © 


8. Tháo 
e Cơ cấu định vị số @ 
e Lò xo 
e° Bạc 


9. Tháo: 
e Cơ cấu định vị số 3 
e Ló xo 4 
e Bạc 


10. Tháo: 
e Tấm chặn 
e Vấu định vị số 
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KIÉM TRA TRUC CÁN SÓ 





1. Kiểm tra: 
e Trục cần số đ) 
e Cơ cấu móc số i 
Cong/ hư hại/ mòn — Thay mới. 
e Lò xo 
Hư hại/ mòn — Thay mới. 





KIỂM TRA CẦN ĐỊNH VỊ SỐ 


1. Kiểm tra: 
e Cần định vị số ®© 
Hưhạji/ cong — Thay mới. 
Con lăn quay không trơn tru — Thay thế. 


KIỂM TRA DẪN HƯỚNG TRỤC CẦN SỐ 


1. Kiểm tra: 
e Dẫn hướng © 
e Ro bi Q 
e Dẫn hướng © 
Hư hai/ cong — Thay mới. 
e Lò xo @ 
Hư hall cong — Thay mới. 





KIỂM TRA PHỚT DẦU 


1. Kiểm tra: 
e Phớt dầu 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 








AS 
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LẮP TRỤC CẦN SỐ 





'4, Lắp: 
e Vấu định vị số truyền ®© 


e Tấm chặn | 12 Nm (1.2 m.kg) 


GHiICHÚ: SE 
Bồi keo phòng lỏng (LOCTITE) lên bền mặt ren của 
vít bắt víu định vị. 





2.Lắp: 
e° Bạc 
e Cần định vị số -A 
e Lò xo kéo cần định vị số © 


GHI CHÚ: > 

° Bói keo phòng lỏng vào bu lông bắt cần định vị 
số 

e Một đầu của lò xo kéo được móc vào lỗ trên 
cần định vị, còn đầu kia móc vào chốt đóng 
trên lốc máy. 

° Điều chỉnh để đầu con lăn của cần định vị khớp 
với vấu định vị. 


e 





3. Lăp: 
e Cụm móc ső đ) 
e Trục móc số © 
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4 Nm (1.4 mekg, 20 ftelb ) 


|| 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb ) 
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` SÉ LỐC MÁY VÀ TRỤC KHUỶU ENG | 








THÁO LỐC MÁY 


1. Tháo: 
e Động cơ ra khỏi xe 
` Tham khảo phần "Tháo động cơ ra khỏi xe". 





2. Tháo: 
e Đầu dây mô tơ đề (T135SE) | 
e Mó to dë (T135SE) | 
Tham khảo phần "Mô tơ dê" ở chương 8. | 
3. Tháo: 
e Đầu xilanh 
Tham khảo phần "Đầu xilanh". 
e Xilanh 
e Piston 
Tham khảo phần "Xilanh và piston". 
° Ly hợp 
Tham khảo phần "Ly hợp". 
e Trục cần số 
Tham khảo phần "Trục cần số". | 
e Cum phát dën ; ! 
e Ly hgp dê | 
Tham khảo phần "cụm phát điện và ly hợp dê". i 
e Cụm bơm dầu f XÃ 
Tham khảo phần "bơm đầu”. x 
4. Tháo: 
s Cụm cảm biến báo số f 
e Bulông bắt dẫn hướng xích cam (phía nạp) © 
e Dẫn hướng xích cam (phía nạp) © 
e Xích cam @ 
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5. Tháo: 
e Bulông bắt lốc máy 


GHICHỦ:———————— UU U l 
Thực hiện việc nói lông bulóng thành nhiều lần, mỗi 
lần nới 1/4 vòng và theo quy tắc đường chéo, cho tới 
khi tất cả các bulông đã ëng hàn thì lấy chúng ra. 





-6. Tháo: 
e Lốc máy phải 
e ắc định vị 





Dùng búa nhựa (cao su) gõ nhẹ lên lốc máy. Chỉ 
gõ lên phần lốc máy nơi có các gân tăng cứng, 
không gõ lên phần mặt lắp ghép. Thực hiện từ từ 
và cẩn thận và để cho nắp lốc máy tách ra đầu. 


7. Tháo: 
e Cụm trục khuỷu 





ICHU Y; 


Dùng dung cụ chuyên dùng để tháo lốc máy. 





Dụng cụ tháo lốc máy 
Së 90890 - 01135 


Không được dùng búa để tháo lốc máy. 





KIỂM TRA TRỤC KHUỶU 


1.Đo: 
e Độ đảo của trục khuyu 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới trục khuỷu, 
vòng bi hoặc thay mới cả hai. 


GHI CHÚ: 
Quay trục khuỷu từ từ và nhẹ nhàng. 


Độ đảo tối đa của trục khuỷu ` 
0.03 mm 











2.90: 
e Khe hở cạnh tay biên | 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới trục khuỷu. 


Khe hở cạnh tay biên 


0.11 ~ 0.41 mm 





3. Do: 
e Độ rộng hai mặt má khuỷu 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới trục khuỷu. 





4. Kiểm tra: 
e Nhông cam trên trục khuỷu Œ 
Hưhại/ mòn — Thay mới trục khuỷu. 
e Vòng bỉ trục khuỷu ` 
Nứt/ hư hại/ mòn — Thay mới trục khuỷu. 





5. Kiểm tra: 
e Cổ trục khuỷu, ắc biên 
Xước/ mòn — Thay mới trục khuỷu. 
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KIÉM TRA LÓC MÁY 


1. Rửa sach cẩn thận toàn bó cụm trục khuỷu trong 
dung môi trung tính. 
2. Làm sạch cẩn thận tất cả các bề mặt lắp ghép và 
bề mặt gioăng trên lốc máy. 
3. Kiểm tra: 
e Lốc máy 
Nứt hư hại — Thay mới. 
e Các đường đầu bôi trơn 
Bị tắc nghẽn — Thổi sạch bằng khí nén. 











KIỂM TRA CÁC VÒNG BI 


4. Kiểmtra: 
e Các vòng bi 
Làm sạch và bôi trơn các vòng bi, sau đó dùng 
.ngón tay để làm quay cabi trong. 
Bị kẹt, không trơn tru — Thay mới. 


KIỂM TRA DẪN HƯỚNG XÍCH CAM 


1. Kiểmtra: 
e Dän huóng xích cam (phía nap) 
Huhai/ mòn —> Thay mới. 


KIỂM TRA XÍCH CAM 


1. Kiểm tra: 
e Xích cam i 
Hư hại/ kẹt > Thay mới cả bộ xích cam và nhông 
cam trên trục cam. 
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LẮP TRỤC KHUỶU 


4. Lắp: 
e Cụm trục khuỷu ®© 






L 





Sử dụng dụng cụ lắp trục khuỷu (vòng đệm ©, 
ống Q), bu lông @®, đầu nối © để lắp trục khuỷu 
vào lốc máy. 





d 
ji 
a 


Để tránh làm trầy xước trục khuỷu và quá trình. 
lắp ráp được dễ dàng hơn, phải bôi trơn các mép 
phớt dầu bằng mỡ gốc Lithium-soap và bôi trơn : 
các vòng bi bằng dầu nhớt động cơ. | 


e Giữ tay biên ở điểm chết trên còn tay kia vặn ë 
cu. l 

e Văn ê cu cho đến khi trục khuỷu chạm vào 
vòng bi. . 














ống cách ®©: 90890-04081 f 
ống lắp trục khuyu @ : 90890-01274 
Bu lông lắp trục khuyu @) : 
90890-01275 


ống nối © : 90890-01278 





LẮP RÁP LỐC MÁY 
1. Bôi keo: 


e Keo gioăng 
(Lên bề mặt lắp ghép của lốc máy) 


Keo gioăng Yamaha Bond No. 1215 


90890 - 85505 





GHI CHÚ: 
Không được phép để một chút keo gioăng nào lọt vào 
các đường dầu và khoang đầu nhớt @. 








2. Lắp: 
e ắc định vị © 
3. Lắp: 
e Lốc máy phải 
(khớp với lốc máy trái) 


GHI CHÚ: 
Dùng búa nhựa (cao su) vỗ nhẹ và đều trên toàn bộ 
lốc máy phải. 
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4.Lắp: 
e Cụm báo số 4 Nm (0.4 m.kg) 
e Bulông lốc máy 10 Nm (1.0 m.kg) 





5. Rỏnhớt: 
e Dầu nhớt động cơ 
(Lên bề lỗ lắp vòng bi và các đường dầu) 
6. Kiểmtra: 
e Hoạt động của trục khuỷu và hộp số 
Chuyển động không trơn tru — Sửa chữa lại. 
7. Lắp: 
e Xích cam 
e Dẫn hướng xích cam (phía nạp) 
e Bu lông dẫn hướng xích cam (phía nạp) 


40 Nm (1.0 m.kg) 





GHI CHÚ: , 
Bôi keo phòng lỏng (LOCTITE) lên bề mặt ren của 
các bulông bắt dẫn hướng xích cam (phía nạp). 
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r a x 2 z: 
THAO HỆ THONG KHOI DONG 
DAP 
1. Xà: 

e Dàunhótdóngco ` 
(Xà hët dâu nhóttrong các te) 
Tham khảo phần "Thay dầu nhớt động co" ở 
chương 3. 

e Nước làm mát: f 
Tham khảo phán "Thay nước làm mát" ở 
chương 3. 


2. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Yếm trước 
e Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
e ốp sườn (trái và phải) 


PN 


Tham khảo phần "vỏ xe" ở chương 3. 
e Bộ chế hoà khí 
Tham khảo phần "chế hoà khí” ở chương 6. 
e ống xả 
e Giá để chân 
e Chân phanh 
Tham khảo phần "tháo động co" 


3. Tháo: 
e Đầu xí lanh f . 
Tham khảo phần "đầu xi lanh". 
e Xi lanh 
e Piston . 


Tham khảo phần "xi lanh và piston“ . 
4. Tháo: 
e É cu trục khởi động © 
e Cần khởi động @) 


5. Tháo: 
e Que thăm dầu 
e Du lông lốc máy 
e Lốc máy phải 
e Gioăng lốc máy phải 
e ắc định vị 


GHI CHÚ: | 
Phải tháo que thăm dầu trước khi tháo lốc máy bën 
phải 

SE 





1 
| 
i 
i 
i 
| 





x Ê THỐNG KHÓI ĐỆ < 
Ë .. HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BAP ZS" 


d | . 6. Tháo: 
CG ) | e Ly hop 
x i i Tham khåo phân "ly hgp". 
e Trục cần số: 
l f Tham khảo phần "Trục cần số". 
` e Cụm bơm dầu 
Tham khảo phần "bơm dầu". 
e Cụm phát điện I 
e Ly hgp dë 
e Tham khảo phần "cụm phát điện và ly hợp 
đề". , 


7. Tháo: 
e Motor đề (T135SE) 
e Tham khảo phần "motor để". chương 8 


8. Tháo: 
e Động cơ 
` Tham khảo phần "tháo động cơ". chương 8 





9. Tháo: 
e Lốc máy 
Tham khảo phần "lốc máy". 


10. Tháo: 
e Tấm chặn 
e Cụm khởi động đạp . 
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11. Tháo: 
e Long đen © 
e Bánh răng khởi động © 
e Lò xo khởi động Gi 
e Bac @ 
e Long đen @ 
e Lò xo @ 
e Bánh cóc ®© 
e Trục khởi động 











KIỂM TRA HỆ THỐNG KHỞI 
ĐỘNG ĐẠP 


1. Kiểm tra: 
e Bánh cóc @ 
e Bánh răng khởi động @) 
Hư hỏng/ mòn > thay thế 


2. Kiểm tra: 
e Lò xo khởi động 
Hư hỏng/ mòn > thay thế 





ˆ ai 2 ^ 4 
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BAP | ENG | %ə 


LẮP HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ĐẠP 





1. Lắp: 
e Bánh cóc Q) vào trục khởi động 
e Trục khởi động © 
e Lò xo cụm khởi động đạp 


GHI CHÚ: , 
e Xoay bánh răng cóc như hình vẽ sau đó lắp 
bánh cóc 
e Móc đầu lò xo vào vấu @ trên lốc má, sau đó 
quay trục khởi động ngược chiều kim đồng hồ 
3/4 vòng @ 








2. Lắp: 
e Tấm chặn @ 
e Bu lông bắt tấm chặn 


12 Nm (1.2 m.kg) 


e Bánh răng khởi động A 


3. Lắp: 
e Lốc máy 
Tham khảo phần "lốc máy". 





4. Lắp: 
e Động cơ 
. Tham khảo phần "tháo động cơ". 


5. Lắp: 
e Motor đề 
Tham khảo phần "motor để". (T135SE) ở 
chương 8 


6. Lắp: 

e Cụm bơm dầu 
Tham khảo phần "bơm dầu". 

e Cụm phát điện 
Tham khảo phần "cụm RE điện và vơ hgp 
dê". 

e Trục cần số 
Tham khảo phần "trục cần số". 

e Ly hợp 
Tham khảo phần "ly hợp". 


7. Lắp: 
e Gioăng lốc máy 
e ắc định vị 
e Bu lông lốc máy 
e Lốc máy phải 
e Que thăm dầu 


8. Lắp: 
e Cần khởi động 
° É cu bắt cần khởi động 


PN BS 2 d E i 
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9. Lắp: 
e Piston 
e Xi lanh 
Tham khảo phần "xi lanh và piston". 
e Đầu xi lanh | gd 


: Tham khảo phân "đầu xi lanh". 
e Cụm két nước 
Tham khảo phần "két nước”. Chương 5. 
e Đầu xi lanh SEKR 
Tham khảo phần "đầu xi lanh". 


10. Lắp: 

e ống xả 

e Giá để chân 

e Chân phanh 
Tham khảo phần "tháo động cơ”. 

e Tấm ốp dưới 

e Tấm ốp giữa (trái và phải) 

e Yếm trước 

e Yếm cạnh (trái và phải) 
Tham khảo phần "vỏ xe". ở chương 3 





11. Đổ dầu và nước làm mát. : 
e Nước làm mát 
Tham khảo phần "thay nước làm mát". 
Chương 3. 
e Dầu máy 
Tham khảo phần "thay dầu máy" chương 3. 








HỘP SỐ 

Thanh dẫn hướng càng gạt số ( Bánh răng bị động số 1 
Ø Càng gạt phải ( Bánh răng bị động số 4 
@ Càng gạt trái | OD Bánh răng bị động số 3 
@ Cam số . ge 2 Bánh răng bị động số 2 

__ ( Bánh răng chủ động số 2 | Q Lò xo 
@ Bánh răng chủ động số 3 . (À Vấu chặn 
LO Bánh răng chủ động số 4 đồ Long đen 


() Trục bánh răng chủ động độ Trục bị động 








nộp số [Ese | %_ 








THÁO HỘP SÓ 


GHI CHÚ: , 
Phải tháo rời lốc máy trước khi tháo hộp số. 








1. Tháo: x 
e Dẫn hướng càng gạt só © 
e Lò xo trên dẫn hướng càng gạt số 
e Càng gạt số phải @) . 
e Càng gạt số trái @ 
e Cam số @ 
GHI CHÚ: | 


Phải ghi nhớ vị trí chính xác của từng chỉ tiết. Đặc biệt 
chú ý vị trí và hướng lắp càng gạt số. 





2. Tháo: 
e Cụm trục chính ©) 
e Cụm trục dẫn động © 


THÁO RỜI HỘP SỐ 


1. Tháo: 
e Long đen CU 
e Bánh răng chủ động số 2 @) 
e Bánh răng chủ động số 3 (3) 
e Vòng phanh hãm @ 
e Long đen @ 
e Bánh răng chủ động số 4 @ 
e Trục bánh răng chú động số ® 
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2. Tháo: 
e Vòng phanh hãm CU 
e Long đen 
e Bánh răng bị động số 1 @ 
e Bánh răng bị động số 4 @ 
63 @ 
@ 





e Bánh răng bị động s 

e Vấu chặn @ 

e Lò xo Q 

e Bánh răng bị động số 2 (@ 
e Trục bị động © 


i 
; 
i 
i 
| 
i 
| 





KIÉM TRA CÀNG GAT SÓ 


Trình tự sau đây áp dụng cho cả hai càng gạt số. 
1.Kiểm tra: 
e Vấu chặn trong cam số © : 
e Móng gạt © 
Cong/ hu hai/ cào SE mòn —> Thay mới càng 
gạt số. 


| 
| 
| 
| 
i 





2. Kiểm tra: 

` e Thanh dẫn hướng càng gạt số 
Lăn thanh dẫn hướng trên bề mặt bàn máp. 
Cong — Thay mới dẫn hướng càng gạt số. 


ram 


Không được sửa chữa, uốn thẳng lại một càng 
gạt số đã bị cong. 














3. Kiếm tra: 
e Dịch chuyển của càng gạt số 
(Dọc theo thanh dẫn hướng) i 
Chuyển động không trơn tru — Thay mới cả bộ 
càng gạt số và thanh dẫn hướng. 








P 


= | 


nột số | Enc | 

















KIỂM TRA CAM SỐ 


1.Kiểm tra: 

e Các rãnh cam số ®© 

Hưhại/ trầy xước/ mòn — Thay mới cam số. 
e Vòng bi trên cam số ; 

Hư hại/ rő — Thay mới cam số. 


KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT CHUYỀN ĐỘNG 


1.Đo: 

e Độ đảo của trục chính : 

(Dong đồ gá, mũi tâm và đồng hồ so ©) 

Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới trục chính. 





Độ đảo trục chính 


0.03 mm 





2.Đo: 

e Độ đảo của trục dẫn động 

- (Dùng đồ gá, mũi tâm và đồng hồ so @) 

Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới trục dẫn 
động. 


Độ đảo trục dẫn động 


0.03 mm 





3. Kiểm tra: | 
e Các bánh răng chuyền động 
Biến màu xanh tím/ rỗ/ mòn — Thay mới những 
bánh răng hưhỏng. I 
-_ e Các vấu và rãnh khớp chuyền động trên bánh 
răng 
Nứt hư hại/ mòn vet góc — Thay mới những bánh 
răng hưhỏng. 





21.1~21.3 mm 








A a” Z 
nộp số_| ENG (Ss 
4. Kiểm tra: 


s Sự ăn khớp của bánh răng 

- (Mỗi bánh răng chuyên động ăn khớp với bánh 
răng số tương ứng) 
Không chính xác — Lắp ráp lại cụm hộp số. 


GHI CHÚ: _ 
Khi lắp ráp lại trục dẫn động, nhấn bánh răng số 2 đ) 
lên trục dẫn động) nhưmô tả. 


———————— U U U 


5. Kiểm tra: 
e Chuyển động của bánh răng 
Không trơn tru — Thay thế những chỉ tiết hư hồng 
6. Kiểm tra: 
e Vòng phanh hãm 
Cong/ hưhại/ lỏng — Thay mới. 


LẮP HỘP SỐ 


1.Lắp: f 
e Thanh dẫn hướng càng gạt só OC? 
e Càng gạt số phải © 
e Càng gạt số trái Gi 
e Cam số @ 


GHI CHÚ: ____ —_ 
e Lắp Càng gạt số sao cho dấu trên càng gạt số. 
hướng về phía phải động cơ và theo trình tự 

"R" “L 
e Phải chắc chắn đã lắp vấu chặn đúng vị trí trên: 
heo số 


— n... 
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2. Kiểm tra: 
e Sự hoạt động 
e Cam số 
e Càng gạt số f i 
Chuyển động không trơn tru — Sửa chữa. 


GHI CHÚ: 
e Phải bôi trơn cẩn thận cho từng bánh răng, 
vòng bi. f 
e Trước khi lắp ráp lốc máy, phải dám bảo là đã 
đưa hộp số về vị trí số không và các bánh răng 
quay được tự do. 














=; s= a S 
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HÊ THÕNG LÀM MÁT 





KÉT NƯỚC 
@ Nắp két nước Van nhiệt 
. @ Giá đỡ © Két nước ' 
@ Đường ống vào bơm nước (Ü Cụm quạt làm mát két nước 


@ Đường ống đi từ két nước ra 
( Đường ống vào két nước 
@ Giá đỡ 

@ Nắp che van nhiệt 
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BƠM NƯỚC 

 Gioăng O | Gioăng 

© Gioăng O ' @ Vòng bi 

(3 Nắp bơm nước (O Phót ` 

@ Gioăng bơm nước O Vỏ bơm nước 
Tấm đệm. ` ác 

@ Cánh quạt ly tâm 


( Tấm đệm 


(al 10 Nm (1.0 mekg, 7.2 ftelb ) 
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THÁO KÉT NƯỚC 


e Trong két nước nóng có áp suất. Vì vậy 

, không được mở nắp két nước khi động cơ 
còn nóng, nếu không hơi nước có thể xì ra 

và gây nguy hiểm. Khi động cơ đã nguội, 

mở nắp két nước theo trình tự sau: dùng 

miếng giẻ đặt lên nắp két nước xoay từ từ ` 
ngược chiều kim đồng hồ đến vấu chặn để 

cho áp suất còn lại trong két ra ngoài hết. 
e Khi không còn nghe thấy tiếng hơi nước xì 

thì ấn nắp két nước xuống và xoay ngược 

chiều kim đồng hồ để lấy nắp két nước ra 














1. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Yếm trước 
e Tấm ốp giữa 
e Yên xe và cụm ắp qui 
e Tấm ốp dưới 
Tham khảo phần "tháo yếm xe" ở chương 3. 
2. Xà: 
e Nuóc làm mát 
Tham khào phán "thay nuóc làm mát” ó 
chuong 3. 





3. Tháo: 
e Đường ống vào két nước 
e Đường ống đi ra của két nước 
e Đường ống ra bình chứa phụ 
e Jắc cắm quạt làm mát két nước 


4. Tháo: | 
e Cụm két nước ®) | 
e Cum bơm nước ®© 
e Gioăng O 








14410401 
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e Nắp che van nhiệt 
e Van nhiệt 


6. Tháo: 
e Motor quạt làm mát két nước 


KIỂM TRA KÉT NƯỚC 


1. Kiểm tra: 
e Cánh tån nhiệt 
Bẩn — vệ sinh 
Dùng khí nén thổi từ phía sau két nước 
Hư hỏng — sửa chữa hoặc thay thế 


GHI CHÚ:———————————_———— 
Uốn thẳng các cánh tản nhiệt bị cong bằng tô vít dẹt 
nhỏ. ' | 
— IT saran 


2. Kiểm tra: 
e Đường ống vào, ra của két nước 
e ống dẫn nước của két nước 
Hư hỏng/ vỡ — thay thế 
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3.Bo: 
e áp suát náp két nuóc mó 
Dưới áp suất qui định — thay nắp mới S 





ap suất nắp két nước mở 
93,2 122,6 kPa 
(0,93 - 1.23 kgfcm2) 











wv uv wv wv wv www wu www www a 





A. Lắp dụng cụ kiểm tra Q) và đầu nối @ vào nắp | 
két nước @ | | 


Dung cụ kiểm tra nắp két @ 
90890 - 01325 





Đầu nối 2 
90890 - 01352 





B. Bơm xi lanh đến áp suất qui định và để trong 10 
giây ,áp suấttrên đồng hồ đo không được giảm 


A^LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 





4. Kiểm tra: 
e Quạt làm mát két nước 
Hưhỏng — thay thế. 
Tham khảo phần "hệ thống làm mát” ở chương 
8. 














72 +1.5 °C 
(161.6 + 2.7 °F) 


85 °C(185 °F) 
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KIÉM TRA VAN NHIỆT 
1. Kiểm tra: 
e Van nhiệt 1 
Không mở ở 80.5 - 83.5 °C — Thay mới. 


WW www ww vw ww ww ww www wu wurr rer 


Nhúng van nhiệt vào khay nước 
, Tăng nhiệt độ nước lên từtừ 

, Nhúng nhiệt kế vào khay nước 
Quan sát nhiệt kế và van nhiệt 


oD > 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


® Van nhiệt 
Nước 

@ Nhiệt kế 
Khay nước 


Đóng hoàn toàn 
LB] Mởhoàn toàn 


GHI CHÚ: _— _ 
Nếu nghỉ ngờ độ chính xác của van nhiệt thì hãy thay 
van nhiệt mới. Một van nhiệt bị lỗi có thể gây cho 
động cơ qua nóng hay quá lạnh . 





2. Kiểm tra: 
e Nắp che van nhiệt 
e Vỏ van nhiệt f 
Nứtvỡ/ hư hại — thay mới. 


THÁO BƠM NƯỚC 


1. Tháo: 
e Nắp che bơm nước 
e Gioăng 
e Gioăng O 
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1. Tháo: 
e Tãm dëm 


CHỮ Y 
Xoay tấm chặn như hình vẽ sau đó nhấc nó ra khói 
thân bơm ` 





3. Tháo: 
e Cánh quạt CO 
e Vòng bị © 


CHÚ Ý: 
Tháo vòng bi từ phía ngoài của thân bơm 








4. Tháo: 

e Phớt bơm nước @ 
CHÚ Ý: 
Tháo phớtbi từ phía trong của thân bơm 





KIỂM TRA BƠM NƯỚC 


1. Kiểm tra: 
e Nắp che bơm nước 
e Thân bơm 
e Cánh quạt. 
e Đệm cao su 
e Tấm giữa đệm cao su 
e Phớt bơm nước 
e Phớt dầu 
Hư hỏng/ mòn/ nứt —› sửa chữa hoặc thay thế 


2. Tháo: 
e Vòng bi 
Quay không trơn tru — thay mới 








PSG ee age 
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` LẮP BOM NƯỚC 
1.Lắp: 
e Gioăng O © EA 
CHÚ Ý: , i : 
Lắp gioăng bơm nước báng dụng cụ chuyên dùng 


Dụng cụ lắp phớt bơm nước @) 
90890 - 04145 


Trục trung gian @) 
90890 - 04058 


2. Bôi trơn: 
e Phớt bơm nước ®©) 


Loại mỡ bôi trơn 


Mỡ gốc Lithium 








3. Lắp: 
e Cánh quạt 
e Tám chặn 10 Nm (1.0 m.kg) 
CHÚ Y: 
e Dấu trên trục cánh quạt phải trùng với dấu trên 
tấm chặn. ; 
e Sau khi lắp, kiểm tra trục cánh quạt phải quay 
nhẹ nhàng. 





LẮP VAN NHIỆT 


1.Lắp: 
e Van nhiệt 1 
e Nắp che van nhiệt 2 


10 Nm (1.0 m.kg) 


CHÚ Ý: 
Khi lắp hướng lỗ trên van nhiệt về phía trước mặt 























s 
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LẮP BƠM NƯỚC 


1.Lắp: 
e Gioăng O OD 


° Thân bơm nước 40 Nm (1.0 m.kg) l 
TA LUU Ý 


Luôn luôn dùng gioăng mới 








CHÚ Ý: 
e Rãnh (3) trên trục cánh quạt phải trùng với rãnh 
(B trên trục cam. 
e Bôi mỡ lên gioăng O. 








2.Lắp: 
e Nắp che thân bơm 2 


40 Nm (1.0 m.kg) 


e Đường ống đi vào két nước 
e Đường ống từ két nước đi ra 


LẮP KÉT NƯỚC 


1.Lắp: 
e Cụm két nước 


2. Lắp 
e Jác cắm quạt làm mát két nước 
e Đường ống vào bình chứa phụ 
e Đường ống từ két nước đi ra 
e Đường ống đi vào két nước 


3. Đổ nước làm mát vào hệ thống 
e Hệ thống làm mát 
Dùng nước làm mát đúng loại và dung lượng 
Tham khảo phần "thay nước làm mát" ở 
chương 3. 
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_4.Kiểm tra: 
e Hệ thống làm mát 
Rà ri > sửa chữa hoặc thay thế 





wwwwwwwwvwvwvwvvvvvvvVvvvvvvvv 
A. Lắp dụng cụ kiểm tra nắp két nước 1 vào két 
nước i ' 


Dụng cụ kiểm tra nắp két ® 
90890 - 01325 





Đầu nối 2 
90890 - 01352 





s B. Bơm lên áp suất 10 kPa (1.0 kg/cm2) _ 
C. Bo áp suất bằng đồng hồ đo áp suất 
AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A AAA 


5. Do: 
e áp suất nắp két nước mở ra 
Thấp hơn áp suất qui định — thay mới nắp két 


nước A 
Tham khảo phần "kiểm tra két nước" 
6. Lắp: f 


e Tấm ốp dưới 

e Ghế ngồi và cụm ắc qui 

e Tấm ốp giữa 

e Yếm trước 

e Yếm cạnh (trái và phải) : 
Tham khảo phần "tháo yếm xe" ở chương 3 


5-10 
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BỘ CHẾ HOÀ KHÍ 


. QO Van cătgió ` l diclơ xăng phụ {9 Vit xả xăng 


@ Nắp trên chế hoà khí @ Jiclơ xăng chính (@ ống tràn xăng 
Lò xo quả ga đổ Van kim dn Cảm biến vị trí quả ga 
@ Bộ kim ga (D Phao xăng 
®© Quả ga đ2 Gioăng cao su bầu phao 
- @ Cụm vít chỉnh garanty đ3 Chốt phao xăng 


Œ Cụm vít gió i đ2 Bầu phao 





BỘ CHẾ HOÀ KHÍ |CARB e 


THÁO CHẾ HOA KHÍ 


Xăng là chất rất dễ cháy nổ. 
Tránh để tràn xăng lên động cơ đang nóng. 











1. Tháo: 
e ắc qui 
e Yên xe và hộp chứa ắc qui 


2. Tháo: 
e Ro le đề @ (T135SE) 


3. Tháo: 
° Cực dương ắc qui © _ 
(Hộp ắc qui) 


4. Tháo: 
e Cực âm ắc qui 
(Khung) 





5. Nới lỏng: 
e ốp sườn (trái) 
Tham khảo phần "tháo vỏ xe” ở chương 3. 
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6. Nói lỏng: 
e Vít xả xăng ®© 
7.Xã: 


. Xá: 
e Xả xăng (từ bầu phao) 


8. Nới lỏng: 
e Vít kẹp 
e Bu lông cụm lọc gió 


9.Tháo: 
e Nắp trên chế hoà khí 
e Gioăng O 
e Dây le © 
e Dây bơm gia tốc @ 





10. Tháo: 
e Cụm quả ga @ 
e Lò so quả ga © 


10. Tháo: 
e Cụm quả ga ® 
e Cụm kim ga © 
e ống đỡ @ 





GHI CHÚ: 
Không được làm xước ống đỡ @ khi tháo ra từ quả 
ga. 
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12. Tháo: 
s Cụm chế hoà khí 


GHI CHÚ: 
Dùng lục giác đầu tròn để nói lông bu lông . 
=—n=-...-_-.--: 


13. Tháo: 
e ống dẫn xăng ®© 
e ống tràn xăng @ 
e ống chân không @ 
` e ống thông hơi @ 
e ống chân không @ 





14. Tháo: 
e Bộ chế hoà khí 


15. Tháo: 
e Bu lông bắt cổ hút 
e Cổ hút ®© 
e Tấm đệm Q 


16. Tháo: 
e Cụm lọc gió 
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THÁO RỜI BỘ CHẾ HOÀ KHÍ ` 





GHI CHÚ: 
Những chỉ tiết sau có thể kiểm tra và vệ sinh mà - 
không cần tháo rời bộ chế hoà khí. 

e Van cắt gió ' 

e Vít chinh garanty 

e Vít gió 








1. Tháo: 
e Cụm van cắt gió 
e Gioăng O 


2. Tháo: 
e Cụm vít gió © 





3. Tháo: 
e Vít chỉnh garanty ®© 


4. Tháo: 
e Bầu phao đ) 
e Gioăng bầu phao 
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5. Tháo: 

e Jíc lơ xăng chính © 
e ống phun @ 
e Jíc lơ xăng phụ © 








6. Tháo: 
e Chốt phao xăng ®© - 
e Phao Xăng © I 
e Van kim @) 





KIÉM TRA BÓ CHÉ HOÀ KHÍ 
1. Kiểm tra: 
e Thân chế hoà khí 
e Bầu phao 
Hư hại/ trầy xước — Thay mới. 


2. Kiểm tra: 
e Các đường xăng, gió ` 
Bẩn/ tắc — vệ sinh. 

Www vw wv vw vg vw vw vg wv vw sw vg ww sg ww pg wg sg NV 

A. Dùng xăng sạch để rửa chế hoà khí. Không sử 

dụng các chất dung môi ăn mòn để rửa chế. 

B. Dùng khí nén để thổi sạch tất cả các đường dẫn 

xăng, khí, các lỗ. 

AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 
| 
| 
I 


3. Kiểm tra: 
e Thân bầu phao 
Bán — Làm sạch. 
4. Kiểm tra: 
e Gioăng cao su bầu phao ` 
Rách/ hư hại/ mòn — Thay mới. 





BỘ CHẾ HOÀ KHÍ |CARB 


5. Kiểm tra: 
e Phao xăng 
Huhai — Thay mới. 





6. Kiểm tra: 
e Van kim 
Hư hại/ mòn — Thay mới. 


7. Kiểm tra: 
e Van ătgó® _ 
Rách/ Hưhại — Thay mới. 





8. Kiểm tra: 

e Kim ga Q) 

e ống phun chính © 

e Jiclơ xăng chính @ 

e dJiclơ xăng phụ @ 

e Vít gió @ 

e Vít chinh garanty © 
Cong/ hư hại/ mòn — Thay mới. 
Tắc nghẽn — Làm sạch. 
Thói sạch bằng khí nén 


9. Kiểm tra: 
e Quả ga 
Hư hại/ trầy xước/ mòn —› Thay mới. 





Ë l ` | BỘ CHẾ HOÀ KHÍ |CARB ei 





10. Kiểm tra: 
e Bơm gia tốc 
Tắc hay hoạt động không trơn tru — Thay mới 
bầu phao. f i 





11. Kiểm tra: 
e ống thông hơi 
e ống dẫn xăng 
Nứt/hưhại/mòn — Thay mới 
Thông các đường ống bằng khí nén 
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LẮP RÁP CHẾ HOÀ KHÍ 








e Trước khi lắp ráp chế hoà khi, rửa sạch tất 
cả các chỉ tiết bằng xăng. 
e Luôn thay mới các gioăng phớt. 





ĐO VÀ CĂN CHỈNH MỨC XĂNG 


1. Do 
e Mức xăng(@ 
Ngoài thông số yêu cầu — Căn chỉnh lại. 


Độ cao của phao xăng 


9.2 mm 





WW EW WE WE WE WE WE WE WE E E E WE WE WE WE E E WE E WY NV 

A. Lậtngược bộ chếhoà khí. __ 

B. Do khoảng cách từ bề mặt lắp ghép với bầu phao 
(không có gioăng) tới đỉnh của phao xăng. 





GHI CHÚ: , 
Phao xăng chỉ vừa chạm vào van kim, không được ấn 
vào phao xăng 








C. Nếu chiều cao đo được là không đúng với qui định 
thì kiểm tra lại van kim và đế van. 

D. Nếu van kim hay đế van bị mòn thì thay mới. 

E. Nếu van kim và đế van còn tốt thì điều chỉnh bằng 
cách uốn cong lưỡi gà A trên phao xăng . 

F. Kiểm tra lại chiều cao phao xăng. 


A'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


2.Lắp: 
e Cụm van cắt gió 
e Gioăng O 
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LẮP CHẾ HOÀ KHÍ 


1.Lắp: 
e Cụm kim ga 





2.Lắp: ` 
e Tấm đệm CO? 


e Cổ hút © i 
10 Nm (1.0 m.kg) 


3. Lắp: 
e ống dẫn xăng ®© 
e ống tràn xăng © 
e ống chân không @ 
e ống thông hơi @ 
e ống chân không © 


4. Lắp: 

e Cụm chế hoà khí 

e Bu lông cổ hút 

e Vít kẹp l 
5. Lắp: 


e Cụm quả ga 


GHI CHÚ: 
e Căn thẳng khe @ trên thân quả ga với vấu 
tương ứng ® trên thân chế hoà khí. 
e Cẩn thận để không làm rơi gioăng chế hoà khí 








6. Lắp: 
e Dây bơm gia tốc CU 
e Dây le © 
e Gioáng O 
e Nắp trên cùng chế hoà khí @ 











BỘ CHẾ HOÀ KHÍ |CARB ei 


7. Điều chỉnh: 
e Tốc độ garanty 





Tốc độ garanty 


1300 - 1500 vòng/phút 





Tham khảo phần "điều chỉnh garanty" 
ở chương 3. 


8. Điều chỉnh: 
e Độ rơ tự do của dây ga 





Độ rơ tự do của dây ga 
3-7 mm 


Tham khảo phần "điều chỉnh độ rơ tự do của 
dây ga" ở chương 3. 





KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH CẢM BIẾN VỊ TRÍ 
QUÀ GA 
GHI CHÚ: 
e Điều chỉnh tốc độ garanty truóc khi điều chỉnh 
cảm biến vị trí quả ga. 
e Nhớ góc độ của cảm biến khi tháo . 





1. Tháo: 

e Jăc cắm vào cảm biến vị trí quả ga 
2. Kiểm tra: 

e Cảm biến vị trí quả ga 


wwWwWwww*WWWw*W*VwWwwwwWWVwVwVWVWWWVWW 


A. Sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng để kiểm tra 
cảm biến 


Đầu dương của đông hồ — chân màu xanh 
của cảm biến Œ) 


Đầu âm của đông hồ — chân màu đen/xanh 
của cảm biến © 





B. Sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra cảm biến 
(thang đo điện trở x 1k) 
Ngoài giá trị qui định — thay mới cảm biến 





Điện trở tối đa của cảm biến 


3,5~ 6,5 ko ở20 C 
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C. Sử dụng đồng hồ van năng để kiểm tra cảm biến 
(thang đo điện trởx 1k) 

D. Văn tay ga từ từ để xem giá trị điện trở đo được có 
nằm trong khoảng cho phép không 
Nếu điện trở không thay đổi hoặc thay đổi đột ngột 
— thay mới cảm biến 





Đầu dương của đông hổ — chân màu vàng 
của jắc cắm 


Đầu âm của đông hồ — chân màu đen/xanh 
của jắc cắm @) 


Điện trở 
0~5 #+1,5 ko ở20 C 


AAA AAA AAA AA AAA A AAA A AAA AA AA 








3. Lắp: 

e Jdắc cắm vào cảm biến vị trí quả ga 
4. Điều chỉnh: 

e Góc của cảm biến vị trí quả ga 


Www ww wv www vw e ww e vw www www www 


A. Nối đồng hồ đo điện vạn năng dạng số với cảm ` 
biến CU 





B. Do điện áp của cảm biến 


C. Điều chỉnh góc độ của cảm biến sao cho điện áp 
nằm trong khoảng qui định. 





D. Xiết chặt vít bắt cảm biến vị trí quả ga. 


Điện áp của cảm biến 


0,63 ~ 0,73 V (vàng - đen/xanh) 





AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA 
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BỘ CHẾ HOA KHÍ |CARB e 


KIM TRA HOAT ĐỘNG CỦA KHOÁ XĂNG 
1. Tháo: 
e yếm sau (trái) 
Tham khảo phần "Tháo yếm sau” ở chương 3. 





2. Đặtphía dưới ống xăng (một khay chứa. 


3. Kiểm tra: 
e Hoạt động của khoá xăng. 


WW vw vw wv vw wv vw vg vw vw wv vg ww vg vg wv vg ww 
A. Dùng miệng hút đầu ống hút chân không ®©. 


Xăng chảy ra Khoá xăng còn tốt 





Xăng không chảy ra | Thay khoá xăng mới 





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 





4. Lắp: 
e ốp sườn (trái) 
Tham khảo phần "Lắp yếm sau” ở chương 3. 





` .HỆ THỐNG GIÁM NÔNG ĐỘ CO TRONG KHÍ THÁI |CARB ei 


. HỆ THỐNG GIẢM NÓNG ĐỘ CO TRONG KHÍ 
: | THÁI 

Giảm nóng dó ó xít các bon (CO) trong khí thải bằng 
cách đưa không khí tươi vào cổ xà để oxy trong không 
khí phản ứng với tạo thành khí Các bon níc (CO). 

Khi có áp suất chân không ở cổ xả, van lưỡi gà mó ra 
cho không khí đi vào cổ xả. Nhiệt độ cần thiết để đốt 
cháy xăng dư trong khí thải khoảng 600 - 700 °C. 


VAN CẮT GIÓ CỦA HỆ THỐNG GIẢM NỒNG ĐỘ 
KHÍ THÁI. i 


Van cắt gió hoạt động do áp chân không trong hệ 
thống hút của động cơ. Trong điều kiện hoạt động 
bình thường thì van cắt gió mở cho không khí đi vào 
cổ xả( A đến [BỊ ). Khi xe đang hoạt động ở tốc độ 
cao mà hạ tay ga đột ngột, áp suất chân không [C] sẽ 
đóng van cắt gió lại để tránh hiện tượng cháy nổ cổ 
xả. Hơn nữa ở tốc độ cao khi áp suất giảm, van cắt gió 
tự động đóng lại để không ảnh hưởng đến khả năng 
hoạt động của động cơ. 


Đến cổ xả 
Đến cổ hút 


Từ lọc gió 
[B| 
La 





EA: 





HỆ THỐNG GIẢM NÔNG ĐỘ CO TRONG KHÍ THAI |CARB ei 





SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIẢM NỒNG ĐỘ CO TRONG ` 
KHÍ THÁI. 


) Đường ống lấy khí tươi (từ lọc gió) 
_ Ở) Van cắt ole 

, @ Binh chứa của hệ thống 
@ Đường ống chân không 








BỘ CHẾ HOA KHÍ |CARB ei 








THÁO HỆ THỐNG GIÁM NÔNG ĐỘ CO 
1. Tháo: 

e ống chân không 

e ống cấp khí tươi 


2. Tháo: 
e Cụm van cắt gió ®© 
e Cụm van lưỡi gà © 


KIỂM TRA HỆ THỐNG GIẢM NỒNG ĐỘ CO 


1. Kiểm tra: 
e Các đường ống 
Lồng — xiết lại 
Vỡ/ hư hỏng — thay mới 
e ống kim loại 
Vỡ/ hư hỏng — thay mới. 
2. Kiểm tra: 
e Van lưỡi gà 
e Vấu chặn van lưỡi gà 
e Bệ van lưỡi gà : 
Vë/ hư hỏng — thay mới van lưỡi gà 


3. Kiểm tra: 
e Van cắt gió 
Vỡ/ hư hỏng —> thay mới. 


LẮP HỆ THỐNG GIẢM NỒNG ĐỘ CO 


1.Lắp: 
e Cụm van lưỡi gà ®© 


e Cụm van cắt gió 
i át gió @ —Tq0 Nm ge kat 


2.Lắp: 
e ống chân không 
e ống cấp khí tươi 





BÁNH XE TRƯỚC VÀ PHANH ĐĨA |CHAS 


| KHUNG SUÓN 
BÁNH XE TRƯỚC VÀ PHANH ĐĨA 


- @ Trục bánh xe trước 

“Q Đĩa phanh 

(® ống cách 

(@ Phót dầu 

@) Vòng bi bánh xe 

@) ống cách 

Œ Cụm bánh răng côngtơmet 





sl 23 Nm (2.3 mekg, 17 ftelb ) 
= 





zl 40 Nm (4.0 mekg, 29 ftelb ) 
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THÁO BÁNH XE TRƯỚC 
1. Dựng xe trên bề mặt nền bằng phẳng. 


Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị 
đồ. : 








2. Tháo: 
e Dây côngtơmet Q) 
e Écu truc bánh xe @ 
e Long den @ 


3. Nâng: 
e Nâng bánh xe trước lên khỏi mặt nền 


GHICHU:—=——==——=====.- 
Dùng bệ thích hợp kê gầm máy để nâng bánh xe 
trước lên khỏi mặt nền. 





4. Tháo: 
e Trục bánh xe trước Q) 
e ống cách 2) 
e Cụm bánh răng côngtơmet © 
e Bánh xe 


5. Tháo: 
e Đĩa phanh Ô) 








BÁNH XE TRƯỚC VÀ PHANH ĐĨA |CHAS 








KIỂM TRA BÁNH XE TRƯỚC 


1. Kiểm tra: 
e Trục bánh xe 
Lăn trục bánh xe trên mặt bàn máp 
- Cong > Thay mới. 


Không được cố sửa chữa, uốn thẳng lại một trục 
bánh xe đã bị cong. 








2. Kiểm tra: 
e Lốp xe 
Hưhại/ mòn — Thay mới. : 
Tham khảo phần "Kiểm tra lốp xe" ở chương 3. 
3. Kiểm tra: 
e Nan hoa 
Cong/ hư hại — Thay mới. 
Lông > Xiết chặt lại. 
Dùng tôvít kéo rë trên các nan hoa. 
Tham khảo phần "Kiểm tra và xiết chặt nan 
hoa" ở chương 3. 





4. Do 
e Độ không tròn đều của vành bánh xe @) 
e Độ đảo của vành bánh xe @ 
Quá giới hạn — Thay mới. 


Độ không tròn đều của vành bánh xe 
1.0 mm 


Độ đảo của vành bánh xe 
0.5 mm 
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5. Kiểm tra: 
` e Lốp xe 
` Hưhại/ mòn — Thay mới. 


e Sau khi lắp lốp xe mới, phải chạy xe từ từ và 
cần trọng để làm quen với cảm giác của lốp 
xe mới và để cho lốp xe khớp hoàn toàn với 
vành bánh xe. 

e Nếu không làm như vậy thì có thể gây nguy 
hiểm cho người lái và cho xe. 

e Sau khi sửa chữa hoặc thay mới lốp xe, phải 
nhớ xiết chặt ốc chân van Q) một cách thích 
hợp. 














6. Kiểm tra: 
e Vòng bỉ bánh xe 
Khi quay bánh xe thấy bị kẹt hoặc ro lỏng — Thay 
= mới các vòng bi. 
o e Phớt dầu I 
Huhai/ mòn — Thay mới. 


7. Thay thế: 
e Vòng bi bánh xe BI 
e Phớt dầu DEI 


WW vw ev vw ww wv ww vw ww wg vg vg vg gw 


A. Vệ sinh sạch sẽ xung quanh moay ơ trước. 
B. Tháo phớt dầu) bằng tô vít det. 


GHI CHÚ: 
Để tránh gây hư hại cho moay ơ bánh xe, đặt một gi 
sạch mềm giữa tôvít và moay o bánh xe. 








C. Tháo các vòng bi bánh xe bằng vam tháo vòng 
bi. 





BÁNH XE TRƯỚC VÀ PHANH ĐĨA |CHAS] QN YO 








D. Thực hiện việc lắp vòng bi và phớt dầu mới theo 
trình tự ngược lại với quá trình tháo. 


Khi đóng vòng bi vào, không được chạm vào cabi 
trong hoặc các viên bi © . Chỉ được kê dụng cụ 
vào phần cabi ngoài ©. : 








GHI CHÚ: . 
Dùng dó gá đóng vòng bi Œ (dạng tuýp) có đưởng 
kính phù hợp với cabi ngoài và phớt dầu. 





AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA 


KIỂM TRA ĐĨA PHANH 


1. Kiểm tra: 
e Đĩa phanh 
Hưhại/ cong vênh — Thay mới. 
2. Do 
e Độ đảo đĩa phanh. 
Ngoài thông số yêu cầu — Sửa chữa lại hoặc thay 
mới đĩa phanh. f 


Giói han dó dào día phanh 
0.15 mm 


wWVWWWVVVVVVYVVVVVVYVYVVVVVVYVvw 

A. Dùng một bệ thích hợp kê gầm máy để nâng bánh 
xe trước lên khỏi mặt nền. 

B. Trước khi đo độ đảo của đĩa phanh, xoay tay lái 
hết sang trái hoặc sang phải để đảm bảo bánh 
trước ở vị trí cố định. 

C. Tháo cụm phanh dầu. : 

D. Chỉnh để cho đồng hồ so vuông góc với mặt đĩa 
phanh. 

E. Điểm đo độ đảo đĩa phanh nằm cách mép ngoài 
của đĩa phanh từ 5 ~ 10 mm. 





AA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AA 
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3, Do 
e Độ dày đĩa phanh 
Đo độ dày đĩa phanh tại vài vị trí trên đĩa phanh. 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới. 





Giới hạn độ dày đĩa phanh 


(tối thiểu) 
3.0 mm 





4. Điều chỉnh: 
e Độ đảo đĩa phanh 
VYYYYYVYYVYYVYVYVYYVYYVYYYYYYYVYVYV WV 


A. Tháo dia phanh. 
B. Xoay đĩa phanh đi một tầm lỗ bắt đĩa phanh. 
C. Lắp lại đĩa phanh. 


GHI CHÚ: 
Xiết chặt bulông b bắt đĩa phanh, thực hiện thành vài 
lần và theo quy tắc đường chéo. 








Bulông bắt đĩa phanh 


23 Nm (2.3 m.kg) 
Bôi keo phòng lỏng LOCTITE 





D Đo lại độ đảo của đĩa phanh. . 

E. Nếu nằm ngoài thông số yêu cầu, lặp lại các bước 
điều chỉnh cho tới khi đạt SE độ đảo trong phạm 
vi cho phép. 

F. Nếu không thể đưa độ đảo về trong phạm vi quy 
định cho phép, thì phải thay mới đĩa phanh. 


A AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA AAA AA 


KIỂM TRA CUM BÁNH RĂNG CÔNGTƠMÉT 


1. Kiểm tra: 
e Các bánh răng, vấu ăn khớp. 
Cong/ gãy/ hư hại/ mòn — Thay mới. 
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LẮP BÁNH XE TRƯỚC 


1. Bôi trơn: ' 
e Trục bánh xe 
e Các vòng bi bánh xe : 
e Các mép phớt dầu ` 
e Cụm bánh răng côngtơmét 





Chất bôi trơn khuyến cáo 





Mỡ gốc Lithium-Soap 


2.Lắp: 
e Dia phanh 
e Bánh xe trước : 
Tham khảo phần "Kiểm tra đĩa phanh". 


GHICHÚ:—— U U 
Khi lắp ráp, phàm däm bảo cho vấu @) trên thân cum 
bánh răng côngtơmet khớp với khe tương ứng Ó trên 
thân vỏ giảm sóc trước. 








3. Xiết chặt: 
e Êcu trục bánh xe 39 Nm (3.9 m.kg) 
_4.Lắp: 
e dây côngtơmet CU D 
GHI CHÚ: 


Khi lắp ráp, phàm đảm bảo cho khe @ trên dây 
côngtơmet khớp với vấu tương ứng @ trên cụm bánh 
răng côngtơmet. 





Phải sắp xếp luồn dây côngtơmet đúng vị trí quy 
định. 





Trước khi xiết chặt ệcu trục bánh xe, nhấn mạnh 
tay lái vài lần để kiểm tra xem chuyển động của 
giảm sóc trước có trơn tru không. 


D 


BÁNH XE SAU VÀ PHANH TANG TRỐNG | CHAS 





‡ 


BÁNH XE SAU VÀ PHANH TANG TRỐNG 


@ ống cách: | i l @ Bánh xe sau 

- Ø) Cần phanh f AÒ Chốt chế 
@ Chốt phanh ` QD Cần giữ mâm phanh 
GO Tăng xích phải  - - | đ2 Cao su giảm chấn 
®©) Kim báo độ mòn má phanh | đ3 Mâm bát đĩa xích ] 
@ Mâm phanh (2 Tăng xích trái 
( Cam phanh Ò Trục bánh xe sau U 
Má phanh ` độ Thanh kéo phanh 


"sl? Nm (0.7 mekg, 5.0 ftelb ) 


[19 Nm (1.9 mekg, 14 feib) LD KEN /// | 
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THÁO BÁNH XE SAU 
1. Dựng xe trên bề mặtnền bằng phẳng. 


Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị 
đố. ; 








GHI CHÚ:————————————— 
Dùng bệ kê thích hợp để kê và nâng bánh xe sau lên 
khỏi mặt nền. 





2. Tháo: 
e ốc chỉnh phanh sau ®© 
e Thanh kéo phanh © 
e Lò xo nén 
e Long đen 
e Chốt @ 


Nhấn mạnh chân phanh để tháo chốt ra khỏi thanh 
kéo phanh. l 


mg 





3. Tháo: 
e Chốt ché 
e Êcu bắt thanh giữ mâm phanh OU 
e Long đen 
e Bulông trên thanh giữ mâm phanh 
e Thanh giữ mâm phanh © 


4. Nới lỏng: 
e Êcu khoá bộ tăng xích (trái và phải) © 
e Êcu tăng chỉnh bộ tăng xích (trái và phải) © 





BÁNH XE SAU VÀ PHANH SAU |CHAS | 
AE he 


5. Tháo: 
e Écu trục bánh xe sau ®© 
s Long đen 
e Trục bánh xe sau @) 
e Long đen 
e ống lót ` 


6. Tháo: 
e Cụm bánh xe sau O7 


Đẩy bánh xe sau tiến về phía trước và tháo xích tải ra 
khỏi nhông sau. 


———————————--_—___ 


7.Tháo: ` 
e Cụm mâm phanh ®© 


8. Tháo: 
e ống lót GO 
. ® Cụm bát nhông sau © 


9. Tháo: 
e ống cách @ 





7-10 
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10. Tháo: 
e Gioăng O 
e Cụm cao su giảm chấn ®© 


THÁO RỜI CỤM MÂM PHANH 


1. Tháo: 
e Má phanh ®© 
e Lò xo kéo má phanh Q (48 mm) 
e Lò xo kéo má phanh © (52 mm) 


2. Tháo: 
e Êcu bắt cần cam phanh 
e Bulông bắt cần cam phanh 
e Cần cam phanh O7 
e Kim chỉ thị độ mòn má phanh ` 
e Cam phanh 


GHI CHÚ: 
Khi tháo cần cam phanh, đánh dấu lại vị trí hiện tại 
của cần cam phanh trùng với dấu đóng trên thân trục ` 
cam phanh. 





KIỂM TRA BÁNH XE SAU 


1. Kiểm tra: 
e Trục bánh xe 
e Bánh xe sau 
e Vòng bi bánh xe 
e Phớt dầu 
Tham khảo phần "Bánh xe trước và phanh đĩa 


7 - 11 
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` 2. Kiémtra: 
- de e Lốp xe 
l __ Hưhại/ mòn — Thay mới. 
Tham khảo phần "Kiểm tra lốp xe" ở chương 3. 
3.Đo: I 

e Độ không tròn đều của vành bánh xe 

e Độ đảo của vành bánh xe 
Tham khảo phần "Bánh xe trước và phanh đĩa" 


KIỂM TRA CỤM BÁT NHÔNG SAU 
1. Kiểm tra: 


e Cụm bát nhông sau 
No hư hại — Thay mới. 


e Cao su giảm chấn 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 
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KIỂM TRA PHANH SAU 


Trình tự sau đây áp dụng cho cả hai má phanh. 
1.Kiểm tra: 
e Mặt má phanh 
Trai cứng — Sửa chữa. 
Dùng giấy ráp thô trà lại những chỗ trơ bóng trên 
má phanh. 


GHI CHÚ: | 
Sau khi trà lại những bề mặt tro bóng bằng giấy ráp, 
phải dùng giẻ lau sạch. 








2.Đo: 
e Độ dày má phanh @ : 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới. 


Giới hạn độ dày má phanh 


(tối thiểu) 
2.0 mm 





Không được để dầu, mỡ dính lên bë mặt má 
phanh. 








GHI CHÚ: - 
Nếu một trong hai má phanh bị mòn quá giới han, 
phải thay mới cả bộ má phanh. 








3. Do 
e Đường kính trong của tang phanh @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới moay o. 


Giới hạn đường kính trong của 


tang phanh (tối đa) 
131 mm 





4. Kiểm tra: l 
e Bề mặt trong của tang phanh 
Dính dầu mỡ — Làm sạch. 
Dùng giề sạch tám xăng để lau sạch dầu mỡ dính 
trên tang phanh. 
Trầy xước — Sửa chữa. 
Dùng giấy ráp mịn để nhẹ nhàng đánh bóng lại bề 
__ mặttrong tang phanh. 
_ 5. Kiém tra: 
e Cam phanh 
Huhai/ mòn — Thay mới. 
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LẮP RÁP CUM MÂM PHANH 


1.Lắp: 
e Cam phanh @ 
e Kim chỉ thị độ mòn @ 


e Cần cam phanh ` 7 Nm (0.7 m.kg) 


wer we E tw Wu ww ww wv ww ww ww 


A Lắp cam phanh sao cho dấu đóng @ trên cam 
phanh quay về hướng như mô tå. 

B. Căn thẳng vu @ trên kim chỉ thị độ mòn má 
phanh với rãnh tương ứng trên cam phanh. 

C. 'Căn thẳng dấu đóng trên cam phanh với dấu 

' tương ứng trên thân cần cam phanh. 

l D. Kiểm tra lại xem má phanh đã được lắp và định vị - 

chính xác chưa. 


AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A AAA 





LẮP BÁNH XE SAU 


1. Bôi trơn: 
e ống cách 
e ống lót 
e Trục bánh xe 
e Các vòng bi bánh xe . 
e Cam phanh 
e Bulông bắt cần giữ mâm phanh 
e Mép các phớt dầu 





Chất bôi trơn khuyến cáo 
Mỡ gốc Lithium-Soap 





2.Lăp: _ , f 
e Cần giữ mâm phanh (với mâm phanh) 


Paci 


| 19 Nm (1.9 m.kg) 





e Long đen - 
° Chốt chẻ mn 
3. Lăp: 
e Chốt 
e Long den 
e Lò xo nén 
e Thanh kéo phanh 
e êcu chỉnh phanh sau 


GHI CHÚ: 
Nhấn mạnh chân phanh để lắp lại thanh kéo phanh: 
sau. . w. ị i : 
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4. Điều chỉnh: 
e Độ chùng xích 


Độ chùng xích tải ; 
25 ~ 35 mm | 


Tham khảo phần "Điều chỉnh độ chùng xích 
tải" ở chương 3. 





5. Xiếtchặt: 
e Êcu bắt trục bánh xe 


60 Nm (6.0 m.kg) 





For 
Kë 





Sau khi đã xiết chặt đủ lực, không được néi lồng 
êcu bắt trục bánh xe sau. 








PHANH TRƯỚC 


PHANH TRƯỚC 


CUM PHANH DẦU - 

@ Bulóng giữ má hanh: ` (8) Phớt piston 

© Vit xà khí . | @ Má phanh 

(Š Cụm phanh dầu | sả OO Lò xo má phanh 


Giá bắt cụm phanh dâu 

@® Bulông phía dưới bắt cụm phanh dầu 
@ Piston kẹp 

@ Phớt chắn bụi 
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Các bộ phận của hệ thống phanh dầu rất hiếm khi 

phải tháo ra: 

Bởi vậy luôn phải tuân theo những biện pháp. 

phòng ngừa sau: I 

e tháo rời các chỉ tiết, trừ khi thực sự cần thiết; 

e không bao giờ sử dụng các chất dung môi lên 
bề mặt các chỉ tiết; 

e không rửa các chỉ tiết bằng dầu phanh đã qua 
sử dụng (chỉ dùng dầu phanh mới, sạch) 

e tránh để dầu phanh rớt vào mắt, bởi vì nó sẽ 
gây tốn thương; . 

e tránh dë dáu phanh rót lën các chi tiët nhua, 
các bề mặt sơn, bởi vi nó sẽ gây hư hỏng; 

e nếu tháo bất kỳ điểm ráp nối nào trong hệ 
thống thuỷ lực, thì sẽ phải tháo toàn bộ hệ 
thống phanh, xả dầu phanh, lau rửa các chỉ tiết 
sau đó ráp lại, dó dầu và xả air. 

CỨU THƯƠNG NGAY LẬP TỨC KHI BỊ DẦU 

PHANH BẰNG CÁCH. | Wé 

e Xả nước rửa ngay trong khoảng 15 phút, sau đó 
tới ngay bệnh viện. 








THAY MÁ PHANH TRƯỚC 


GHIGHU:———==———-—- 
Khi thay mới má phanh, không phải tháo rời ống dầu 
phanh và cụm phanh dầu. 


1. Nới lỏng: 
e Các bu lông giữ cụm phanh dầu 
e Tháo cụm phanh dầu Œ) 





ë: | PHANH TRƯỚC | CHAS 





2. Tháo: 
e Chốt chẻ 
e Chốt giữ má phanh 
e Má phanh Q) 
e Lò xo má phanh 





3.Đo: 
e Giới hạn độ mòn má phanh (@) 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới cả bộ má i 
phanh. 


Giới hạn độ mòn má phanh ` 
0.8 mm 


4. Lắp: 
e Lò xo má phanh 
e Má phanh 


GHI CHÚ: , 
Khi thay mới má phanh, luôn phải thay mới cả lò xo 
má phanh. 











E wg ww vg vw vg vg vg wg vw vw vw wg wt vg vw wg vw vg vg vw 
A. Lắp một ống nhựa trong Œ) chặt khít với vít xả khí i 
CG). đầu kia của ống đặt vào trong một khay chứa. | 
B. Nói lỏng vít xả khí và dùng tay nhấn piston ép thụt | 
vào trong cụm phanh đầu. | 
C. Xiết chặt vít xả khí. : | 


Yy | Vítxả khí E 
A, | 6 Nm (0.6 m.kg) 


D. Lắp cả bộ má phanh và lò xo phanh mới. 








GHI CHỦ: steieren | 
Phải đảm bảo lắp lò xo phanh đúng nhu mô tả trên 
hình vẽ. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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5. Bôi trơn: 
e Chốt giữ má phanh 





Chất bôi trơn khuyến cáo 


Mỡ gốc Lithium-Soap 















ông được để dính dầu mỡ lên má phanh, 
e Lau sạch tất cả các dầu mỡ dư. 





6. Lắp: 
e Bulông giữ cụm phanh dầu 


7.Kiểmtra: 
e Mức dầu phanh 
Dưới vạch mức thấp nhất @ — Bổ xung dầu 
phanh tới mức quy định. 
Tham khảo phần "Kiểm tra mức dầu phanh" ở 
chương 3. f I 
8. Kiểm tra: i 
e Hoạt động của tay phanh 
Cảm giác mềm hoặc êm — Xà khí hệ thống 





phanh dầu 
Tham khảo phần "Xả khí hệ thống phanh dầu” 
ở chương 3. 


THÁO RỜI CỤM PHANH DẦU 





GHI CHÚ: - 
Trước khi tháo rời cụm phanh dầu, phải xả hết dầu 
phanh khỏi hệ thống phanh. 


7-19- 
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1. Tháo: 

` e Bulông nối ® 
e Long đen đồng @) 
e ống dầu phanh 


GHI CHỦ:—_————————____... 
Đặt đầu ống dầu phanh vào một khay chứa và bơm từ 
từ để dầu phanh chảy ra hết. 





2. Tháo: 
e Cụm phanh dầu © 
e Chốt ché 
e Chốt giữ má phanh 
e Má phanh 
e Lò xo má phanh ` 


3. Tháo: 
° Giá bắt cụm phanh dâu ®© _ 


4. Tháo: 
e Piston ép ®© 
e Phớt dầu piston @ 
e Phớt chắn bụi @ 


VWWWWVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVY 


A. Thổi khí nén vào đầu nối với ống dầu phanh trên 
cụm phanh đầu để ép piston bật ra. 


e Dùng giẻ sạch phủ xung quanh cụm phanh 
dầu. Cẩn thận để tránh bị thương do piston 
bật ra khỏi cụm phanh dầu quá mạnh. 

e Tuyệt đối không được cay piston ra. 





B. Tháo phớtpiston và phớt chắn bụi. 
AAA AAA AA AA AAA A AAA AAA A A A A A A 
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KIỂM TRA CỤM PHANH DẦU 


Lịch trình khuyến cáo việc thay thế các 
chỉ tiết phanh dầu. 


i Sau mõi hai năm và 
Dâu phanh cứ môi khi tháo rời hệ 
thống phanh 





1. Kiểm tra: 
e Piston kẹp ® 
RU xước/ mòn — Thay mới piston kẹp. 
° Xilanh cụm phanhdầu _ 
Xước/ mòn —› Thay mới xilanh cụm phanh dầu. 
e Thân cụm phanh dầu © 
Not hư hại — Thay mới cụm phanh dầu. 
e PCác đường dầu phanh 
(trên thân cụm phanh dầu) 
Tắc nghẽn — Thái sạch bằng khí nén. 


Å LUU Ý 
Phải thay mới phớt piston, mỗi khi tháo rời cụm 


phanh dầu. 








2. Kiểm tra: 
e Giá bắt cụm phanh dầu Q) 
NứU hu hai — Thay mới. 





DI P0: 


HAES 
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LẮP RÁP LẮP LAI CỤM PHANH DẦU 


e Trước khi lắp ráp lại, tất cả các chỉ tiết bên 
trong cụm phanh dâu phải được rửa sạch và 
bôi trơn bằng dầu phanh mới. 

e Tuyệt đối không được dùng các dung môi 
đối với các chỉ tiết bên trong cụm phanh 
dầu vì nó sẽ gây phồng rộp và biến dạng 
các chỉ tiết. 

e Phải thay mới phớt piston mỗi khi tháo rời 
cụm phanh dầu. 








Dầu phanh khuyến cáo 


DOT 3 hoặc 4 





1.Lắp: 
e Cụm phanh dầu ®© 
(Lắp tạm) 
e Long đen đồng mn 
e ống dầu phanh © 


e Bu lông nối @ 26 Nm (2.6 m.kg) 


Việc sắp xếp và luồn ống dầu phanh đúng vị trí 
quy định là rất quan trọng cho sự an toàn khi vận 
hành xe. Tham khảo phần "Sự sắp xếp hệ thống 
dày". 





Khi lắp ráp ống dầu phanh vào cụm phanh dầu ®© 
, phải đảm bảo ống dầu phanh @ chạm vào vấu @ 
trên thân cụm phanh dầu. 





2. Tháo: 
e Cụm phanh dầu 
3. Lắp: 
e Lò xo má phanh 
e Má phanh 
e Chốt giữ má phanh 
e Cụm phanh dầu 
Tham khảo phần "Thay má phanh trước”. 
4. Tháo: 


e Cụm đèn pha 
Tham khảo phần "Tháo đèn pha". Chương 3 


Ôn tà Là 
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5. Đổ: 





e Dầu phanh vào bình chứa trên cụm xilanh bơm 
(Dùng loại dầu phanh khuyến cáo) 


Dầu phanh khuyến cáo 
DOT 3 hoặc 4 






e Chỉ được sử dụng dầu phanh có chất lượng 
như quy định: các loại dầu phanh khác có 
thể gây hư hỏng cho các phớt dầu, dẫn tới 
rò rí dầu phanh và giảm tính năng phanh. 

e Khi cần bổ xung thêm dầu phanh thì cũng 
chỉ nên bổ xung dầu phanh cùng loại: việc 
hoà trộn những loại dầu phanh khác nhau 
có thể gây ra những phản ứng hoá học có 
hại và dẫn tới suy giám tính năng phanh. 

e Phải đảm bảo không để nước lọt vào trong 
hệ thống phanh khi đổ dầu phanh. Nước sẽ 
làm giảm mạnh điểm sôi của dầu phanh và 
dễ gây ra hiện tượng bó phanh do dầu 
phanh hoá hơi. 


eegal 








gege 


Dầu phanh dễ gây hư hỏng bề mặt sơn hoặc chỉ 


tiết nhựa. Phải lau sạch các bề mặt ngay lập tức 
khi bị dầu phanh rớt lên. 





6. Xả khí: 


e Hệ thống phanh dầu 
Tham khảo phần "Xả khí hệ thống phanh dầu" 
ở chương 3. 


7. Kiểm tra: 


e Mức dầu phanh `. 
Dưới vạch mức thấp nhất (@ — Bổ xung tới mức 
quy định. 
Tham khảo phần "Kiểm tra mức dầu phanh" ở 
chương 3. 


8. Kiểm tra: 


e Hoạt động của tay phanh 
Cảm giác mềm hoặc êm -› Xả khí hệ thống: 
phanh. _ I 
Tham khảo phần "Xå khí hệ thống phanh dầu" 
ở chương 3. 


9.Lắp: 


e Cụm đèn pha 
Tham khảo phần "tháo đèn pha” ở chương 3. 
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CỤM XILANH BƠM DẦU: 
®© Cụm piston bơm dầu 


-_ @ Nắp bình chứa dầu phanh . 


(3 Màng ngăn cao su 

@ Thân xilanh bơm đầu ` 

@ Giá bắt xilanh bơm dầu ` 
@ ống dầu phanh 

(D Tay phanh ñ 

(8) Công tắc đèn phanh trước 





26 Nm (2.6 mekg, 19 ftelb ) 





PHANH TRƯỚC | CHAS 


THÁO RỜI CỤM XILANH BƠM DẦU 


| GHI CHÚ: | 
. Trước khi tháo rời cụm phanh xilanh bơm dầu, phải xả 
hết dầu phanh ra khỏi hệ thống. 











1. Tháo: 

e Yếm cạnh (trái và phải) 

e Yếm trước : 

- Tham khảo phần "Tháo yếm xe trước” ở chương 
3. 

e Cụm đèn pha 
Tham khảo phần "Tháo cụm đèn pha" ở chương 
3. H 


2. Tháo: 
e Bulông nối OU 
e Long đen đồng © 
e ống dầu phanh 





GHI CHÚ: 
Để hứng dầu phanh chảy ra, đặt một khay chứa phía 
dưới cụm xilanh bơm và đầu ống dầu phanh. 











3. Tháo: 
e Cụm xilanh bơm DU 


4. Tháo: 
e Công tắc đèn phanh đ) 
e Tay phanh © 
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5. Tháo: 
e Cụm piston bơm O7 





6. Tháo: 
e Nắp cụm xilanh bơm ®© 
e Giá giữ màng cao su @) 
e Màng cao su @ 


7. Tháo: 
e ống dầu phanh © 
e Kẹp ống dầu phanh © 
e Giá giữ ống dầu phanh @ 


KIỂM TRA CỤM XILANH BƠM DẦU 


1. Kiểm tra: 
e Cụm xilanh bơm dầu Œ 
Hưhại/xước/ mòn — Thay mới. 
e Đường dầu @) 
(Trên cụm xilanh bơm dầu) 
Tắc nghẽn Ə Thổi sạch bằng khí nén. 


2. Kiểm tra: 
e Cụm piston bơm dầu 
Hưhại/xước/ mòn — Thay mới. 
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3. Kiểm tra: 
e Bình chứa dầu @ 
._ Nút hư hại — Thay mới. 
e Màng cao su trên nắp bình dầu phanh @ 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 





4. Kiểm tra: 
e ống dầu phanh ®© 
Nứt hư hại/ mòn — Thay mới. 


LẮP RÁP CỤM XILANH BƠM DẦU 


e Trước khi lắp ráp cụm xilanh bơm, tất cả các 
chỉ tiết bên trong phải được rửa sạch và bôi 
trơn bằng dầu phanh mới, sạch. 

e Không được dùng dung môi với các chỉ tiết 
này. 


Dầu phanh khuyến cáo 
DOT 3 hoặc 4 


1.Lắp: 
e Cụm xilanh bơm đầu (O 


11 Nm (1.1 m.kg) 








GHỈEHỦ:——————==——=- 
e NKhi lắp giá bắt cụm xịjlanh bơm, phải lưu ý 
quay dấu "UP" lên phía trên. 
e Căn chỉnh góc độ của cụm xilanh bơm phù hợp. 
e Trước tiên, xiết chặt bulông trên sau đó xiết 
chặt bulông dưới. 
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2. Lëp: 
` e Long đen đồng Q) DEn 
æ ống dầu phanh © 


e Bulông nối 26 Nm (2.6 m.kg) 
Å LƯU Ý 


Việc sắp xếp và luồn ống dầu phanh đúng vị trí 
quy định là rất quan trọng cho sự an toàn khi vận 
hành xe. Tham khảo phần "Sự sắp xếp hệ thống 
dây", 








GHI CHÚ: —_ 
Xoay tay lái qua trái, qua phải để khẳng định là ống 
dầu phanh không chạm vào các chỉ tiết khác (ví dụ: 
bối dây điện, các dây cáp điều khiển, ...). Sửa chữa 
lại nếu cần thiết. 





3. Để: 
e Dầu phanh vào bình chứa 
(Dùng loại dầu phanh khuyến cáo) 


Dầu phanh khuyến cáo 


DOT 3 hoặc 4 





° Chỉ được sử dụng dầu phanh có chất lượng 
như quy định: các loại dầu phanh khác có 
thể gây hư hỏng cho các phớt dầu, dẫn tới 
rò rí dầu phanh và giảm tính năng phanh. 

e Khi cần bổ xung thêm dầu phanh thì cũng 
chí nên bổ xung dầu phanh cùng loại: việc 
hoà trộn những loại dầu phanh khác nhau 
có thể gây ra những phản ứng hoá học có 
hại và dẫn tới suy giảm tính năng phanh. 

s Phải đảm bảo không để nước lọt vào trong 
hệ thống phanh khi đổ dầu phanh. Nước sẽ 
làm giảm mạnh điểm sôi của dầu phanh và 
dễ gây ra hiện tượng bó phanh do dầu 


phanh hoá hơi. 
—————_--____.-_ —.--. 


EEE 





PHANH TRƯỚC 








Dầu phanh có thể gây hư hại bë mặt sơn và các 
chỉ tiết nhựa. Bởi vậy, phải lau sạch ngay những 
chô bị dầu phanh rớt lên. 

—— qr T 





4. Xà khí: 
e Hë thóng phanh dáu sa 
Tham khảo phần "Xå khí hệ thống phanh dầu" 
_ chuong 3. 





5. Kiểm tra: 
e Mức dầu phanh 
Dưới vạch mức thấp nhất © — Bổ xung tới mức 
quy dinh. 
Tham khảo phần "Kiểm tra mức dầu phanh" ở 
chương 3. 


6. Kiểm tra: 
e Hoạt động của tay phanh 
Cảm giác mềm hoặc êm — Xà khí hệ thống 
phanh. 
Tham khảo phần "Xả khí hệ thống phanh dầu" 
ở chương 3. 





GIẢM sóc TRƯớc |CHAS| SO 


GIẢM SÓC TRƯỚC 


@ Nút giảm sóc trước Ke Vỏ ngoài 

@) Phót chắn bụi @ Bulông bắt ty giảm chấn 
@ Phanh hãm phớt dầu 

(4) Phớt dầu giảm sóc 

© Lò xo giảm sóc trước . 

@ Ty giảm sóc 

Œ ống trong 





GIÁM SÓC TRƯỚC |CHAS| Be 








THÁO CỤM GIẢM SÓC TRƯỚC 


Trình tự sau đây áp dụng cho cả hai bên giảm sóc. 
1. Dựng xe trên bề mặt nền bằng phẳng. 


Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị 
đồ. 








GHI CHÚ: 
Dùng bệ thích hợp kê gầm máy để nâng bánh xe 
trước lên khỏi mặt nền. 








2. Tháo: 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
e Yếm trước 
e Tấm ốp giữa 
e Tấm ốp dưới 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe trước" ở chương 
3. 


3. Tháo: 
e Cụm phanh dầu 
e Giá giữ ống dầu phanh 
Tham khảo phần "Phanh trước". 
e Bánh xe trước 
Tham khảo phần "Bánh xe trước và đĩa 
phanh". 





4. Tháo: 
e Bulông bắt nắp ốp giảm sóc (trái và phải) 
e Các bạc lót (trái và phải) 
e Các bạc đệm 
e Nắp ốp giảm sóc trước (trái và phải) © 











GIẢM.SÓC TRƯỚC | CHAS 


5. Tháo: 
e Nút giảm sóc ®© 
- (bằng luc giác 10) 
6. Nới lỏng: 
° Bu lông bắt giảm sóc @ 
(Dùng lục giác chìm 10mm) 


Phải đỡ cụm giảm sóc trước, trước khi nới lỏng 
bulông bắt giảm sóc trước với chạc ba. 








7. Tháo: 
e Cụm giảm sóc trước 


THÁO RỜI CỤM GIẢM SÓC TRƯỚC 
Trình tự sau đây áp dụng cho cả hai bên giảm sóc. 
1. Tháo: 

e Lò xo giảm sóc trước 


2.XẢ: 
e Hết dầu giảm sóc. `` 


GHI CHÚ: ———__________—_ 
Trong khi xả dầu giảm sóc, kéo ống trong Q) ra vào 
vài lần để xả hết. 


— r . .. U 


3. Tháo: 
e Phớt chắn bụi 
e Phanh hãm phớt dâuQ 
(Dùng tôvít det) 


` CHÚ Y: 
Tránh gáy huhai cho bë màt ëng trong. 








——  ].?:_°.. 











GIẢM SÓC TRƯỚC | CHAS | 


4. Tháo: 
e Bulông bắt ty giảm chấn 
e Long đen đồng 


Dùng lục giác chìm 10 mm (D và tay T dài @) để giữty 
giảm chấn, trong khi nói lông bulông @ bắt ty giảm 
chấn. f 


Tay T dài 
90890 - 01326 


5. Tháo: 
e óng trong 
e Lò xo hồi 
e Ty giảm chấn 


GHI CHÚ: 
Kéo ống trong và ty giảm chấn ra cùng mội lúc. 














6. Tháo: 
e Phớt dầu giảm sóc ®© 


@ Gië đệm 





GIÁM SÓC TRƯỚC | CHAS 


KIEM TRA CUM GIÁM SÓC TRƯỚC 





Trình tự sau đây áp dụng cho cả hai bên giảm sóc 
1. Kiểm tra: f 
e ống Wrong D _ 
` e Vỏgiảmsóc@ › 
Cong/hưhại/xước — Thay mới. 


.Không được cố gắng sửa chữa, uốn thẳng lại một 
ống trong đã bị cong, làm vậy có thể làm nó bị 
yếu đi nghiêm trọng. 








2.Do: 
e Độ dài tự do của lò xo giảm sóc @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới. 


Độ dài tự do của lò xo giảm sóc 
295.3 mm | 
<Giới hạn>: 289.4 mm 






3. Kiểm tra: 
e Ty giảm chấn CU 
Hưhại/ mòn ->› Thay mới. 
Tắc nghẽn các lỗ —› Thổi sạch bằng khí nén. 









e Cụm giảm sóc trước có cấu tạo phức tạp với 
ty giảm chấn bên trong, cấu trúc này sẽ bị 
ảnh hưởng rất xấu nếu có ngoại vật bên 
ngoài lọt vào. 

e Khi tháo ráp cụm giảm sóc trước, tuyệt đối 
không để ngoại vật bên ngoài lọt vào. 





GIẢM SÓC TRƯỚC |CHAS 


LẮP RÁP CỤM GIẢM SÓC TRƯỚC 





Trình tự sau Bì áp dụng cho cả hai bên giảm sóc 


° Phải đảm bảo mức dầu giảm sóc ở hai bên 
đều nhau. f 

e Lượng dầu không đều sẽ gây mất ổn định và 
ảnh hưởng xấu đến khả năng điều khiến. 





GHI CHÚ: 
e Khi lắp ráp lại cụm giảm sóc trước, phải thay 
mới phớt dầu giảm sóc. 
e Trước khi lắp ráp, phải đảm bảo tất cả các chỉ 
tiết đã được làm sạch sẽ. 








1.Lắp: 
e Ty giảm sóc OI 
e Lò xo hồi 
° ống trong © 





Đưa ty giảm sóc trượt từ từ vào trong lòng ống 
trong Gi cho đến khi nó nhô ra ở đầu dưới của 
ống trong. Cẩn thận để không gây hư hại cho ống 
trong. 





2. Bôi trơn: 
e Bề mặt ống trong 


Chất bôi trơn khuyến cáo 


Dầu giảm sóc 10W hoặc 
loại tương đương 





-3. Xiết chặt: 
e Bulông bắt ty giảm chấn ®© 








GIÁM SÓC TRƯỚC |CHAS 


GHI CHÚ: 
Xiết chặt bulông bắt ty giảm chấn @ trong khi giữ ty: 
giảm chấn bằng tay T dài Q) gắn với lục giác chìm 10 
mm 


Tay T dài I 
90890 - 01326 


4. Lắp: 
° Phát dầu giảm sóc ori 
(Dùng quả nên @ đồ gá lắp phớt giảm sóc ©) ) 











Quả nën 
90890 - 01184 


Đồ gá lắp phớt ` 
90890 - 01186 








Phải lắp phớt sao cho phía có dấu và ký hiệu 
hướng lên phía trên. 








GHI CHÚ: - 

e Trước khi lắp phớt dầu giảm sóc, phải bôi trơn 
các mép phớt bằng mỡ gốc Lithium-soap. 

e Bôi trên mặt ngoài của ống trong một lớp dầu 
giảm sóc mới. 

e Trước khi lắp phớt, phải dùng nylon mỏng @ 
phủ lên trên miệng ống trong để bảo vệ cho 
mép phớt khi lắp. 





5. Lắp: 
e Phanh hãm phớt dầu ®© m 


GHI CHÚ: 
Căn chỉnh phanh hãm phớt dầu để nó nằm khớp . 
trong rãnh lắp phanh trong lòng ống trong. 














GIẢM SÓC TRƯỚC 












6. Đổ dầu: 


e Đổ dầu giảm sóc 


(Dùng loại dầu giảm sóc khuyến cáo) 


Lượngdầu (một bên giảm sóc) 
0.064 lít 

Dầu khuyến cáo 

Dầu giảm sóc 10W hoặc 

loại tương đương 







Mức dầu giảm sóc @ 
(tính từ mép trên ống trong, khi 
ống trong được nhấn xuống hết 


khi không có lò xo) 
104.5 mm 


|—————————_— E 





GHI CHŨ: 
e Khi đổ dầu giảm sóc, phải giữ giảm sóc thẳng 
đứng. 
e Sau khi đổ dầu, dịch chuyển ống trong ra, vào 
vài lần để dầu giảm sóc phân bố đều. 





7.Lắp: 
e Lò xo giảm sóc ®© 
GHI CHÚ: 


Lắp lò xo giảm sóc với bước lò xo nhỏ quay lên phía 
trên. 











LẮP GIẢM SÓC TRƯỚC 


Trình tự sau đây áp dụng cho cả hai bên giảm sóc 
1.Lắp: 
e Giảm sóc trước OC 
e Nút giảm sóc © 
Xiết tạm bulông bắt giảm sóc với chạc ba. 
GHI CHÚ: — 
Kéo ống trong lên hết, sau dó lắp nút giảm sóc ©. 





co S¬——¬>¬¬3N 








2. Xiết chặt: 
e Bulông bắt giảm sóc trước với chac ba ®© 


| 43 Nm (4.3 m.kg) 
e Nút giảm sóc © 50 Nm (5.0 m.kg) 





IẢM SÓC TRƯỚC | CHAS 


3. Lắp: 


e Chắn bùn trước 10 Nm (1.0 m.kg) 


4.Lắp: 
e Bánh xe trước 
Tham khảo phần "Bánh xe trước và đĩa phanh" 
e Giá giữ ống dầu phanh I 
e Cum phanh dáu 
Tham khảo phán "Phanh trước" 





TAY LÁI |CHAS 





TAY LÁI 
@) Gương chiếu hậu (trái và phải) Dây le gió 
" GI Tayga @ Dây ga 
Cụm công tắc tay lái phải (0 Giá bắt tay lái 


( Tay phanh trước 

@ Tay lái 

© Cụm công tắc tay lái trái 
Q Tay nắm trái 





|⁄4|23 Nm (2.3 mekg, 17 ftelb ) 





TAY LÁI |CHAS 


THÁO TAY LÁI 
1. Dựng xe trên bề mặt nền bằng phẳng. 


ram__ 


Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị 
đồ. : I 





2. Tháo: Gs 

e Yếm cạnh (trái và phải) 

e Yếm trước 

e Tấm ốp giữa i 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe trước" ở chương 

D 3. 

e Cụm đèn pha 
Tham khảo phần "Thay thế bóng đèn pha" ở 
chương 3. 


3. Tháo: 
e dắc nối dây với cụm đồng hồ @ 
e Jắc nối dây với cụm công tắc tay lái phải © 
e Jdắc nối dây với cụm công tắc tay lái trái © 
e Jắc nối dây công tắc đèn phanh trước © 


4. Tháo: 
e Dây côngtơmet(} 
5. Tháo: 
e Dây đai thít bằng nhựa © 
e Cụm đồng hồ côngtơmet @ 





6. Tháo: 
e Gương chiếu hậu (trái và phải) Q) 
e Cụm xilanh bơm dầu @) 








+ 








TAY LÁI | CHAS 


7. Tháo: : 
e Cụm công tắc tay lái phái ®© 





8. Tháo: 
e Dây ga Q 
e Tay ga 


9. Tháo: 
e Chặn tay nắm Œ) 


10. Tháo: 
e Tay nắm CU 


GHI CHÚ: — ——— 
Dùng khí nén thổi vào khe giữa tay lái và tay nắm cao 
su, đồng thời kéo dần tay nắm cao su ra khỏi tay lái. 








TAY LÁI |CHAS 
11. Tháo: 


e Ro le nháy 
e Dây giữ bối dây điện ®© 








12. Tháo: 
e Tay lái ®© 
e Long đen 
e Đệm 
e Giá bắt tay lái @) 


KIỂM TRA TAY LÁI | 


1. Kiểm tra: | 
e Tay lái ®© 
Cong/ n(t/ huhai — Thay mới. 


== a 
Không được cố uốn thẳng lại một tay lái bi cong 
bởi vì làm vậy sẽ làm tay lái bị yếu đi nghiêm 
trọng. 





LẮP TAY LÁI 


1. Dựng xe trên bề mặt nền bằng phẳng. 


“= S 


Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị 
đồ. 





2.Lắp: 
° Giá bắt tay WO) [A] 53 Nm (6.3 m.kg) _] 
GHI CHÚ: 


Căn thẳng vấu @ trên giá tay lái với khe tương ứng ® 
trên thân trục lái. 











TAY LÁI |CHAS| G 


E 





3. Lắp: 
e Các đệm 


e Các long đen 

e Tay lái 23 Nm (2.3 m.kg) 

e Dây giữ bối dây điện 

Tham khảo phần "Sắp xếp hệ thống dây" ở 
chương 2. 
4. Lắp: 
e Tay nắm 
wWWwWWWWWWVVVVVVVVVYYYVYVVYYVVYW 
A. Bôi một lớp keo dán cao su mỏng lên trên bề mặt 
tại đầu bên trái tay lái. 

D Đưa tay nắm vào và kéo trượt nó phủ hết đầu trái 
của tay lái. f : 

C. Lau sạch hết keo dán dư ra bằng giẻ sạch. 


——FrF rp m aassrr s 
Khóng dugc cham vào tay nám khi keo dán chua 
khó hàn. 





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


5.Lắp: 
e Tay ga đ) 
° Dây ga Q 
e Cụm công tắc phài © 


GHI CHÚ: 
Bôi trơn bên trong tay ga bằng một lớp mỏng mỡ gốc 
Lithiúm-Soap, sau đó lắp nó vào đầu tay lái. l 











6.Lắp: 
e Nắp cụm công tắc phải G) 


GHI CHÚ: - - 
Căn thắng vấu @ trên nắp công tắc tay lái trái với khe 
tương ứng trên tay lái. 


Phải đảm bảo rằng tay ga hoạt động trơn tru. 


























TAY LÁI |CHAS 
7.Lắp: 


+ Cụm xilanh bơm 


Tham khảo phần "Phanh trước". 
8. Lắp: 
e Dây đai thít nhựa 
Tham khảo phần "Sắp xếp hệ thống dây". ở 
chương 2. 
9. Căn chỉnh: 
e Độ rơ tự do dây ga 
Tham khảo phần "Căn chỉnh độ rơ tự do dây 
ga". ở chương 3. ; 


Độ ro tự do dây ga (đo tại mép 


tay ga) 
3~7mm 














cổ PHÕT |CHAS 
CỔ PHỐT 


@) ốc cổ phốt trên 

< @ óc cổ phốt dưới 

(3 Nắp che bát phốt 

@ Bát phốt (chén cổ) trong 
@) Vòng bi phía trên 

@ Bát phốt (chén cổ) ngoài 
(Ð Vòng bi dưới 

Chạc ba 








CỔ PHỐT |CHAS Bee 


THÁO CHẠC BA 
1. Dựng xe trên bề mặt nền bằng phẳng. 
A. uuu y 
=== = 


Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị. 
đô. f I 








2. Tháo: 

e Yếm canh (trái và phải) 

e Tấm ốp giữa 

e Tấm ốp dưới I 
Tham khảo phần "Tháo yếm xe trước” ở chương 
3. 

e Cụm giảm sóc trước 
Tham khảo phần "Giảm sóc trước". 

e Tay lái 


3. Tháo: 
e ốc cổ phốt trên © 
e ốc cổ phốt dưới (2) 


_ Dùng cờ lê mở có xe để giữ ốc cổ phốt dưới, sau đó 
dùng cờ lê mở ốc cổ xe để vặn ốc cổ xe trên ra. 





Cờ lê mở cổ xe 


90890 - 01403 
Cờ lê mở ốc cổ xe 
90890 - 01268 





AA LUUg 

EE 
Phải đỡ chạc ba chắc chắn để tránh nguy hiểm 
do chạc ba bị rơi xuống. : 





KIÉM TRA CÓ PHÓT 
1. Rửa sạch: 
e Các vòng bi 


e Các bát phốt (chén cổ) 


- Chất tẩy rửa khuyến cáo 


Dầu hoả 
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2. Kiểmtra: 
e Các vòng bi © 
e Các bát phốt (chén cổ) @ 
Hưhạji/ rỗ/ mòn — Thay mới. 


3. Thay mới: 
e Các vòng bi 
e Các bát phốt (chén cổ) 


WWW WWW E WW WWW WW www er 

. Tháo các bát phốt (chén cổ) bên trong ống cổ phốt 
bằng cách dùng một thanh dài (Q) và búa. 

B. Tháo các bát phốt (chén cổ) trên chạc ba bằng 
cách dùng búa đóng vào đục det ®©. 

C. Lắp các vòng bi và nắp cao su mới. 






Nếu lắp các bát phốt (chén cổ) không chuẩn xác 
thì có thể gây hư hồng cho ống cổ phốt. 








GHI CHÚ: - 
e Luôn thay mới các vòng bi và bát phốt (chén 
cổ) theo cả bộ.. | 
e Mỗi khi tháo rời cổ phốt, phải thay mới các 
gioăng phớt cao su. 





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^X^A 


4. Kiểm tra: 
e Chac ba @ 
(bề mặt dọc theo ống cổ phốt) 
Cong/ nứt/ hư hại — Thay mới. . 
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LẮP CỔ PHỐT 





1. Bối trơn: 
e Vòng bi trên 
e Vòng bi dưới 
e Các bát phốt (chén cổ) 





Chất bôi trơn khuyến cáo ` 
Mỡ gốc Lithium-Soap 


2.Lắp: 
e ốc cổ phốt dưới 
e ốc có phốt trên 
Tham khảo phần "Kiểm tra và điều chỉnh cổ 
phốt" ở chương 3. 


3. Lắp: 
e Cụm giảm sóc trước f 
Tham khảo phần "Giảm sóc trước". 





CUM GIẢM SÓC SAU VÀ CÀNG SAU |CHAS 


CỤM GIẢM SÓC SAU VÀ CÀNG SAU 


- @ Giảmsócsau ` 
CG) Cần giữ mâm phanh 
@ Càng sau 

Bạc càng 

@ Trục càng sau 

@ Hộp xích 


| 46 Nm (4.6 mekg, 33 ftslb ) 


@ 











E | 


CUM GIÅM SÓC SAU VÀ CÀNG sau |CHAS| ok 


THÁO GIÁM SÓC SAU VÀ CÀNG SAU 
1. Dựng xe trên bề mặt nền bằng phẳng. 


Dựng xe chắc chắn để tránh nguy hiểm do xe bị 
đồ. l : I 








GHI CHÚ: 
Dùng bë thích hợp kê để nâng bánh xe sau lên khỏi 
mặt nền. 


—sNv—— p 


2. Tháo: 
e Tấm ốp giữa 
e Yếm cạnh (trái và phải) 
Tham khảo phần "Tháo ốp sườn" ở chương 3. 
e ống xả l 
Tham khảo phần "Tháo động cơ" ở chương 4. 
e Bánh xe sau : 
Tham khào phán "Bánh xe sau và phanh sau". 


3. Tháo: 
e Các bu lông bắt hộp xích 
e Hộp xích Q) 


4. Tháo: 
e É cu 
e Long den 
e Cần giữ mâm phanh ®© 











CUM GIẢM sóc SAU VÀ CÀNG SAU |CHAS| 6| 
5= ..,d........-............. 


5. Tháo: 
° Bulông bắt giảm sóc sau (trên và dưới) ®©) 
e Long đen 
e Écu bắt giảm sóc sau (trên và dưới) @) 
e Long đen r 
e Giảm sóc sau (trái và phải) @ 


6. Do: 

e Độ ro lắc ngang của càng sau 

e Độ rơ lắc dọc của càng sau 
Www wv ww ww wu wu ww a E wt WE er er pr ve em 
A. Đo lựcxiết êcu bắt trục càng sau. 


Êcu bắt trục càng sau 
66 Nm (6.6 m.kg) 


B. Do độ ro lắc ngang càng sau [A] bằng cách nắm 
đuôi càng sau và lắc qua, lắc lại. 

A. Nếu độ rơ lắc ngang nằm ngoài thông số yêu cầu, 
kiểm tra lại bạc càng. | 





Độ rơ lắc ngang của càng sau 


(Đo tại đuôi càng sau) 
1.0 mm 





C. Kiểm tra su dịch chuyển xoay lên, xuống của 
càng sau[B] . l 
Nếu dịch chuyển không trơn tru, hoặc bị kẹt, kiểm 
tra lại bạc càng. 


^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 





CỤM GIẢM SÓC SAU VÀ CÀNG SAU 








7. Tháo: 
e :Êcu bắt trục càng sau @2 
e Long đen © 
e Trục càng sau @ 
e Càng sau Gi 


KIỂM TRA GIẢM SÓC SAU 


1. Kiểm tra: 
e Ty giảm sóc sau 


Cong/ hưhại — Thay mới cả cụm giảm sóc sau. 


e Giảm sóc sau 
Chảy dầu — Thay mới cả cụm giảm sóc sau. 
e Lò Xo 
Hưhại/ mòn — Thay mới cả cụm giảm sóc sau. 
e Bạc 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 
e Bulông 
Cong/ hư hại/ mòn — Thay mới. 
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KIỂM TRA CÀNG SAU 


1.Kiểm tra: 
e Càng sau. 
Cong/ nứt/ hư hại —> Thay mới. 


2.Kiểm tra: 
e Trục càng sau 
Lăn trục càng sau trên mặt bàn máp: 
Cong — Thay mới. 


= =s Z= === 


Không được cố uốn thẳng lại một trục càng sau 
bị cong bởi vì làm vậy sẽ làm trục càng sau bị yếu 
đi nghiêm trọng. 











3. Rửa sạch 
e Trục càng sau 
e Long đen 
° Bạccàng -: d 
Chất tẩy rửa khuyến cáo 
—| me 
4. Kiểm tra: 
e Long đen 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 
e Bạc càng 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 


LẮP RÁP GIẢM SÓC SAU VÀ CÀNG SAU 


1. Bôi trơn: 
e Trục càng sau. 


Chất bôi trơn khuyến cáo 


Mỡ gốc Litium-Soap 
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2.Lắp: 
e Càng sau ` 
e Trục càng sau 
e Long đen 
e Écu bắt trục càng sau 


66 Nm (6.6 m.kg) | 





3. Lắp: 
e Cụm giảm sóc sau 
e Êcu bắt giảm sóc sau 
e Bulông bắt giảm sóc sau 


46 Nm (4.6 m.kg) | 
4. Láp: ip 
e Cần giữ mâm phanh. 
16 Nm (1.6 m.kg) 


x 


5. Lăp: 
e Hộp xích 
| | | 10 Nm (1.0 m.kg) 
6. Lắp: 


e Bánh xe sau 
Tham khảo phần "Bánh xe sau và phanh sau". 
e ống xả 
. Tham khảo phần "Tháo động cơ" ở chương 4. 
e Yếm sau (trái và phải) 
Tham khảo phần "Tháo ốp sườn" ở chương 3. 


NHÔNG VÀ XÍCH TẢI |CHAS 


A ` z ? 
NHONG VA XICH TAI 
. Œ Bát nhông saù Xích tải 
.Ø) Nhông sau (9 Nhông trước 
@ Long đen khoá đ Phanh hãm 
@ ống lót (D Mang cá 
®© Phớt dầu 
@ Vòng bi 


CO Khoá xích 
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THÁO NHÔNG VÀ XÍCH TẢI - 
1. Dựng xe trên bề mặt nền bằng phẳng. 
A LUUN l I 


Dựng xe chắc chắn dë tránh nguy hiểm do xe bị 
dó. i 








GHI CHÚ: meam | 
Dùng bê thích hợp kê để nâng bánh xe sau lên khỏi ! 
màtnën. i 
— = 
2. Tháo: 

s Bánh xe sau 

e Bát nhông sau 

Tham khảo phần "Bánh xe sau và phanh sau". 


3. Tháo: 
e Bu lông cần số 
e Cần số © 
e Bulông bắt nắp marfg cá 
e Nắp mang cá © 


4. Tháo: g 
e Khoá xích Q? 
e Má mắt xích © 
e Thân mắt khoá xích © 


5. Tháo: 
e Xích tải 





6. Tháo: 

e Bu lông phanh hãm nhông trước 
e Phanh hãm nhông trước ®© 

e Nhông trước @) 


NHÔNG VÀ XÍCH TẢI | CHAS 


7. Bê thẳng các mép long đen khoá 
8. Tháo: 

e Écu bắt nhông sau 

e Bulông bắt nhông sau ` 

e Long đen khoá Œ) 

e Nhông sau © 


KIỂM TRA NHÔNG VÀ XÍCH TẢI 


1.Đo: i 

e Độ dài của 15 mắt xích phía trong @ và phía 
ngoài (Ü) của chốt xích 

e Chiều dài © từ tâm của các chốt xích 
=(a+b)/2 

e Nếu chiều dài © 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới xích tải, 
nhông trước, nhông sau. 


=9G~ØG-ØG-<26-96-96-9G-ll€ 


Giới hạn độ dài 15 mắt xích 
(tối đa) 





GHI CHÚ: “=—__-....-=-=. 
s Khi đo độ dài 15 mắt xích, phải kéo căng đoạn 
xích. BW 

e Thực hiện việc đo này tại một số đoạn xích. 








2. Kiểm tra: 
e Xích tải 
Ket các mặt xích — Vệ sinh sạch sẽ và bôi trơn. 


3. Vệ sinh: 
e Xích tải 


WVWWWWWwVVwVVVVVVVVVVVVvVvvyw 


A. Lau sạch xích tải bằng giê sạch. 

B. Ngâm xích trong khay dầu hoà để làm tan và loại 
bỏ hết những chất bẩn còn lại. 

C. Lấy xích ra và lau khô. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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4. Kiểm tra: 
e Các con lăn xích ®© 
Hưhại/ mòn — Thay mới xích tải. 
e Các má xích @) 
Nứt/ hư hại/ mòn — Thay mới xích tải. 


5. Bôi trơn: 
e Xích tải 





Chất bôi trơn khuyến cáo 


Dầu nhớt động cơ hoặc loại 
bôi trơn xích tải chuyên dùng ` 





6. Kiểm tra: 
e Nhông trước 
e Nhông sau I l 
Mon quá 1/4 răng @ — Thay mới cả bộ nhông và 
xích tải. l 
Các răng nhông bị uốn cong — Thay mới cå bộ 
nhông và xích tải. 
@ Chính xác 
Œ Con lăn xích 
@ Nhông 


——In—rRp _ &—.F 


LÁP NHÔNG VÀ XÍCH TẢI 


1.Lắp: 
e Nhông sau ®© 
e Long đen khoá © RS 
e Bulông bắt nhông sau 
e Ê cu bắt nhông sau 


GHI CHÚ: - 
Xiết chặt bulông theo quy tắc đường chéo. í 








2. Bẻ gập: 
e Mép các long đen khoá ©) 


GHI CHÚ: : - - 
Bé mép các long đen khoá thẳng với cạnh của êcu. 
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3. Lắp: 
e Nhông trước © 
e Phanh hãm © 
e Bu lông bắt phanh hãm 


4. Bôi trơn: 
e Xích tải 
e Mắt khoá xích DI 








Chất bôi trơn khuyến cáo 
Dầu nhớt động cơ hoặc loại 
bôi trơn xích tải chuyên dùng 






5. Lắp: 
e Mắt khoá xích 
e Má khoá xích 


6.Lắp: 
e Khoá xích Q) 


GE | 
ES LG I 
e Phải lắp khoá xích theo hướng quy định nhu 
mô tả trên hình vẽ. 
e Không bao giờ lắp một xích mới lên nhông 
đã bị mòn; làm vậy thì tuổi thọ cửa xích mới 
cũng sẽ rất ngắn. 
== .—=-=--=-.. 











7. Điều chỉnh: 
e Độ chùng xích tải 
Tham khảo phần "Điều chỉnh độ chùng xích 
tải" ở chương 3. ` 


Độ chùng xích tải 
25~35mm 








Xích tải quá căng sẽ gây quá tải cho động cơ và 
các chỉ tiết quan trọng khác. Còn nếu xích tải quá 
chùng thì sẽ dễ gây trượt, tuột xích, gây hư hồng 
nghiêm trọng cho hộp xích, càng sau, gây tai 
nạn. Bởi vậy phải luôn kiểm tra và điều chỉnh độ 
chùng xích tải trong phạm vị quy định. 

EEN 





CÁC CHI TIẾT ĐIỆN | ELEC 


HỆ THỐNG ĐIỆN 
CÁC CHI TIẾT ĐIỆN 
. @ Mô bin sườn Cầu chì 
@ Khoá điện Bối dây điện 


(3 Công tắc đèn phanh sau 
(& Dây âm ắc quy 

@ ắc quy 

@ Dây dương ắc qui (T135SE) 
Œ Dây dương ắc qui (T135S) 
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@ coi Cảm biến nhiệt độ 


. @ Rơ le nháy xinhan © Cụm C.D.I 
@ Rơ le đề a 
@ Phao xăng E 
@cCucsac ` ; 
@ Ro le motor quạt két nước 
@ Công tắc báo số 
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KIỂM TRA THÔNG MẠCH CÔNG TẮC ĐIỆN 

CÁC BƯỚC KIẾM TRA 

Dùng đồng hồ đo điện. Kiểm tra sự thông mạch của 
công tắc ở các đầu nối để xác định chúng có thông 
mạch hay không. 

Thay linh kiện nếu số đo không đúng. 


Ge | 
Không được cắm đầu do vào khe đầu dây @ . 
Luôn luôn phải đưa đầu đo vào phía đối diện của 
đầu nối dây, tránh làm lông hoặc gây hư hại các 
đầu dây. 


Đồng hồ đo điện 
90890 - 03112 | 


GHI CHÚ: 
e Bật công tắc vị trí "ON" "OFF " trong vài lần. 
e Chỉnh đồng hồ đo về vị trí số 0 trước khi kiểm 

tra công tắc điện 
e Văn đồng hồ ở vị trí " X1Q " 














SỰ THÔNG MẠCH CÔNG TÁC ĐIỆN BIÉU THỊ 
TRONG TÀI LIỆU NÀY 

Cuốn tài liệu này có các sơ đồ dây nối như sơ đồ nối ở 
bên trái, nó nhằm chỉ sự nối ở các đầu nối của công 
tắc (Ví dụ: khoá điện, cụm công tắc tay lái v.v.). Cột 
ngoài cùng bên trái biểu thị vị trí khác nhau của công 
tắc, hàng trên cùng biểu thị màu sắc của các đầu dây 
nối với nhau trên công tắc. 

Vị trí công tắc @ và màu đầu dây @ được mô tả trên 
hình bên. 


O----O Biểu thị sự đang nối kín, có nghĩa là đang 
thông mạch. 


Ví dụ trong sơ đồ bên: 
"Br và R" thông mạch với nhau khi vị trí công tắc đang 
ở chế độ "ON". 
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Công tắc đèn phanh trước 
Công tắc còi 

Công tắc pha/cốt 

Công tắc xinhan 

Công tắc đề 

Công tắc bật đèn pha 

Công tắc báo vị trí số truyền 
Khoá điện 

Cầu chì 

Công tắc đèn phanh sau 
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KIỂM TRA BÓNG ĐÈN VÀ ĐUI ĐÈN 


Kiểm tra các bóng đèn về tình trạng hư hại, mòn đầu 
cực, sự thông mạch giữa các đầu cực. 


Hư hai/ mòn > Thay mói bóng đèn, có thể thay cả 
đui đèn nếu cần. 

Đấu nối sai quy định — Đấu nối lại. - : 

Khóng thóng mach > Thay mới bóng đèn, có thể 
thay cả đui đèn nếu cần. 


LOẠI BÓNG ĐÈN 


Các loại bóng đèn dùng trên xe này, được mô tả như ở 
hình bên. 


e Bóng đèn và ® được dùng cho đèn pha và 
thường đi kèm với đui đèn có thể tháo ra được 
trước khi lấy bóng đèn ra. Các loại đui đèn này 
chủ yếu được tháo ra bằng cách xoay nó 
ngược chiều kim đồng hồ. 

e Bóng đèn được dùng cho cụm đèn hậu/ 
đèn phanh, có thể tháo ra khỏi dui đèn bằng 
cách nhấn và xoay bóng đèn ngược chiều kim 
đồng hồ. 

e Bóng đèn O và ®© được sử dụng cho cụm 
đồng hồ công†tơmet và các đèn chỉ thị, đèn 
xinhan, chúng có thể được tháo ra khỏi dui 
bằng cách rút thẳng ra. 
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KIỂM TRA TÌNH TRẠNG BÓNG ĐÈN 


Trình tự kiểm tra sau được áp dụng Së tất cả các 
bóng ‹ đèn 
1. Kiểm tra: 

e Các bóng đèn 


Bóng đèn pha rất nóng, tránh để gần các vật dễ 
cháy nổ, không chạm tay vào bóng đèn cho đến 
khi nó nguội hàn. 











e Phải đảm bảo giữ dui đèn chắc chắn. Không 
được kéo căng các đầu dây, nếu không các đầu 
nối với jắc cắm có thể bị tuột ra. 

e Tránh không chạm vào phần vỏ thuỷ tỉnh của 
bóng đèn, tránh rớt dầu, mỡ lên nó, nếu khỗng 
sẽ ảnh hưởng đến độ trong suốt của vỏ > bóng 
đèn, giảm tuổi thọ bóng, và ảnh hưởng xấu đến 
độ chiếu sáng của bóng đèn. Nếu bóng đèn 
pha bị bẩn, lau sạch kỹ bằng giẻ sạch thấm cồn 
hoặc dung môi tẩy. 





2. Kiểm tra: 
e Các bóng đèn (kiểm tra thông eu 
(Dùng đồng hồ đo điện) 
Không thông mạch — Thay mới bóng đèn. 





Đồng hồ đo điện vạn năng 


90890 - 03112 





 GHICHU: — — — [H 
Trước khi kiểm tra thông mach, chỉnh đồng hồ đo về 
"0" và ở thang đo "Ox1". 





WVWWWWVWWWWVWWwwwwvvvVVVvvvvw 


A. Đấu đầu đo dương của đồng hồ với đầu cực @ 
trên bóng đèn và đầu đo âm của đồng hồ với đầu 
cực @), và kiểm tra sự thông mạch. 

B. Đấu đầu đo dương của đồng hồ với đầu cực @ 
trên bóng đèn và đầu đo âm của đồng hồ với đầu 
cực @, và kiểm tra sự thông mạch. 

C. Nếu cả hai giá trị đo biểu thị sự không thông mạch, 
thì phải thay mới bóng đèn. 


AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA 
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KIỂM TRA TÍNH TRẠNG ĐUI ĐÈN 
Trình tự sau đây áp dụng cho tất cả các loại bóng đèn 


1. Kiểm tra: 
e Các dui đèn (kiểm tra.thông mạch) 
(Dùng đồng hồ đo điện) 
Không thông mạch — Thay mới. 


Đồng hồ đo điện vạn năng 


90890 - 03112 





GHI CHÚ: — 
g Kiểm tra thông mạch đui đèn thực hiện tương tự như 
cách kiểm tra bóng đèn, nhưng lưu ý một số điểm 





VWWWYVVVYVYVVVVVVYYVVYVVVVYVYY 


A.Lắp bóng đèn còn tốt vào đui đèn. 

B. Đấu đầu đo của đồng hồ vào các đầu cực tương 
ứng của đui đèn. 

C. Kiểm tra đui thông mạch đèn. Nếu giá trị đọc cho 
thấy sự không thông mạch thì phải thay bóng đèn 
mới. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA“A 
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HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 


XỬ LÝ SỰ cố 





Hệ thống đánh lứa không hoạt động (không 
có tia lửa điện, hoặc tia lửa điện không đều) 





` Các bước tiến hành 
Kiểm tra: 
1. Cầu chì 
2. Ác quy 
3. Bu gi 
4. Khe hở đánh lửa 
5. Điện trở chụp bu gi 
6. Điện trở cuộn dây của môbin sườn 
7. Điện trở cuộn kích 
8. Khoá điện 
9. Đường dây điện 
(toàn bộ hệ thống đánh lửa) 

GHI CHÚ: | 

° Tháo các chi tiết sau trước khi thực hiện: 
1. Yếm cạnh (trái và phải) 
2. Nắp ốp sườn 
3. Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
4. Yếm sau (trái và phải). 
5. Tấm ốp dưới 

e. Dùng các dụng cụ chuyên dùng. 








Dụng cụ kiểm tra tia lửa điện 
90890 - 06754 

Đồng hồ đo điện 

90890 - 03112 











e Kiểmtra thông mạch của cầu chì chính. 
Tham khảo phần "Kiểm tra cầu chỉ" ở chương 
3 






e Cầu chì chính còn tốthay không? 
TỐT Luca 
Thay mới cầu chì 
† chính 

















e Kiểm tra tình trạng ắc quy. : 
Tham khảo phần "Kiểm tra và sạc ắc quy" ở 
chương 3. 


Điện áp không tải tối thiểu 
12.8 V hoặc hơn, ở 20°C 






D Vệ sinh cực ắc quy 
O Sạc lại hoặc thay 
mới ắc quy. i 





e Kiểm tratình trang bugi. 

e Kiémtra loại bugi. 

° Đokhe hở đánh lửa của bugi. e 
Tham khảo phần "Kiểm tra Bugi" ở chương 3. 


Loại Bugi tiêu chuẩn 
CPR8EA-9 (NGK) 
Khe hở đánh lửa bugi 

0.8 ~ 0.9 mm 


e Bugi có ở tình trạng tốt không, có dùng đúng 
loại bugi không, khe hở đánh lửa có đúng tiêu 
chuẩn không? 


TỐT ` KHONG 


Căn chỉnh lại khe hở 
đánh lửa hoặc thay 
mới Bugi. 
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5. Điện trở nắp chụp bugi 











4. Khe hở đánh lửa 










e Tháo nắp chụp bugi ra khỏi bugi. 
e Lắp bộ kiểm tra tia lửa điện QQ như mô tả. 
@ : Nắp chụp bugi. 

e Xoay khoá điện sang vi trí "ON". 

° Khởi động động cơ bằng cách nhấn công tắc 
đề, sau đó dần dần tăng khe hở đánh lửa cho 
đến khi xảy ra hiện tượng mấttia lửa điện. 

° Đọcgiá trị độ rộng khe hở đánh lửa @). 


e Tháo nắp chụp bugi ra khỏi bugi. 

e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "Ox1k") vào 
nắp chụp bugi nhưmô tả. 

e Đo điện trở của nắp chụp bugi 














Điện trở nắp chụp bugi 
5 KQ, ở 20°C 






e Nắp chụp bugi còn tốtkhông? 


TỐT I KHÓNG 
Tia lửa điện và khe hở đánh lửa đo được có dám : 
bảo yêu cầu quy định không? 


j Thay mới nắp chụp 
bugi. . 
KHÓNG | k 
⁄ Hệ thống đánh lửa 
hoạt động tốt. 


Khe hở đánh lửa 
6mm 
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6. Điện trở các cuộn dây môbin sườn 


e Tháo các đầu jắc nối để lấy môbin sườn ra. 
e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "Ox1") vào 
môbin sườn như mô tả. . 










Cực dương đồng hồ đo > Đầu nối ® 
Cực âm đồng hồ đo > Đầu nối @ 





e Đo điện trở cuộn dây sơ cấp của môbin sườn 






Điện trở cuộn dây sơ cấp 
0.32 ~ 0.48 Q, ở 20°C 






e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "Ox1k") vào 
môbin sườn như mô tả. 








Cực dương đồng hồ đo — Đầu nối Q) 
Cực âm đồng hồ đo > Đầu nối ®© 





e Đo điện trở cuộn dây thứ cấp của môbin sườn 






Điện trở cuộn dây thứ cấp 
5.68 ~ 8.52 kO, ở 20°C 


TỐT Jes 
sugn. 
8 













-7. Điện trở cuộn dây kích 


e Tháo các đầu jắc nối của cuộn dây kích với hệ 
thống dây. 

e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "Ox100") vào 

các đầu cực cuộn kích như mô tà. 











Cực dương đồng hồ đo — Trắng Q) 
Cực âm đồng hồ do > Đỏ © 






Điện trở cuộn dây kích 
248 ~ 372 Q, ở 20°C 
(Giữa hai đầu dây trắng và đỏ) 


e Cuộn kích còn tốtkhông? 
TỐT I KHÓNG 
-| Thay mới cuộn kích. 






e Kiểm tra sựthông mạch của khoá điện. 


Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 


e Khoá điện còn tốt không? 


TỐT j KHÓNG 
Thay mới khoá điện. 
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e Kiểm tra toàn bộ dây điện trong hệ thống đánh 
lửa. 
Tham khảo phần "Sơ đồ mạch điện" 










Đường dây hệ thống đánh lửa còn tốt không? 








Thay mới cụm CDI. 
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XỬ LÝ SỰ cố 


Mô tơ đề không hoạt động 


Các bước tiến hành 
` Kiểm tra : 
1. Cầu chì 
2. Ác quy 
3. Môtơ đề 
4. Rơ le đề 
5. Khoá điện 
6. Công tắc đề 
7. Đường dây điện 
(toàn bộ hệ thống khởi động) 


GHIGHỦ:—=—=-——=-====-›: 
e Tháo các chỉ tiết sau trước khi thực hiện: 

1. Yếm cạnh (trái và phải) 

2. Yëm truóc 

3. Tám ốp giữa (trên và dưới) 

4. ấp Sườn (trái và phải) 

5. Tấm ốp dưới 
e Dùng các dụng cụ chuyên dùng. 


Đồng hồ đo điện 
90890 - 03112 


Kiểm tra thông mạch của cầu chì chính. 

Tham khảo phần "Kiểm tra cầu chì" ở chương 
3. 

Cầu chì chính còn tốthay không? 





Thay mới cầu chì 
chính 





e Kiểm tra tình trạng ắc quy. 
Tham khảo phần "Kiểm tra và sạc ắc quy" ở 
chương 3. 


Điện áp không tải tối thiểu 
12.8 V hoặc hơn, ở 20°C 


TỐT T KHÔNG 


O Vệ sinh cực ắc quy 
L Sạc lại hoặc thay 
mới ắc quy. 











e Nối cực dương ắc quy Œ và dây môtơ đề © 
bằng dây nối tắt@). 


e Dây dẫn dùng để nối tắt ,phải có cỡ bằng 
hoặc hơn cỡ dây ắc quy để có thể chịu được 
cường độ dòng điện cao, nếu không thì dây 
nối tắt có thể bị cháy. 

e Việc kiểm tra này thường phát sinh tia lửa 
điện, phải chắc chắn không để những vật dễ 
cháy ở gần. 


4 KHÓNG 
| Thay mớimôiođề. Ü mới môtơ đề. 





HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ĐIỆN 





4.Rơle đề 


e Tháo các đầu jắc nốira khỏi rơ le đề. _ À 
e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "Ox†") và ắc 
quy (DC 12 V) vào các cực role đề như mô tå. 


Cực dương ắc quy > Nâu {) I 
Cực âm ắc quy — Xanh dương/trắng @ 


` Cực dương đồng hồ đo > Do 
Cực âm đồng hồ đo — Đỏ/ trắng @ 


° Thông mạch giữa hai đầu dây đỏ của rơ le đề 
còn tốtkhông? 


TỐT ` i KHÔNG 


Thay mới rơ le đề. 






5, Khoá điện 





e Kiểm tra sựthông mạch của khoá điện. 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 





e Khoá điện còn tốtkhông? 


TỐT I KHÓNG 
Thay mới khoá điện. 








6. Công tắc đề | 


e Kiểmtra sự thông mạch công tắc đề. 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 
e Công tắc đề còn tốtkhông? 





TỐT Ị KHÔNG 


Thay mới cụm công 
tắc tay lái phải 








7. Đường dây điện | 






e Kiểm tra đường dây điện toàn bộ hệ thống khởi 
động. 
e Đường dây, sự đấu nối có tốt không? 





| o 


Mạch khởi động điện 


j KHÔNG 


Sửa chữa, đấu nối lại 
dây hệ thống khởi 


còn tốt. 


động 
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phần ứng 


@ Chổi than 
y mô tơ đề 
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THÁO MÔ TƠ ĐỀ 


1. Tháo: 
e ống thông hơi động cơ 


2. Tháo: 
e Mô tơ đề Œ) 


3. Tháo: 
e Dây mô tơ đề ®© 


THÁO RỜI MÔ TƠ ĐỀ 
1. Tháo: 
e Bulông bắt nắp mô tơ đề 
(Cùng với các long đen) 
e Nắp mô tơ đề 
e Gioăng @ 
e Cụm rô to phần ứng @ 


KIỂM TRA MÔ TƠ ĐỀ 
1. Kiểm tra: 
e Cổ góp 
Bán — Vệ sinh bằng loại giấy ráp # 600. 








2.90: 
e Đường kính cổ góp @ i 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới mô tơ dê 


Giới hạn mòn của cổ góp điện 
16.6 mm 





3. Do: 


e Độ sâu rãnh mica @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Cao sâu rãnh mica tới 
giá trị quy định, dùng lưỡi cưa sắt có cỡ hợp với 
rãnh cắt. 


d| Độ sâu của rãnh mica 
1.35 mm 


GHI CHÚ: —=————=——==-= 
Để đảm bảo chức năng hoạt động của cổ góp thì các 
rãnh của cổ góp phải được cắt sâu thích hợp. 











4. Do: 
e Điện trở của cụm rô to phần ứng (cổ góp và 
cách điện) I . 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới mô tơ đề. 


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWYVVVWVWYW 


A. Do điện trở của cụm rô to phần ứng bằng đồng hồ 
đo điện. 


Đồng hồ đo điện | 
90890 - 03112 


Cuộn dây rôto 
Điện trở cổ góp © 





0.0315 ~ 0.0385 Q, ő 20°C 
Điện trở cách điện © 
Trên 1 MO, ở 20°C 





B. Nếu giá trị điện trở đo được nằm ngoài thông số 
yêu cầu, thay mới môtơ đề. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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5. Do 
e Độ dài chối than @ 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới cả bộ chổi 
than. 


Giới hạn độ dài chổi than 
35mm ` 





6.Đo: 
e Lực lò xo chổi than 
Ngoài thông số yêu cầu — Thay mới cả bộ lò xo 
chối than. 


gd Lực lò xo chổi than 
3.92 ~ 5.88 N (400 ~ 600 gf) 


7. Kiểm tra: 
e Các răng trên trục mô tơ đề 
Hưhại/ mòn — Thay mới. 





LẮP RÁP MÔ TƠ ĐỀ 
1.Lắp: 


e Gioăng O BI 

e Rô to 
(vào trong vỏ mô tơ dë D) 

e Gioăng O 

e Stato của mô tơ đề 

e Bulông bắt nắp mô tơ đề 
(Cùng với các long đen) 

° GioăngO DS . Í 


GHI GHỦ:——.—————————_- 
Căn thẳng dấu @ trên thân stato với dấu @ trên nắp 
mô tơ đề. I 











LÁPLAIMÓTODÉ . 
'Thực hiện ngược lại các bước tháo mô tơ đề. 
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XỬ LÝ SỰ cÓ 


Ae quy không được sạc. | 


Các buóc tiën hành 
Kiém tra : 
1. Cầu chi 
2. Ắc quy 
3. Điện áp sạc 
4. Điện trở cuộn dây sạc 
5. Đường dây 
(toàn bộ hệ thống sạc) 
GHI CHỦ:—_—————_ 
e Tháo các chỉ tiết sau trước khi thực hiện: 
1. Yếm cạnh (trái và phải) 
2. Yếm trước 
3. Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
4. ốp sườn (trái và phải) 
5. Tấm ốp giữa 
e Dùng các dụng cụ chuyên dùng. 


Đồng hồ đo tốc độ động cơ 
90890 - 03113 

Đồng hồ đo điện 
90890 - 03112 


e Kiểmtra thông mạch của cầu chì chính. 
Tham khảo phần "Kiểm tra cầu chì” ở chương 
3. 

e Cầu chì chính còn tốt hay không? 


KHÔNG 
Thay mới cầu chì 
chính 





“2 


e Kiểmtratình trạng ắc quy. 
Tham khảo phần "Kiểm tra và sạc ắc quy" ở 
chương 3. 


Điện áp không tải tối thiểu 
12.8 V hoặc hơn, ở 20°C 


TỐT T KHÔNG 


O Vệ sinh cực ắc quy 





D Sạc lại hoặc thay 
mới ắc quy. 














s Gắn đồng hồ đo tốc độ động cơ vào dây cao áp. 
e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "DC 20V”) vào 
ắc quy như mô tå. 














Cực dương đồng hồ đo — Cực dương ắc quy © 
Cực âm đồng hồ đo — Cực âm ắc quy Q 


e Khởi động động cơ và lên ga và giữ ở mức tốc 
độ động cơ khoảng 5,000 v/ph. 
e Đo điện áp sạc. 









Điện áp sạc 
14 V tại 5,000 víph 






GHI CHÚ: - 
Phải đảm bảo rằng ắc quy được sạc no. 





e Điện áp sạccó đúng theo yêu cầu hay không? 


TỐT | | KHÔNG 
Hệ thống sạc hoạt 
động tốt. 











HỆ THỐNG SẠC 


đấu nối hợp lý không? 


| SE 


Thay mới cục sạc. 


4. Điện trở các cuộn dây sạc 


e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "Ox1") vào các 
đầu cực cuộn sạc như mô tả. 


Cực dương đồng hồ đo > Trắng © 
Cực âm đồng hồ đo > Đen 2 


e Do điện trở cuộn dây sạc. 


Điện trở cuộn dây sạc (Trắng-Đen) 
0.38 ~ 0.58 Q, ở 20°C 


e  Cuộn sạc còn tốtkhông? 


5. Đường dây điện 


e Kiểm tra toàn bộ đường dây hệ thống sạc 
Tham khảo phần "Mạch điện” 


e Đường dây điện hệ thống sạc có tốt không, sự 











Thay mới cuộn điện 
stato. 






Sửa chữa, đấu nối lại 
đường dây hệ thống 
sạc. 
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XỬ LÝ SỰ cÓ 






Nếu đèn pha, đèn báo bật pha, đèn hậu và/ 
hoặc đèn côngtơmet không bật sáng, đèn 
| phụ 





Các bước tiến hành 
Kiểm tra : ' 
1. Điện trở cuộn dây đèn 
2. Đường dây 

(toàn bộ hệ thống sạc) 


GHI CHÚ: 
e Tháo các chỉ tiết sau trước khi thực hiện: 

1. Yếm cạnh (trái và phải) 

2. Yếm trước 

3. Tấm ốp giữa (trên và dưới) 





Đồng hồ do điện 
90890 - 03112 











1. Điện trở cuộn dây đèn 


e Tháo jắc nối với cuộn điện Stato. 
e Nối đồng hồ đo điện (Q x1) vào đầu ra cuộn | 
dây đèn. ; 


Cực (+) đồnghồ — Đầu dây nối màu vàng © 
Cực (-) đồng hồ —› Đầu dây nối màu đen © 


Đo điện trở cuộn dây đèn: 
0.29~0.43 Q (ở 20°C) 
(đầu dây Vàng-Đen) 





Thay mới cuộn điện 
stato. 


e Kiểm tra toàn bộ đường dây hệ thống chiếu 
sáng 
Tham khảo phần "Mạch điện" 

e Đường dây điện hệ thống chiếu sáng có tốt 
không, sự đấu nối hợp lý không? 


| bỏ Ke 


Kiểm tra hoạt động Sửa chữa, đấu nối lại 
của từng mạch chiếu đường dây hệ thống 
sáng. đèn. 

Tham khảo phần 


2. Đường dây điện 





"Kiểm tra hệ thống 
chiếu sáng" 








KIỂM TRA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 


1. Đèn pha và đèn báo bật pha không bật sáng. 


1. Công tắc pha/cốt SÉ 


e Kiểmtrasựthông mạch công tắc pha/cốt. ` 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện” 
e Công tắc còn tốtkhông? 


TỐT | d KHÔNG 
| l Thay mới cụm công 
tắc tay lái trái. 


Kiểm tra sự thông mạch bóng đèn và đui đèn 
pha. y 

Tham khảo phần "Kiểm tra bóng đèn và dui 
đèn" 

Bóng đèn pha và đui đèn còn tốt không? 









Thay mới bóng đèn, 
đui đèn pha hoặc cả 
hai. 





HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 


° Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "AC 20V") vào 
đầu jắc đèn pha và đèn báo bật pha nhưmô tả. 


Khi công tắc pha/cốt bật về " zD ". 


Khi công tắc pha/cốt bật về " ED " 


Cực dương đồng hồ đo — Xanh Œ)hoặc vàng 
Cực âm đồng hồ đo — Đen@® 


Đèn báo bật pha: 
Cực dương đồng hồ đo > Vàng @ 
Cực âm đồng hồ đo > Den @ 


e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Khởi động động cơ. 

e Bật công tắc pha cốt về " ZD "hoặc" ED ", 

e Do điện áp (AC 12V) của đầu dây xanh Q (vàng 
@)) trên jắc nối với đèn pha (phía hệ thống dây) 
và điện áp của dây vàng @ trên jắc nối với bảng 
đồng hồ côngtơmet (phía hệ thống dây). 

e Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn cho 


phép không? 
| Di po 


8-26 





1: 
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2. Đèn mặt đồng hồ côngtơmet không bật sáng. 


1. Bóng đèn và đưi đèn 


e Kiểm tra sự thông mạch bóng đèn và đui đèn 
mặt đồng hồ. 
Tham khảo phần "Kiểm tra bóng đèn và dui 
đèn" 

e Bóng đèn pha và đui đèn mặt đồng hồ còn tốt 
không? 


Thay mới bóng đèn, 
đui đèn mặt đồng hồ 
hoặc cả hai. 


e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "AC 20V") vào 
đầu jắc đèn mặt đồng hồ (phía hệ thống dây) 
như mô tả. 


Cực dương đồng hồ đo — Xanh dương @ 
Cực âm đồng hồ đo >Den @ 


e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Đo điện áp (ÂC 12V) của dây xanh dương ®© 
trên jắc nối với cụm đồng hồ (phía hệ thống 
dây). 

e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định 


không? 
l KHÓNG 








3. Đèn hàu/phanh không bật sáng. 


. 1. Bóng dën và dui dën hàu/phanh ! 


e Kiểm tra sự thông mach bóng đèn và dui đèn 
hậu/phanh. 


đèn" l 
e Bóng đèn pha và đui đèn hậu/phanh còn tốt 
không? 


Thay mới bóng đèn, 
đui đèn hậu/phanh 
hoặc cả hai. 


e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "AC 20V") vào 
đầu jắc đèn hậu/phanh (phía hệ thống dây) như 
mô tả. 


Cực dương đồng hồ đo — Xanh dương © 
Cực âm đồng hồ đo > Đen 2) 


e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Khởi động động cơ. 

e Đo điện áp (AC 12V) của dây xanh dương @ 
trên jắc nối với đèn eiert (phía hệ thống 
dây). 

e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định 


không? 
| bại j KHÔNG 





. hoat dóng tót. i f 






Tham khảo phần "Kiểm tra bóng đèn và đui | 
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2. Đèn vị tríkhông sáng. 
1. Bóng đèn và đui đèn ` 
e Kiểm tra sự thông mạch bóng đèn và dui đèn 
mặt đồng hồ. : : 
Tham khảo phần "Kiê 
đèn". I f 
e Bóng đèn và dui đèn. còn tốt không? 


m tra bóng đèn và đui 





Thay mới bóng đèn, 
đui đèn hoặc cả hai. 





e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "AC 20V") vào 
đầu jắc đèn vị trí (phía hệ thống dây) nhưmô tả. 















Cực dương đồng hồ đo > Xanh dương ®© 
Cực âm đồng hồ đo — Den Q 








e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Khởi động động cơ 

e Do điện áp (ÂC 12V) của dây xanh dương Œ) 
trên jắc nối của đèn vịi trí (phía hệ thống dây). 

e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định 


không? 
i KHÓNG 
hoat dóng tót. 








HỆ THỐNG TÍN 











x” 


HÉ THỐNG TÍN HIỆU 
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 


` 





` 

















D 





HỆ THỐNG TÍN HIỆU 
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 


Khoá điện 
Cầu chì 
Ac quy ` 
Ò Công tắc đèn phanh trước 
Công tắc đèn phanh sau 
ơle nháy xinhan 


OO 2 
° 


ông tắc còi 


CU 

@ 

(4) 

T 

49 

GO 

63 H 
Công tắc xinhan 
Đèn hậu/ đèn phanh 
Đèn xinhan sau 

39 

Er 


Đèn xinhan trước 
Đồng hồ báo xăng 
Cụm cảm ứng báo xăng 
Công tắc vị trí số truyền 
Đèn báo rẽ 
Đèn mo (báo số 0) . 
9 Đèn báo số 1 
Ò Đèn báo số 2 
Đèn báo số 3 
Đèn báo số 4 


HỆ THỐNG TÍN HIỆU 





XỬ LÝ SỰ cÓ 


e Những đèn sau không hoạt động: xinhan, 
đèn phanh, đèn chỉ báo. 
e° Còi không kêu. 





Các bước tiến hành 
Kiểm tra : 
1. Cầu chi 
2. Äc quy 
3. Khoá điện 
4. Công tắc đèn 
5. Đường dây 
(toàn bộ hệ thống tín hiệu) 
GHI CHÚ: 


e Tháo các chỉ tiết sau trước khi thực hiện: 
1. Yếm cạnh (phải) 
2. Yếm trước 
3. Tấm ốp giữa (trên và dưới) 
4. ốp sườn (phải) 
5. Cụm đèn pha 
e Dùng các dụng cụ chuyên dùng. 





1. Cầu chì chính 





e Kiểm tra thông mạch của cầu chì chính. 
Tham khảo phần "Kiểm tra cầu chi" ở chương 
3. 

e Cầu chỉ chính còn tốthay không? 


Thay mới cầu chi 
chính 












HỆ THỐNG TÍN HIỆU 






e Kiểmtra tình trạng ắc quy. 
Tham khảo phần "Kiểm tra và sạc ắc quy" ở | 
chương 3. 


Điện áp không tải tối thiểu 


12.8 V hoặc hơn, ở 20°C 





[] Vệ sinh cực ắc quy 
O Sạc lại hoặc thay 
mới ắc quy. 








3. Khoá điện 


e Kiểm tra sự thông mạch của khoá điện. 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 


Jeo 
Thay mới khoá điện. 


4. Đường dây điện 


e Kiểm tra sự toàn bộ đường dây hệ thống tín 
hiệu. 
Tham khảo phần "Mạch điện" 
e Đường dây điện hệ thống tín hiệu có tốt không, 
sự đấu nối hợp lý không? 


| Dë 


Kiểm tra tình. trạng 
từng mạch tín hiệu 
riêng. Tham khảo 
phần "Kiểm tra hệ 
thống tín hiệu”. 





e Khoá điện còn tốt không? 










g KHONG 


Sửa chữa, đấu nối lại 









đường dây hệ thống 
tín hiệu. 
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KIỂM TRA HỆ THỐNG TÍN HIỆU 


° KOHN jắc nối dây màu hồng ra khói đầu cực của 
còi. 

e Dùng dây nối tắt đầu cực đó của còi với mát. 

e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Có thấy còi phát ra tiếng không?’ 


1. Còi không kêu 


1. Công tắc còi 


e Kiểm tra sựthông mạch công tắc còi. 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 
e Công tắc còi còn tốt không? ` 


TỐT I KHÓNG 
i Thay mói cum cóng 
tắc tay lái trái. 


2. Điện áp 
° Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "DC 20V") vào 
đầu jắc lắp vào còi như mô tả. 





Cực dương đồng hồ đo > Nâu ® 
Cực âm đồng hồ đo — Tiếp mát 


4. Điện áp 


° Láp dóng hó đo điện (Thang do "DC 20V") vào 
đầu jắc dây hồng lắp vào còi như mô tå. 


Cực dương đồng hồ đo > Hồng © 
Cực âm đồng hồ đo —› Tiếp mát 


e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Do điện áp (DC 12V) của dây nâu (D trên jắc nối 
với còi. 

e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định 
bu: 


e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 
e Do điện áp (DC 12V) của dây hồng OU trên jắc 











Mạch điện từ khoá 
điện đến jắc nối với 
còi có trục trặc, cần 
phải sửa. 





nối với còi. 
e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định. 
không? 





| lại . 


Sửa hoặc thay mới 


V : ői Thay mới còi. 
CÒI. 
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.2. Đèn phanh không sáng. 


1. Bóng đèn và đui đèn phanh I 


|. e Kiểm tra sự thông mach bóng đèn và dui đèn 
hàu/phanh. : 
Tham khảo phần "Kiểm tra bóng đèn và dui 
đèn" 

e Bóng đèn pha và dui đèn hậu/phanh còn tốt 

không? 







TỐT I KHÓNG 





Thay mới bóng đèn, 
đui đèn hậu/phanh 
hoặc cả hai. 


2. Công tắc đèn phanh 


e Kiểm tra sựthông mạch công tắc đèn phanh. 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 
e Công tắc đèn phanh còn tốt không? 







TỐT j KHÓNG 
Thay mới công tắc 
đèn phanh. 









3. Điện áp . 

e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "DC 20V") vào 
đầu jắc đèn hậu/phanh (phía hệ thống dây) như 

mô tả. 








Cực dương đồng hồ đo — Xanh lục/vàng Q) 
Cực âm đồng hồ đo — Den) ` 











e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Bóp tay phanh hoặc nhấn chân phanh. 

e Do điện áp (DC 12V) của dây xanh lục/vàng O7 
trên jắc nối với đèn hậu/phanh (phía hệ thống 
dây). 

e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định 

không? 








Mạch điện từ khoá 
điện đến jắc nối đèn 





hậu/phanh có trục 
trặc, cần phải sửa. 

















1 


3. Đèn xinhan, đèn báo bậtxinhan không sáng. 


1. Bóng đèn và dui đèn xinhan, báo bậtxinhan 


e Kiểmtrasự thông mạch bóng đèn và đui đèn. 


Tham khảo phần "Kiểm tra bóng đèn và dui | | 


đèn" 
e Bóng đèn pha vả dui đèn xinhan, báo bật 
xinhan còn tốt không? 


e Kiểmtrasựthông mạch công tắc đèn xinhan. 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 
e Công, tắc đèn xinhan còn tốt không? 


TỐT x KHÓNG 





HÉ THÓNG TÍN HIÉU 


ELEC 


° Láp dóng hồ đo điện (Thang do "DC 20V") vào 
đầu jắc role nháy xinhan (phía hệ Đồng dây) 
như mô tả. 


Bl: 
"ll 









Cực dương đồng hồ đo > Nàu © 
Cực âm đồng hồ đo — Nối mát 







e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Do điện áp (DC 12V) của dây nâu (D trên jắc nối 
với rơle xinhan (phía hệ thống dây). 

e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định 

không? 







Mạch điện từ khoá 
điện đến rơ le nháy 
xinhan có trục trặc, 
cần phải sửa. 
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° Láp đồng hồ đo điện (Thang do "DC 20V") vào 


đầu jắc rơle nháy xinhan (phía hệ thống dây) 
nhưmô tả. 










Cực dương đồng hồ đo > Nâu/trắng © 
Cực âm đồng hồ đo —› Nối mát 






e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 

e Do điện áp (DC 12V) của dây nâu/trắng (Q) trên 
jắc nối với role xinhan (phía hệ thống dây). 

e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định. 

không? 








Rg le nháy xinhan có 
trục trặc, cần phải 
thay mới. 





e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "DC 20V") vào 
đầu jắc đèn xinhan (phía hệ thống dây) nhưmô 
tả. 












Đèn xinhan 

Al sau 

[B] trước 

Xinhan trái 
Cực dương đồng hồ đo — Sôcôla © 
Cực âm đồng hô đo -› Nối mát 

Xinhan phải 

Cực dương đồng hồ đo > Xanh såm @ 

Cực âm đồng hồ đo -› Nối mát 












Đèn báo bật xinhan. 
Cực dương đồng hồ đo — Sôcôla @ 
Cực âm đồng hồ đo > Đen 

Cực dương đồng hồ đo >— Xanh sẵẫm @ 

Cực âm đồng hồ đo — Nối mát 
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5.Đèn báo số không sáng 


| 
1. Bóng đèn và dui đèn, báo số. 


e Kiểm tra sựthông mạch bóng đèn và dui đèn. 
Tham khảo phần "Kiểm tra bóng đèn và dui 
đèn" 

e Bóng đèn báo số còn tốtkhông? 


e Xoay khoá điện sạng vị trí "ON" 

e Bật công tắc xinhan sang "«" hoặc ">". 

e Do điện áp (DC 12V) của dây sôcôla Œ hoặc 
dây xanh sẫm Q tai jắc nối với đèn xinhan (phía 
hệ thống dây) và dây màu sôcôla (3) hoặc xanh 
såm @ tai jắc nối với đèn báo bật xinhan (phía 
hệ thống dây) . 

e Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định | 
không? 







TỐT I KHÓNG 


Thay mói bóng dën, 
Mạch điện từ công đui đèn hoặc cả hai. 


2. Công tắc báo số | 


e Kiém tra suthóng mạch công tắc báo số. 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 
e Công tắc báo số còn tốt không? 


TỐT j KHÓNG 
Thay mói cum cóng 
tắc báo số. 


tắc xinhan đến jắc 
nối đèn xinhan, báo 
bật xinah có trục trặc, | 
cần phải sửa. 
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e Lắp đồng hồ đo điện (Thang đo "DC 20V") vào 
đầu jắc đồng hồ côngtơmet (phía hệ thống dây) 
như mô tả. 























Đèn báo số không 
Cực dương đồng hồ đo —> Xanh nhạt ®© 
Cực âm đồng hồ đo — Nối mát 

Đèn báo số † 

Cực dương đồng hồ đo > Trắng @ 
Cực âm đồng hồ đo > Nối mát 

Đèn báo số2 
Cực dương đồng hô đo > Hồng 3 
Cực âm đồng hồ đo — Nối mát 

Đèn báo số 3 
Cực dương đồng hồ đo -> Vàng/trắng @ 
Cực âm đồng hồ đo — Nối mát 

Đèn báo số4 

Cực dương đồng hồ đo -› Xanh/trắng ® 

Cực âm đồng hồ đo -› Nối mát 











e Bật khoá điện sang vị trí "ON". 

e Chuyển số sang các từng vị trí số truyền. 

e Do điện áp (DC 12V) giữ đầu dây màu xanh 
nhạt Q), trắng @ , hồng © , vàng/trắng © , 
hoặc xanh/trắng @ tại đầu jắc nối phía bối 
dây điện. 

e Điện áp có trong thông số quy định không? 


Mạch điện từ khoá 


điện đến cụm đồng 
hồ côngtơmet có trục 
trặc, cần phải sửa 
chữa. l 








4. Đồng hồ báo xăng không hoạt động 


1. Cảm ứng đo mức xăng 


e Tháo cảm ứng đo mức xăng ra khỏi bình xăng. 

e Lắp đồng hồ đo điện vào jắc nối cụm cảm ứng. 
đo mức xăng (phía cảm ứng đo mức xăng) như 
mô tả. j 














Cực dương đồng hồ do — Xanh lục ® 
Cực âm đồng hồ đo -› Đen © 


e Đo điện trở cụm cảm ứng đo mứcxăng. 


Điện trở cụm cảm ứng báo mức xăng 
(Vị trí trên cùng [A]) ` | 

4~ 10 Q, ó 20°C 
Diën tró cum càm úng báo múc xšng 
(Vi trí dưới cùng [B |) 

90 ~ 100 Q, ở 20°C 


e Cụm cảm ứng đo mức xăng còn tốt không? 
TỐT Ệ KHÔNG 
Thay mới cảm ứng đo 
mức xăng. 





3. Cảm ứng đo mức xăng 


° Xoay khoá điện sang vị trí "ON" 

° Dịch chuyển phao xăng lên Q) hoặc xuống @). 

e Kiểm tra xem kim đồng hồ báo xăng dịch 
chuyển tương ứng tới "F" hoặc "E". 


HỆ THỐNG TÍN HIỆU 
















Cực dương đồng hồ đo — Nâu © 
Cực âm đồng hồ đo > Tiếp mát 






GHICHÚ:— — 
Trước khi xem vi trí chỉ thị của kim đồng hồ báo 
Xăng, phải giữ nguyện vị trí phao xăng (trên hoặc 


dưới) trong khoảng 3 phút. 






"e Xoay khoá điện sang vị trí "ON". 
e Do điện áp (DC 12V) của dây nâu (} trên jắc nối 
với đồng hồ báo xăng (phía hệ thống dây). 
° Điện áp đo được có nằm trong giá trị quy định 
không? 


“ 4 


Thay mới đồng hồ 
báo xăng. 








Kiểm tra đường dây 
toàn bộ hệ thống tín 
hiệu. Tham khảo 
phần "mạch điện" 






4. Đường dây 
Kiểm tra toàn bộ đường dây hệ thống tín hiệu 
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XỬ LÝ SỰ cố 


e Quạt két nước không chạy 





4. 

Các bước tiến hành 
Kiểm tra : 
1. Cầu chì 
2. Ắc quy 
3. Khoá điện 
4. Motor quạt ` 
5. Ro le motor quạt 
'6. Cảm biến nhiệt độ 
7. Dây điện 

(toàn bộ hệ thống làm mát) 


GHI CHÚ:————————————._. 


e Tháo các chỉ tiết sau trước khi thực hiện: 
1. Yếm cạnh (trái và phải) 
2. Tấm ốp giữa (dưới) 
4. ốp sườn (phải) 
5. Cụm đèn pha 
6. Nước làm mát 
e Dùng các dụng cụ chuyên dùng. 


Đồng hồ đo điện 
90890 - 03112 


Đồng hồ đo điện dạng số 
90890 - 03174 













Kiểm tra thông mạch của cầu chì chính. 
Tham khảo phần "Kiểm tra cầu chì" ở chương 
3. 

Cầu chì chính còn tốthay không? 


TỐT feo 
Thay mới cầu chì 
chính 















e Kiểm tra tình trạng ắc quy. 
Tham khảo phần “Kiểm tra và sạc ắc quy" ở 
chương 3. 






Điện áp không tải tối thiểu - 
12.8 V hoặc hơn, ở 20°C 







TỐT g KHÔNG 


[] Vệ sinh cực ắc quy 
O Sạc lại hoặc thay 
mới ắc quy. 


3. Khoá điện I 


e Kiém tra suthóng mạch của khoá điện. 
Tham khảo phần "Kiểm tra công tắc điện" 








s Khoá điện còn tốtkhông? 


TỐT I KHÔNG . 


Thay mới khoá điện. 





e Ae quy còn tốthay không? I 


Í 


I 





HỆ THỐNG LAM MÁT |ELEC 


e Tháo Jc cắm motor quạt ra khỏi hệ thống dây e Tháo jăc cắm của rơ le quạt 
e Nối với ắc qui 12 v như hình vẽ e Nối đồng hồ đo với jắc cắm như sau: 





















Cực dương ắc qui — Nâu @) 
Cực âm ắc qui — trắng/ vàng) 

Cực dương đồng hô đo > Nâu G 
Cực âm đồng hồ do > Xanh @ 










e Kiểm tra sựthông mạch của rơle 
e Có thông hay không? 






Thay rơ le quạt két 
nước mới. 


Quạt bị hỏng, thay 
mới. 


















` S eg - HỆ THỐNG LÀM MÁT |ELEC 
"TEE 


3. Cảm biến nhiệt độ. 
e Tháo cảm biến nhiệt độ ra khỏi xi lanh.. 
e Lắp đồng hồ đo điện. dạng số (Thang đo OQ 


1 ` x100")vào cảm biến nhưmô tả. 
~e Nhúng cảm biến vào một khay nước. 


Kä 
GHI CHỦ: l 
| Không để các - đầu dây điện của cảm biến chạm 
Vào nước. 


e Nhúng nhiệt kế@và vào khay nước. 
e Dun nóng khay nước và sau đó để nguội từ từ 
nhưmô tả. 
e Kiểmtra điện trở của cảm biến ở các giá trị nhiệt 
độ Se bång dưới đây. 


Điện trở của cảm biến nhiệt độ 
2.32 - 2.59 kO ở 20°C 

310 - 326 Q ở 80°C 
140 - 144 Q ở 110°C 


| ° Cẩn thận khi tháo, lắp cảm biến nhiệt độ. 
s-Không để cảm biến bị va. chạm mạnh, nếu 
cắm biến bị rơi thì thay thếcảm biến mới. 
















ei 
ug 
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EEEE 


e Điện trở của cảm biến có đúng như bảng giá trị 
trên không? 


lg I KHÓNG 
Thay mới cảm biến 
nhiệt độ. 





Xiết chặt cảm biến 
với mô men xiết qui 
định. 


18 Nm (1.8 m.kg) 












7, Đường dây điện 





e Kiểm tratoàn bộ đường dây hệ thống tín hiệu 
Tham khảo phần "Mạch điện" 





e Đường dây điện hệ thống tín hiệu có tốt không, 
sự đấu nối hợp lý không? 





| lội . 


Kiểm tra lại mạch điện 
hệ thống làm mát 
Tham khảo phần Sạc. 
"Kiểm tra hệ thống 

làm mát” 


Sửa chữa, đấu nối lại 
đường dây hệ thống 





HỆ THỐNG BÁO LỖI | ELEC 





HỆ THỐNG BÁO LỖI 


Hệ thống tự báo lỗi áp dụng cho các bộ phận sau: 
1. Cảm biến vị trí quả ga (TPS) 
2. Cảm biến nhiệt độ 


1. ĐÈN BÁO LỖI CỦA ĐỘNG CƠ s 
Khi bật khoá điện thì tình trạng của cảm biến vị trí quả ga và cảm biến nhiệt độ được hiển thị trên đèn báo 
nhiệt độ động cơ (không phụ thuộc vào động cơ đang hoạt động hay không hoạt động). 


Chỉ tiết liên quan Tình trạng ` Mô tả tình trạng 



























Bị ngắt mạch e Xe có thể hoạt động được Đèn nháy 
(tháo jắc căm nhưng thời điểm đánh lửa Lỗi số [1] 


ra) không phụ thuộc vào vị trí quả 


ga. 

e Lỗi được hiển thị bằng đèn 
báo nhiệt độ nước trên mặt 
đồng hồ công tơ mét. 





Cảm biến vị trí quả ga 
(TPS) 
















Đèn nháy 


SR Lỗi số [2] 














e Xe có thể hoạt động được 
nhưng thời điểm đánh lửa bị 
cố định. 

e Lỗi được hiển thị bằng đèn 

báo nhiệt độ nước trên mặt 

đồng hồ công tơ mét. 















Bị ngắt mạch 
(tháo jắc cắm 
ra) 


Cảm biến nhiệt độ Sen 


động cơ 
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THÚ TỰ HIỂN THỊ TRÊN ĐÈN BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC 


Khi có lỗi ở một bộ phận 


Tình trạng đèn báo 




















Khi có lỗi ở hai bộ phận trở lên 


@ 


@ 
@ 
@ 
@ 
© 


Đèn sáng 


Đèn sáng 





lỗi số [1] 
lỗi số [2] 





"ech Lặp lại 


[A] Đèn sáng 
[B] Đèn tắt n 

















XỬ LÝ SỰ cố 


EE eeng 









Khi đèn báo nhiệt độ nước bắt đầu sáng 
theo những chu kỳ khác nhau. 





Các bước tiến hành 

Kiểm tra : 

1. Cảm biến vị trí quả ga 

2. Cảm biến nhiệt độ động cơ 


GHI CHÚ: 
ə Tháo các chỉ tiết sau trước khi thực hiện: 

1. Yếm cạnh (trái và phải) 

2. Yếm trước 

3. Tấm ốp giữa (dưới) 


emeng meng Vitontrirdnorromee mee 

















e Dùng các dụng cụ chuyên dùng. 


Đồng hồ đo điện 
90890 - 03112 





I. Cảm biến vị trí quả ga. 
Sơ đồ mạch điện a 








Cụm C.D.I 
đ3 Cảm biến vị trí quả ga 


HỆ THỐNG BÁO LO 


Tường GE 


















Cu teren 


1. Đường dây điện - 













en % 
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ə Kiémtra su e bó đường dây hệ thống t tín Bảo. 
lỗi. 

Tham khảo phần "Mạch điện" 
e Đường dây điện hệ thống báo lỗi có tốt không, 
sự đấu nối hợp lý không? 


— Eeer 





TỐT 


Sửa chữa, đấu r nối lại 
đường dây hệ thống 
báo lôi. 





2. Cám biën vitríquà ga 


Kiểm tra điện trở của cảm biến. + 
Tham khảo phần "Kiểm tra và điều chỉnh 
cảm biến vị trí quả ga" ở chương 6. 


e Cảm biến còn tốthay không? 





TỐT KHÔNG 


Thay mới cụm Thay mới cảm biến 


C.D.I vị frí quả ga 

















HỆ THỐNG BÁO LÕI 


Ce i E F> | 












II. Cảm biến nhiệt de. 
Sơ đổ mạch điện 


†1.ường dây điện 








e Kiểm tra sự toàn bộ đường dây hệ thống tín báo 
lỗi. 
Tham khảo phần "Mạch điện" 

e Đường dây điện hệ thống báo lỗi có tốt không, 
sự đấu nối hợp lý không? 


—— .......ÀÔ 


d TỐT 


























Sửa chữa, đấu nổi lại 
đường dây hệ thống 
báo lỗi. 

















2. Cảm biến nhiệt độ 





e Kiểm tra điện trở của cảm biến. 
Tham khảo phần "hệ thống làm mát”. 







00 Cụm CDI 
(3 Cảm biến nhiệt độ 


e Cảm biến nhiêt độ còn tốt hay không? 






Thay mới cum] | Thay mới cảm biến | 
CDI | nhiệtđộ | 





KA Se x | TRBL 
XU LY SỰ CÔ th 


XỬ LÝ SỰ cố 
HỆ THÔNG ĐIỆN 


e KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC MỐI NỐI DÂY 


KHOÁ ĐIỆN (Xem trang 8-5) 


e Khoá điện bị hỗng Là I 
MÔBIN SƯỜN (Xem trang 8-13) 
e Cuộn sơ cấp hay thứ cấp bị hư 
e Đầu dây cao thế bị hỏng 
e Chụp bu gi bị hư hồng 


°. Cụm C.D.I bị hồng 





e Nhiều muội các bon 
e Điện cực bị ướt 
° Khe hở không đúng ` 


e Bi nứt vỡ 
MÔ TƠ ĐỀ (Xem trang 8-18) CUỘN SẠC (Xem trang 8-24) 


s Mô tơ dë bị hư hồng CUỘN KÍCH (Xem trang 8-13) 


e Rơ le đề bị hỏng e Cuộn dây bị hỏng 


e Công tắc đề bị hỏng 





XỬ LÝ SỰ CỔ ipe 





$ 


HỆ THỐNG NÉN ` 





LỰC XIẾT KHÔNG ĐÚNG 


LỰC XIẾT KHÔNG ĐÚNG 


MUỘI CÁC BON 


LỰC XIẾT KHÔNG ĐÚNG 





_. ~ |TRBL 
XỬ LÝ SỰ có EE 


HỆ THỐNG NẠP VÀ XÀ 


' | KHOÁ XĂNG 


® Bị nghẹt 


ỐNG XĂNG sNẮP BÌNH XĂNG Bi y I ee 
e Nghẹt, đóng cặn e tắc lô thông hơi ve LỌC GIO DANG KHO 
° Hay bị xoắn, gập d LỌC GIỎ | 
® Bàn hay nghẹt 


ÔNG GIẢM THANH 
° Bị nghẹt 


CỔ ỐNG XẢ 
° Ran nút, bë 
® Đóng muội các bon 


° Điều chỉnh không thích hợp 
(Tốc độ trung bình) 





| JIC LƠ XĂNG PHU Xã tạ VÍT GARANTY 
e Bị nghẹt (tốc độ thấp) Se ° Điều chỉnh không thích 


hợp (Chạy không tải và 


khởi động). 

JIC LƠ XĂNG CHÍNH s VÍT GIÓ 
* Không đúng cỡ j P d ® Điều chỉnh không 
° Bị nghẹt (tốc độ cao) be thích hợp 

| 2 (chạy không tải và 
PHAO XĂNG khởi động) 
° Điều chỉnh mức nhiên liệu 

không đúng 

° Bị thủng 


BẦU PHAO 
° Đóng cặn hay nước 
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CHÚ GIẢI VÀ MÃ MÀU DÂY ĐIỆN 


ụm công tắc trái 
ông tặc còi 

ông tắc pha/cốt 
ô 


Công tắc chính 

Cụm chỉnh lưu/điều áp (cục sạc) 
Cầu chì 

Ac quy 

Môtơ đề 

Rơle đề 

Cụm công tắc tay lái (phải) 
Công tắc đề 

Công tắc đèn pha 

Cụm điện Manhêtô 

Cụm CDI 

Cuộn dây đánh lửa (môbin sườn) 
Bugi 

Cảm biến vị trí quả ga (TPS) 
Rơ le quạt két nước 

Cảm biến nhiệt độ 

Quạt két nước 

Công tắc đèn phanh trước 
Công tắc đèn phanh sau 
Rơle nháy xinhan 

Cài 


Cu 
C 
C 
Cóng tắc xinhan 

Đèn hậu/đèn phanh 
Xinhan sau 

Xinhan trước 

Đèn vị trí 

Đèn pha 

Cụm đồng hồ côngtơmet 
Đồng hồ báo xăng 

Cụm cảm ứng báo mức xăng 
Công tắc báo vị trí số 
Đèn đồng hồ côngtơmet 
Đèn báo bật pha 

Đèn báo rẽ 

Đèn báo số 0 

Đèn báo số truyền 1 
Đèn báo số truyền 2 
Đèn báo số truyền 3 
Đèn báo số truyền 4 
Đèn báo nhiệt độ nước làm mát 


`  aaẽ 
.®$&@®@@@@@®@@@@@@@®@®®®®& 


BẰNG MÃ MÀU 


Màu đen ¬"-‹ Màu vàng 

Màu nâu ` W Màu trắng 

Màu sôcôla ` BW Đen/ trắng 

Màu xanh lá cây đậm BrW_ Nâu trắng 

Màu xanh lá cây G/Y Xanh lá cây/ vàng: 
Màu xanh L/B - Xanh/ Den 

Màu cam : LR Xanh/ Dé 

Màu xanh da trời LAN Xanh/ trắng 

Màu hồng Y/R Vàng/đỗ 

Màu đỏ 





